CHUYÊN ĐỀ 2:
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ MỘT BÀI THƠ

I. LÝ THUYẾT
1. Các dạng: - Cảm xúc về bài thơ lục bát (Lớp 6)
                     - Cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả (Lớp 6)
                     - Cảm xúc về bài thơ 4 chữ, 5 chữ (Lớp 7) 
                     - Cảm xúc về bài thơ tự do (Lớp 8) 
                     - Cảm xúc về bài thơ 7 chữ, 8 chữ (Lớp 8)
2. Kĩ năng viết đoạn văn: 
a.  Đọc kĩ đề bài, nắm chắc yêu cầu của đề
+ Bài thơ gì? Của ai?
+ Bài thơ viết về điều gì? Cần nêu bật được ý nghĩa gì?
+ Độ dài đoan văn là bao nhiêu? (1/2, 2/3 trang giấy thi; 150-200 chữ…)
b. Đọc kĩ bài thơ để nắm được giá trị nội dung và nghệ thuật
Tìm hiểu ND và NT của bài thơ, đặc biệt là phát hiện ra “điểm sáng nghệ thuật”.
+ BT có yếu tố tự sự, miêu tả: Điểm sáng NT tập trung ở hoàn cảnh, sự việc, miêu tả nhân vật… -> Phải chỉ ra các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả; vai trò của chúng trong việc thể hiện nội dung của bài thơ.
+ Thơ lục bát: Điểm sáng NT thể hiện ở tình cảm, cảm xúc, thể thơ, cách gieo vần, hình ảnh, giọng điệu, cách ngắt nhịp, các biện pháp tu từ…
+ Thơ 4 chữ, 5 chữ, thơ tự do, thơ 6 chữ, 7 chữ: thích hợp với việc kể chuyện, hình ảnh thơ thường dung dị, gần gũi. -> chú ý các chi tiết mang tính tự sự, miêu tả; vai trò của chúng trong thể hiện nội dung. Về nghệ thuật: chú ý cách gieo vần, hình ảnh, giọng điệu, ngắt nhịp, biện pháp tu từ… 
(Tình cảm, cảm xúc được thể hiện trực tiếp hoặc gián tiếp qua yếu tố tự sự, miêu tả. ->đọc bài thơ, người viết cảm nhận được bức tranh thiên nhiên, cuộc sống, con người (đối tượng trữ tình). -> làm cơ sở cho việc nêu cảm nghĩ.) 
c. Cách viết đoạn:
- Chú ý độ dài của đoạn theo yêu cầu của đề
- Viết đoạn văn theo lối Tổng – Phân – Hợp: Câu mở đầu nêu ý khái quát về nD của đoạn. Các câu tiếp: triển khai cụ thể câu khái quát. Câu kết đoạn: đánh giá, tổng kết, kết luận nội dung của đoạn.
- Cụ thể: 
Mở đoạn: Giới thiệu tên bài thơ, tác giả, nêu cảm nghĩ khái quát về bài thơ.
Thân đoạn:   +Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về ND và NT của BT.  
                           (Lần lượt phát hiện các biện pháp nghệ thuật, dấu hiệu nghệ thuật trong bài (đoạn) văn thơ và phân tích giá trị của các biện pháp nghệ thuật, dấu hiệu nghệ thuật để làm bật lên ý nghĩa, nội dung, tư tưởng, chủ đề mà tác giả gửi gắm trong đó)
                       + Đánh giá tài năng, tấm lòng của tác giả.
                        + Liên hệ với những ý thơ (văn) có cùng chủ đề hoặc cùng biện pháp nghệ thuật
Kết đoạn: 
- Đánh giá khái  quát về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài bao trùm bài thơ.
- Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ, nêu giá trị, ý nghĩa của bài (đoạn) thơ, văn trong tâm hồn người đọc.

* GỢI Ý cụ thể:
Mở đoạn:
- Cách 1: MĐ trực tiếp bằng cách nêu một câu ngắn gọn:
+ Bài thơ….của tác giả….đã để lại trong em cảm xúc…
+ Bài thơ….của tác giả….đã diễn tả sinh động (bức tranh thiên nhiên, cuộc sống)/ xúc động (tình cảm gì của tác giả?)…
- Cách 2: MĐ gián tiếp bằng cách đãn dắt để giưới thiệu T/giả, T/phẩm và bày tỏ cảm xúc của em
+ Từ đề tài: Em đã được đọc rất nhiều bài thơ viết về (đề tài của bài thơ)… Trong đó, bài thơ …của tác giả…đã để lại trong em bao cảm xúc…
+ Từ tác giả (phong cách sáng tác): Nhắc tới nhà thơ…, chúng ta không thể uên những bài thơ viết về…với giọng điệu… Đọc bài thơ…, ta cảm nhận được…
Thân đoạn:
- Trình bày chi tiết cảm xúc của bản thân về bài thơ
Cách 1: theo trình tự: cảm cúc về ND trước, NT sau:
+ Chỉ ra ND cụ thể của BT mà em yêu thích? Lí do em yêu thích? (Ví dụ: Về nộidung, bài thơ đã diễn tả một cách xúc động… Bài thơ đã giúp em hiểu thêm về…, bồi đắp trong em tình cảm…)
+ Chỉ ra nét đặc sắc về nghệ thuật cụ thể của bài thơ mà em yêu thích? (Đọc BT, em vô cùng ấn tượng trước nhưng hình ảnh thơ sinh động, giàu sức gợi; các biện pháp tu từ đặc sắc…) Lí do em yêu thích? (Những vần thơ giản dị nhưng lắng sâu bao ý nghĩa, cứ mãi ngân nga trong tâm trí em…)
Cách 2: Lồng cảm nghĩ về cả ND và NT song song: (Cảm nghĩ theo lần lượt từng khổ thơ)
+ Trích dẫn dẫn chứng (1 số từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ gợi cảm xúc trong bài thơ mà em ấn tượng)
+ Chọn cảm nhận, chỉ ra cái hay của cách sử dụng thể thơ, nhịp thơ; sử dụng các yếu tố tự sự, miêu tả để biểu đạt cảm xúc; cái hay của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ… mà em ấn  tượng nhất.
(Hiểu đơn giản: Trích dẫn thơ theo trình tự (những từ, cụm từ, câu hay, gợi cảm xúc, ấn tượng) -> phân tích thơ (Chỉ ra nghệ thuật và tác dụng của nghệ thuật)
- Đánh giá tài năng, tấm lòng của nhà thơ (Tuỳ từng bài để có đánh giá phù hợp)
+ Tài năng của tác giả: Sự quan sát tinh tế; liên tưởng, tưởng tượng sáng tạo, độc đáo; ngòi bút tinh tế, sử dụng từ ngữ, biện pháp tu từ đặc sắc…
+ Tâm hồn của tác giả: Yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, yêu con người, yêu quê hương, đất nước…
BẢNG HỆ THỐNG GIÁ TRỊ ND VÀ NT CỦA MỘT BÀI THƠ
	Phương diện
	Các đặc điểm của bài thơ

	Hình thức NT
	Số dòng, số tiếng
	Tuỳ thể thơ: 

	
	Vần
	Có thể có vần, vần gieo linh hoạt ( Vần liền, vần cách, vần lưng, vần chân); có thể không có vần.

	
	Nhịp
	Linh hoạt, phù hợp với cảm xúc
Thơ 4 chữ: nhịp chẵn 2/2, 3/1
Thơ 5 chữ: 2/3, 3/2
Thơ 6 chữ: 2/2/2, 4/2, 2/4, 3/3
Thơ 7 chữ: 3/4., 4/3, 2/5

	
	Từ ngữ
	Đa dạng, linh hoạt, đặc sắc hoặc chân thành, giản dị, gần gũi, sử dụng từ địa phương, từ láy, hàng lạo các động từ, tính từ chỉ màu sắc/ âm thanh… Ngôn ngữ cô đọng, giàu nhạc điệu và hình ảnh.

	
	Hình ảnh thơ
	Sinh động, gần gũi, quen thuộc…

	
	BPTT
	Đa dạng, sinh động, phong phú…

	
	Lưu ý
	Thơ hiện đại thường phù hợp với mạch cảm xúc đa dạng, linh hoạt

	Nội dung bài thơ
	Mạch cảm xúc BT theo diễn biến dòng cảm xúc, tâm trạng của tác giả. Tình cảm, cảm xúc chân thực. Nội dung ý nghĩa sâu săc…( Ví dụ: BT viết về đề tài gia đình thân thuộc, về tình cảm yêu thương, về cảm xúc với thiên nhiên, con người, vạn vật…)

	
	Thông điệp nhà thơ gửi gắm qua bài thơ



Kết đoạn:
- Khẳng định lại cảm xúc về BT.
- Nêu ý nghĩa của BT đối với bản thân.

DÀN Ý THƯỜNG LÀM
· Giới  thiệu tác giả, tác phẩm
· Ấn tượng/ cảm xúc chung về ND bài thơ
· Cảm nhận về khổ 1 (NT+ND)
· Cảm nhận về khổ 2 (NT+ND)……
· Cảm nhận về NT + ND của cả bài
· Đánh giá tài năng và tấm lòng của nhà thơ
· Khẳng định lại cảm xúc về BT.
· Nêu ý nghĩa của BT đối với bản thân./ Bài học, thông điệp

* Lưu ý: Một số nghệ thuật trong cảm thụ thơ

1.  Nghệ thuật đối lập, tác dụng.
Ví dụ: 				 “Quạt nan như lá
  Chớp chớp lay lay
  Quạt nan mỏng dính
       					 Quạt gió rất dầy
       						
  Gió từ ngọn cây
      					 Có khi còn nghỉ
      					 Gió từ tay mẹ
      					 Thổi suốt dêm ngày”
( Gió từ tay mẹ - Vương Trọng)
Gợi ý: Tìm biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ? Tác dụng của nó?
-  Trong đoạn thơ trên có hâi sự vật được nói đến “quạt nan” “quạt gió” tương  phản nhau. Hâi hình ảnh “gió từ ngọn cây ” “gió từ tay mẹ”đối lập với nhau.
Tác dụng: Nhằm ca ngợi  người mẹ có tình yêu thương con bao la như biển cả.
Mẹ đã hi sinh cả đời mẹ cho con. Thức khuya dậy sớm tần tảo nuôi con, chăm sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Gió của trời đất thiên nhiên có khi còn nghỉ, nhưng ngọn gió từ bàn tay mẹ thổi suốt đêm ngày vì đó là ngọn gió của tình yêu thương. Đoạn thơ thể hiện sự trân trọng kính yêu người mẹ yêu dấu của mình. 
Hướng dẫn trình tự cảm thụ:
a. Mở đoạn
-  Cảm xúc chung về người mẹ
    Trong cội nguồn tình cảm gia đình thì tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng và cao đẹp hơn cả. Mẹ là người mà em yêu quý nhất. Em càng yêu quí xúc động và kính yêu người mẹ của mình hơn khi đọc đoạn thơ:
b. Thân đoạn 
- Phân tích nghệ thuật và nội dung phải lồng cảm xúc yêu kính thầm 
   cám ơn mẹ, trân trọng mẹ.
c. Kết đoạn:
-  Cảm ơn tác giả đã gieo vào lòng ta những dòng thơ hay biết bao cảm
    xúc dạt dào.
-  Đọc đoạn thơ em càng thêm yêu kính mẹ của mình hơn, người mẹ 
   vô cùng kính yêu đã hi sinh suốt đời vì  đứa con thân yêu.
2.  Nghệ thuật nhân hóa
 Ví dụ:
 “Cỏ gà rung tai
 Nghe
 			Bụi tre
Tần ngần gỡ tóc
 Hàng bưởi
đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lốc”
                				 ( Mưa- Trần Đăng Khoa)
Tìm biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó trong đoạn thơ?
- Nghệ thuật: tác giả đã sử dụng thành công và dặc sắc nghệ thuật nhân hóa làm cho cảnh vật thiên nhiên sinh động gần gũi và giống như con người. Tác giả đã quan sát tinh tế dòng thơ ngắn, xuống dòng đột ngột tạo ra âm thanh nhịp điệu rất đỗi quen thuộc của cảnh vật tự nhiên trong trận mưa rào. 
3. Nghệ thuật so sánh 
 Ví dụ:   			“Tiếng suối trong như tiếng hát xa
      				Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.”
                                       			 (Cảnh khuya- Hồ Chí Minh)
Tìm biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó trong đoạn thơ?
- Nghệ thuật: Tác giả đã sử dụng thành công và đặc sắc nghệ thuật so sánh: tiếng suối được ví như tiếng hát làm cho âm thanh của tiếng suối trong đêm thanh tĩnh thêm gần gũi, sống động và thẫm đẫm tình người. Cảnh vật thiên nhiên không hoang sơ mà tràn đầy sức sống. 
4. Liệt kê hình ảnh:
 Ví dụ 1:			   ‘Em yêu màu vàng
        				   Lúa đồng chín rộ
        				   Hoa cúc mùa thu
           			   Nắng trời rực rỡ’
                           			 (Sắc màu em yêu)
Tìm biện pháp nghệ thuật và tác dụng của nó trong đoạn thơ?
 - Nghệ thuật:  Hàng loạt các hình ảnh liệt kê: hoa cúc, lúa vàng, nắng trời và cách dùng dấu phẩy tạo nên nhịp điệu nhẹ nhàng thể hiện cảnh vật mùa thu rất đẹp dịu dàng thơ mộng và tình yêu thiên nhiên bao la của tác giả.
Ví dụ 2:
“Chúng ta có quyền tự hào về những trang lịch sử vẻ vang thời đại Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…”
* Tác giả dùng phép liệt kê để nêu lên các vị anh hùng của dân tộc ta qua các thời đại. Dùng dấu phẩy, dấu chấm lửng nhằm ca ngợi truyền thống bất khuất của những người anh hùng dân tộc qua các thế hệ. Đọc đoạn văn trong lòng em trỗi dậy niềm tự hào về những trang sử vẻ vang của dân tộc và biết ơn cac vị anh hùng dân tộc. 5. Phép đảo ngữ:
VD:           “ Lom khom dưới núi tiều vài chú
                    Lác đác bên sông chợ mấy nhà”
                                                   ( Qua Đèo Ngang- Bà Huyện Thanh Quan)
- Nghệ thuật: Phép đảo ngữ nhấn mạnh sự thưa thớt ít ỏi, thiếu vắng sự sống nơi Đèo Ngang hoang sơ, sự ít ỏi của con người nơi xóm núi hiu quạnh.
6. Phép tăng cấp
VD: Mưa rả rích dêm ngà. Mưa tối tăm mặt mũi . Mưa thối đất, thối cát. Trận này chưa qua, trận khác đã tới, ráo riết, hung tợn hơn. Tưởng như biến có nhiêu nước trời hút hết lên đổ xuống đất liền.
- Nghệ thuật: Tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ tăng cấp để nêu bật sự dữ dội ngày càng hung dữ hơn của cơn mưa mùa hạ. 
7.  Sóng đôi 
 Ví dụ: “Từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn  bông hoa gạo là  hàng ngàn ngọn lửa hồng. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tài liệu của nhung tây Tất cả đều lung linh trong nắng.”
- Tác giả dùng biện pháp sóng đôi và so sánh để nhấn mạnh vẻ đẹp của mùa hoa nở. Cảnh đẹp rực rỡ lung linh sắc màu tràn đầy sức sống.
8. Lặp từ ngữ 
 Ví dụ: 			“Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
          				  Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
       				  Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”
                                                    (Viếng lăng Bác- Viễn Phương)
- Nghệ thuật: Điệp ngữ muốn làm được nhắc đi nhắc lại ba lần nhằm tạo nhịp điệu cho câu thơ đồng thời thể hiện mong muốn, ước nguyện chân thành tha thiết của tác gỉa rmuốn hóa thân vào những sự vật bên lăng Bác được luôn bên Bác để canh giữ giấc ngủ cho người.
9. Câu hỏi tu từ
Ví dụ: 				“Những người muôn năm cũ
         				  Hồn ở đâu bây giờ”
                                           		 (Ông đồ - Vũ Đình Liên)
- Nghệ thuật: Câu hỏi tu từ. Hổi không phải trả lời nhằm nhấn mạnh sự tiếc nuối, cảm thương của tác giả đối với một lớp người đã tàn tạ, bị xã hội lãng quên. Câu thơ như một nén nhang tươmgr niệm ông đồ - lớp người nho học xưa một thời được trọng vọng nay đã bị vất ra khỏi lề của cuộc sống. 


II. LUYỆN TẬP
A. DẠNG VIẾT ĐV CẢM XÚC VỀ BT  CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ, MIÊU TẢ 

ĐỀ 1:  Viết đoạn văn cảm thụ bài thơ sau: LƯỢM

	Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau Hàng Bè.

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng...

- “Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
Ở đồn Mang Cá
Thích hơn ở nhà!”

Cháu cười híp mí,
Má đỏ bồ quân:
- “Thôi, chào đồng chí!”
Cháu đi xa dần...

Cháu đi đường cháu
Chú lên đường ra
Đến nay tháng sáu
Chợt nghe tin nhà.

Ra thế
Lượm ơi!

Một hôm nào đó
Như bao hôm nào
Chú đồng chí nhỏ
Bỏ thư vào bao
	Vụt qua mặt trận
Đạn bay vèo vèo
Thư đề “Thượng khẩn”
Sợ chi hiểm nghèo?

Đường quê vắng vẻ
Lúa trổ đòng đòng
Ca-lô chú bé
Nhấp nhô trên đồng...

Bỗng loè chớp đỏ
Thôi rồi, Lượm ơi!
Chú đồng chí nhỏ
Một dòng máu tươi!

Cháu nằm trên lúa
Tay nắm chặt bông
Lúa thơm mùi sữa
Hồn bay giữa đồng...

Lượm ơi, còn không?

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng...

                             1949
(Tố Hữu, Việt Bắc, NXB Văn học, 1962)



GỢI Ý NỘI DUNG ĐOẠN VĂN:
Hình ảnh chú bé Lượm với “đôi chân thoăn thoắt” có lẽ vẫn mãi in đậm trong tâm trí của mỗi chúng ta. Mỗi khi nghe lại tác phẩm “Lượm” do nhà thơ Tố Hữu sáng tác, ta lại vừa thương xót, vừa hãnh diện cho một cậu bé mạnh mẽ, gan dạ đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ nơi chiến trường. Về nội dung, bài thơ kể về chú bé liên lạc Lượm. Trong cuộc gặp gỡ tình cờ với người “chú”, Lượm hiện lên là một chú bé hồn nhiên, nhanh nhẹn, yêu đời và say mê kháng chiến. Trong chuyến liên lạc cuối cùng nguy hiểm, Lượm vẫn dũng cảm “vụt qua mặt trận” để đưa thư. Em hi sinh nhưng hình ảnh em còn sống mãi với quê hương, đất nước và trong lòng mọi người. Về hình thức, bài thơ đã sử dụng lối thơ 4 chữ ngắn gọn nhưng đầy tinh tế, đủ để lột tả toàn bộ hình ảnh và câu chuyện của chú bé Lượm. Đầu tiên, việc tác giả sử dụng khéo léo những từ láy có tính gợi hình, gợi cảm  như  “loắt choắt”, “xinh xinh” “'thoăn thoắt”, “nghênh nghênh” cộng với điệp từ “cái” đã gợi cho người đọc hình dung cụ thể về ngoại hình của Lượm. Những chi tiết này đã khắc họa rõ nét Lượm là một chú bé nhanh nhẹn và đầy hồn nhiên. Tác giả sử dụng một số lời thoại để khẳng định sự yêu thích khi làm công việc liên lạc của Lượm “Cháu đi liên lạc, vui lắm chú à”, một câu nói nghe thân thương, quý mến làm sao. Ngoài phương thức biểu đạt tự sự và miêu tả, bài thơ còn vận dụng cả phương thức biểu cảm. Ngoài cảm xúc hồ hởi, vui vẻ của Lượm khi làm nhiệm vụ, cảm xúc mang nhiều ý nghĩa nhất có lẽ là cảm xúc khi tác giả hay tin về cái chết của Lượm. Cách ngắt dòng của câu thơ như làm chậm lại một nhịp, bởi tác giả sửng sốt, bàng hoàng và thương xót trước hy sinh cao cả của em.  (LÍ DO YÊU THÍCH NT) Việc tác giả sử dụng từ ngữ, hình ảnh sinh động, có tính gợi hình ấy đã thể hiện một cách chân thực hình tượng cậu bé Lượm tuy nhỏ nhắn nhưng vô cùng gan dạ. Những cảm xúc được thể hiện trong bài thơ tuy ngắn gọn, đơn giản nhưng lắng đọng, khiến người đọc mãi ám ảnh không nguôi về Lượm. Các biện pháp nghệ thuật ấy góp phần không nhỏ giúp truyền tải nội dung, để người đọc thêm yêu quý, cảm mến, khâm phục Lượm - một chú bé dũng cảm vô cùng. (KĐ) Bài thơ này đã để lại cho mọi thế hệ người đọc một ấn tượng sâu sắc về hình ảnh một cậu bé dũng cảm. Lượm được xem như là một hình tượng cao cả mà mọi người cần phải học hỏi theo em. Hơn hết, tác giả viết bài thơ này như để cảm phục một thế hệ thanh niên đã hy sinh thanh xuân của mình cho đất nước, điển hình là chú bé liên lạc mang tên Lượm. 

ĐỀ 2:  ĐÊM NAY BÁC KHÔNG NGỦ của Minh Huệ
	Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Đêm nay Bác không ngủ.

Lặng yên bên bếp lửa
Vẻ mặt Bác trầm ngâm
Ngoài trời mưa lâm thâm
Mái lều tranh xơ xác.

Anh đội viên nhìn Bác
Càng nhìn lại càng thương
Người Cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.

Rồi Bác đi dém chăn
Từng người từng người một
Sợ cháu mình giật thột
Bác nhón chân nhẹ nhàng.

Anh đội viên mơ màng
Như nằm trong giấc mộng
Bóng Bác cao lồng lộng
Ấm hơn ngọn lửa hồng.

Thổn thức cả nỗi lòng
Thầm thì anh hỏi nhỏ:
- Bác ơi! Bác chưa ngủ?
- Bác có lạnh lắm không?

- Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc!
Vâng lời anh nhắm mắt
Nhưng bụng vẫn bồn chồn.

Không biết nói gì hơn
Anh nằm lo Bác ốm
Lòng anh cứ bề bộn
Vì Bác vẫn thức hoài.

	Chiến dịch hãy còn dài
Rừng lắm dốc lắm ụ
Đêm nay Bác không ngủ
Lấy sức đâu mà đi!

- Lần thứ ba thức dậy
Anh hốt hoảng giật mình
Bác vẫn ngồi đinh ninh
Chòm râu im phăng phắc.

Anh vội vàng nằng nặc:
- Mời Bác ngủ Bác ơi!
Trời sắp sáng mất rồi
Bác ơi, mời Bác ngủ

- Chú cứ việc ngủ ngon
Ngày mai đi đánh giặc
Bác thức thì mặc Bác
Bác ngủ không an lòng

Bác thương đoàn dân công
Đêm nay ngủ ngoài rừng
Rải lá cây làm chiếu
Manh áo phủ làm chăn...

Trời thì mưa lâm thâm
Làm sao cho khỏi ướt
Càng thương càng nóng ruột
Mong trời sáng mau mau.

Anh đội viên nhìn Bác
Bác nhìn ngọn lửa hồng
Lòng vui sướng mênh mông
Anh thức luôn cùng Bác.

Đêm nay Bác ngồi đó
Đêm nay Bác không ngủ
Vì một lẽ thường tình
Bác là Hồ Chí Minh.
                                 1951



Dàn ý chi tiết
	I. MỞ ĐOẠN
- Nêu tên bài thơ, tác giả, cảm nghĩ chung của em về bài thơ:
+ Nhân dân Việt Nam ta ai cũng biết Bác Hồ là một người yêu nước, thương dân.
+ Bác luôn lo lắng cho từng chiến dịch, đặc biệt là lo cho các anh chiến sĩ, bộ đội chịu cực khổ, sương gió ngoài chiến trường.
+ Hình ảnh ấy của Bác đã được khắc họa một cách rõ nét thông qua bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” do nhà thơ Minh Huệ sáng tác vào năm 1951.
II. THÂN ĐOẠN 
- Nêu cảm xúc về nội dung, nghệ thuật bài thơ
+ Qua tâm hồn của anh đội viên, hình ảnh Bác hiện lên là một người ân cần, chỉ lo lắng và quan tâm đến mọi người xung quanh, không nề hà gì đến bản thân mình.
+ Tấm lòng yêu thương của Bác đối với các anh bộ đội được thể hiện những hành động đầy thân tình như “đốt lửa cho anh năm”, “dém chăn cho từng người”, “đi nhón chân nhẹ nhàng”.
+ Bác không ngủ vì thương các anh phải chịu cảnh mưa rét ở trong rừng, Bác lo các anh không ngủ được sẽ không có sức ngày mai mà chiến đấu.
+ Bác không ngủ vì Bác lo cho chuyện nước nhà, Bác luôn vì dân vì nước mà không màn đến một giấc ngủ cho riêng mình.
+ Sự hy sinh lớn lao, cao cả và sự gần gũi, thân tình ấy của Bác đã làm lay động trái tim anh đội viên. 
+ Anh cũng lo cho Bác, đôi ba lần Bác giục anh đi ngủ nhưng anh vẫn mơ hồ thấy hình bóng vị cha già ấy vẫn ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Thế rồi anh quyết định thức cùng Bác
- Lý do em yêu thích nội dung ấy
- Hình ảnh gần gũi, ân cần lo lắng của Bác trong bài thơ đã khiến em cảm nhận một cách sâu sắc tấm lòng yêu nước, thương dân của Bác. 
- Hơn hết, nó khiến em thêm cảm phục Bác, yêu thương Bác, nhờ vậy mà em có động lực cố gắng phấn đấu để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
III. KẾT ĐOẠN
- Khái quát lại cảm xúc của bản thân về bài thơ
+ Bài thơ đã thể hiện một cách chân thực tấm lòng cao cả của Bác qua những cử chỉ và hành động thiết thực. 
+ Đồng thời, bài thơ được viết lên như là một sự biết ơn sâu sắc của nhân dân ta với sự vĩ đại của Bác Hồ.



Bài làm hoàn chỉnh phát triển từ dàn ý chi tiết
Nhân dân Việt Nam ta ai cũng biết Bác Hồ là một người yêu nước, thương dân, Bác luôn lo lắng cho từng chiến dịch, đặc biệt là lo cho các anh chiến sĩ, bộ đội chịu cực khổ, sương gió ngoài chiến trường. Hình ảnh ấy của Bác đã được khắc họa một cách rõ nét thông qua bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ” do nhà thơ Minh Huệ sáng tác vào năm 1951. Là một vị lãnh tụ của dân tộc, hơn ai hết, Bác chính là người cần phải được nghỉ ngơi sau mỗi ngày dài chiến đấu. Ấy thế mà qua tâm hồn của anh đội viên, hình ảnh Bác hiện lên là một người ân cần, chỉ luôn lo lắng và quan tâm đến mọi người xung quanh, không nề hà gì đến bản thân mình. Lòng yêu thương của Bác đối với các anh bộ đội được thể hiện những hành động đầy thân tình như “đốt lửa cho anh năm”, “dém chăn cho từng người”, “đi nhón chân nhẹ nhàng”. Bác không ngủ vì thương các anh phải chịu cảnh mưa rét ở trong rừng, Bác lo các anh không ngủ được sẽ không có sức ngày mai mà chiến đấu. Bác không ngủ vì Bác lo cho chuyện nước nhà, Bác luôn vì dân vì nước mà không màn đến một giấc ngủ cho riêng mình. Bác không ngủ là vì Bác là Hồ Chí Minh, là người đứng đầu của cả một dân tộc. Sự hy sinh lớn lao, cao cả và sự gần gũi, thân tình ấy của Bác đã làm lay động trái tim anh đội viên. Anh cũng lo cho Bác, đôi ba lần Bác giục anh đi ngủ nhưng anh vẫn mơ hồ thấy hình bóng vị cha già ấy vẫn ngồi trầm ngâm bên bếp lửa. Thế rồi anh quyết định thức cùng Bác. Hình ảnh gần gũi, ân cần lo lắng của Bác trong bài thơ đã khiến em cảm nhận một cách sâu sắc tấm lòng yêu nước, thương dân của Bác. Hơn hết, nó khiến em thêm cảm phục Bác, yêu thương Bác, nhờ vậy mà em có động lực cố gắng phấn đấu để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Bài thơ đã thể hiện một cách chân thực tấm lòng cao cả của Bác qua những cử chỉ và hành động thiết thực. Đồng thời, bài thơ được viết lên như là một sự biết ơn sâu sắc của nhân dân ta đối với sự vĩ đại của Bác Hồ.
Đoạn tham khảo 2: 
	“Đêm nay Bác không ngủ” của Minh Huệ là một bài thơ hay viết về Bác Hồ. Khi đọc bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”, người đọc đã cảm nhận được tấm lòng yêu thương sâu sắc, rộng lớn của Bác với bộ đội và nhân dân cũng như tình cảm yêu kính, cảm phục của người chiến sĩ đối với lãnh tụ. Bài thơ giống như một câu chuyện kể lại của người chiến sĩ về một đêm được chứng kiến sự việc Bác Hồ không ngủ. Hình ảnh Bác đã được phác họa qua đôi mắt của một người chiến sĩ. Bác hiện lên với sự “lặng lẽ”, “trầm ngâm” mặc cho mưa gió giá rét ở ngoài kia. Dù là một vị chủ tịch nước, nhưng Bác vẫn luôn đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh cùng những người chiến sĩ. Người luôn hiểu được mọi gian khổ lẫn hiểm nguy mà họ đã trải qua và dành cho những người chiến sĩ những tình cảm cùng sự quan tâm, săn sóc đặc biệt, thể hiện ngay ở những hành động nhỏ nhất như “đi dém chăn” cho từng người bằng bước chân nhẹ nhàng. Những cử chỉ ân cần quan tâm đó đã khiến anh đội viên cảm thấy ấm áp: “Bóng Bác cao lồng lộng/Ấm hơn ngọn lửa hồng”. Bác giống như ông Bụt, ông Tiên xuất hiện giữa khung cảnh phảng phất không khí cổ tích (dưới mái lều tranh, trong đêm khuya, giữa rừng sâu). Mạch cảm xúc của bài thơ được đẩy lên cao khi lần thứ ba anh đội viên thức dậy. Anh thấy Bác vẫn còn thức giấc, anh lo lắng cho sức khỏe của Bác trước chặng đường hành quân khó khăn phía trước. Bức chân dung của Bác hiện lên dưới ngòi bút của nhà thơ Minh Huệ thật giản dị, gần gũi nhưng cũng vô cùng vĩ đại. Bài thơ đã khắc họa được một bức chân dung sáng ngời của Bác với tình yêu thương bao la rộng lớn như nhà thơ Tố Hữu từng viết:				
“Bác ơi, tim Bác mênh mông quá
Ôm cả non sông trọn kiếp người”
Đọc bài thơ em càng thêm yêu quý, kính trọng Bác nhiều hơn. 


B.  DẠNG VIẾT ĐV CẢM XÚC VỀ BT  LỤC BÁT 

ĐỀ 1 : Cảm nhận của em về bài thơ “ Đi cấy”:
Hôm nay trời nắng như nung
                                   Mẹ em đi cấy phơi lưng cả ngày
Ước gì em hoá thành mây
Em che cho mẹ suốt ngày bóng râm
(Đi cấy, Trần Đăng Khoa)

*Gợi ý làm bài
Bài thơ “Đi cấy” của Trần Đăng Khoa được in trong tập thơ “Góc sân và khoảng trời”. Đây là tập thơ đầu tay của thần đồng thơ ca. Bài thơ viết về tình cảm yêu thương của đứa con dành cho mẹ qua cảm nghĩ và tâm hồn của một đứa trẻ.
  Hai câu thơ đầu tái hiện hình ảnh người mẹ đi cấy lúa trên đồng. Phép so sánh : “trời nắng như nung” gợi lên thời tiết khắc nghiệt. “Nóng như nung” là rất nóng, nóng như lửa đốt. Phép so sánh cho người đọc cảm nhận được cái nóng tháng sáu như thiêu, như đốt, như đổ lửa của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ý thơ gợi nhắc đến những câu thơ trong bài “Hạt gạo làng ta” (liên hệ)
“Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy”
Trong thời tiết khắc nghiệt ấy, để kịp thời vụ “mẹ em” vẫn phải phơi lưng cả ngày ngoài đồng. Nhà thơ cho ta hình dung ra hình ảnh người mẹ vất vả, lam lũ, dầu dãi nắng mưa của Trần Đăng Khoa cũng là hình ảnh của mẹ em, bà em trong những ngày mùa đi cấy. Thấy mẹ vất vả như vậy, cậu bé Khoa ao ước: “Ước gì… bóng râm”. Đó là ước muốn thật ngây thơ và đẹp đẽ. Ngây thơ bởi chỉ có tre con mới ước được hóa thành mây. Đẹp đẽ bởi đã thể hiện được tình yêu thương mẹ, thấu hiểu nỗi vất vả của mẹ, mong mình làm được điều gì đó để vơi đi những nhọc nhằn nơi mẹ. Điều ấy cho thấy Khoa là một đứa con ngoan ngoãn, hiếu thảo. Người mẹ hẳn sẽ mát lòng khi có một đứa con ngoan. Dù con chẳng thể hóa thành mây che nắng cho mẹ nhưng tấm lòng con như làn gió mát, như áng mây lành xua tan bao cực nhọc trên đôi vai mẹ. Với thể thơ lục bát mang âm hưởng ngọt ngào như những lời ru, bài thơ khiến người đọc xúc động về tấm lòng của đứa con ngoan đối với người mẹ tảo tần. Nhà thơ cho em hiểu thêm nỗi vất vả của mẹ, thấy mình cần phải ngoan hơn, thương mẹ nhiều hơn nữa. 

Đề 2: Bài “MẸ” của Trần Quốc Minh

Lặng rồi cả tiếng con ve,
Con ve cũng mệt vì hè nắng oi.
Nhà em vẫn tiếng ạ ời,
Kẽo cà tiếng võng mẹ ngồi mẹ ru.
Lời ru có gió mùa thu,
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
             1972

Lời tác giả: “Bài thơ này ra đời trong một hoàn cảnh rất kỳ lạ: Ngày 16/4/1972 giặc Mỹ đánh phá ác liệt TP. Hải Phòng. Tôi theo gia đình em gái – bác sĩ Trần Thị Hồng sơ tán sang bệnh viện An Hải. Tôi nhớ rất rõ khi đó cô Hồng mới sinh cháu Nguyễn Đức Thiện (nay đã là doanh nhân thành đạt). Đêm ấy trời nóng. Còi báo động, bom nổ rung trời. Cháu Thiện khóc ngằn ngặt. Cô Hồng thương con, mắc võng vào hai thân cây, dùng chân đạp võng, tay quạt cho con. Cô quạt đến khi hai mẹ con thiếp đi thì cũng là lúc câu thơ đầu tiên hình thành trong đầu tôi: Lặng rồi cả tiếng con ve – Con ve cũng mệt vì hè nắng oi… Sáng ra, cô sang bệnh viện, tôi ở nhà cùng bố cháu Thiện. Tôi viết rất nhanh bài thơ Ngọn gió của con, sau này in SGK Tiếng Việt lớp 2 – tập 1 tôi đổi lại đầu đề là Mẹ.”
BÀI LÀM
Hạnh phúc lớn nhất của mỗi người là được sinh ra và lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng à ơi ru hời êm dịu như suối hát, những lời ca ngọt ngào như dòng sữa mẹ. Không gì có thể thay thế được một hồi ức đẹp về tình yêu mẹ dành cho con. Tâm hồn của những người con yêu đất Việt thường hướng đến tiềm thức về một làng quê thanh bình với cánh cò trắng lượn vòng trên cánh đồng lúa xanh mướt. Dòng sông xanh trong uốn lượn bên những khóm tre ngà mát rượi giữa cái nắng ban trưa. Một mái đình cổ kính thấp thoảng bên những cây đa, cây đề ngay lối qua cổng làng... Tất cả như đều có thể mường tượng và làm xúc động lòng người khi ta được nghe lại lời hát ru của người mẹ. Ảy không chỉ là nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt mà còn là cả tình yêu thương bao la mà mẹ dành cho ta thuở đầu đời. Trong bài thơ "Mẹ", nhà thơ Trần Quốc Minh cũng gợi lại cho ta cảm giác thân thương, trìu mến đó. Những lời thơ giản dị thẩm đượm chất quê hương được khéo léo xây dựng nên bởi những biện pháp tu từ hết sức độc đáo không chỉ lột tả vẻ đẹp của tỉnh mẫu tử mà bài thơ còn chất chứa trong đó nỗi vất và của mẹ khi sinh ra và nuôi dạy con. Lời hát ru của mẹ cứ nhẹ nhàng và âu yếm, cứ thế thẩm thấu vào tâm hồn non nớt và bé xinh kia. Bến bị cùng thời gian, hơn cả thời gian và không gian chính là lòng mẹ yêu con. Biết bao buổi trưa như thể mẹ ngồi đưa võng quạt ru con ngủ có ai đếm được chăng? Vậy mà mẹ chẳng hề mệt mỏi, mỗi khi đêm về lại thức vì trông giấc ngủ cho con. Phép nhân hoá ngôi sao - “thức" làm cho hình ảnh thơ trở nên đẹp lung linh, phép so sánh không ngang bằng đã nâng hình ảnh người mẹ tảo tần khuya sớm lam lũ lên thật cao quý, đẹp đẽ hơn cả những vì tình tuý, và cũng bắt từ như sao kia. Cách nói ẩn dụ "giấc tròn” không phải chỉ là giấc ngủ của con mà là cuộc sống của con, cuộc đời con luôn có mẹ theo sát bên nâng bước con đi, che chở cho con, dành tất thấy yêu thương cho con. Một sự trọn vẹn mà mẹ muốn dành cho con. Lòng mẹ thật bao la. Tình mẹ thật rộng lớn... Không có những lời thơ nhẹ nhàng và sâu lắng như “Mẹ” chắc hẳn lời ru cũng sẽ dần mai một cho đến một ngày, người ta chỉ có thể nghe nó trong viện bảo tàng của những kỷ niệm của lớp người đi trước. Nếu nghe bản nhạc này vào một trưa hè oi bức, trên tay phe phẩy quạt nan và thìu thìu bên hiên nhà trên chiếc võng nhỏ, ta sẽ bẻ lại, chỉ một lúc thôi, để thấy cuộc sống này đậm chất sử thi về tình mẹ, về một cuộc sống ẩm êm ta lớn lên bằng lời ru....

ĐỀ 3: Viết đoạn văn bày tỏ cảm nhận của em về đoạn thơ 
“Tôi yêu chuyện cổ nước tôi
Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa”
Thương người rồi mới thương ta
Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm
Ở hiền thì lại gặp hiền
Người ngay thì gặp người tiên độ trì
Mang theo chuyện cổ tôi đi
Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa.
Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Con sông chảy có rặng dừa nghiêng soi".
                             ( Chuyện cổ nước tôi – Lâm Thị Mỹ Dạ)
Mở đoạn:
– Giới thiệu về tác giả, bài thơ và đoạn trích.
Thân đoạn: 
- Nêu cảm xúc về nội dung chính của đoạn thơ: Đoạn thơ thể hiện  tình thương người bao la mênh mông và triết lí về niềm tin "ở hiền gặp lành".  Chuyện cổ là sự kết tinh về đẹp tâm hồn, trí tuệ của người xưa nên nócó ý nghĩa vô cùng lớn lao với muôn đời, trở thành hành trang tinh thần, đem đến cho nhân vật trữ tình sức mạnh để vượt qua mọi thử thách 
-Nêu cảm nhận về ý nghĩa của các từ ngữ, hình ảnh, 
+Niểm say mê với chuyện cổ của nhà thơ bởi vẻ đẹp nhân hậu, tuyệt vời, sâu xa, vẻ đẹp tâm hồn, trí tuệ mà ông cha ta đã đúc kết.
+ Chuyện cổ nước mình đã phản ánh cuộc sống một cách sâu sắc,  kết tinh những vẻ đẹp tình cảm, tư tưởng của người xưa, đặc biệt là tình người rộng lớn “Thương người rồi mới thương ta”; ân nghĩa, thuỷ chung trong tình yêu “Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm”; cũng như  niềm tin về lẽ công bằng trong xã hội
+ Chuyện cổ trở thành hành trang tinh thần, là điểm tựa trong cuộc đời, có sức sống mãnh liệt, bồi đắp tâm hồn chúng ta trở nên vững vàng, tự tin trong cuộc đời dài rộng
-Vẻ đẹp nghệ thuật:  Bài thơ được viết bằng thể thơ lục bát, âm điệu nhẹ nhàng, mang màu sắc ca dao, dân ca,  sử dụng những chất liệu văn hoá dân gian  đó là những câu tục ngữ, ca dao được tác giả gợi lên qua một số từ hoặc cnowiis. 
-Sử dụng biện pháp nhân hóa kết hợp với  đảo ngữ, biện pháp ẩn dụ ở từ ngữ “tiếng xưa” 
Kết đoạn: - Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc về bài thơ.

ĐỀ 4: Viết đoạn văn (6-8 câu) bày tỏ cảm xúc của em về đoạn thơ sau:
Bà ơi! Thương mấy là thương
Vắng con, xa cháu tóc sương da mồi
Bà như quả ngọt chín rồi
Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.
(Võ Thanh An, Quả ngọt cuối mùa)
* Trình bày cảm xúc về đoạn thơ:
- Từ ngữ, hình ảnh giàu sắc thái biểu cảm: “Bà ơi!”, “thương mấy là thương”, “tóc sương da mồi”…
-> Thể hiện yêu tình thương, sự xót xa của của cháu khi thấy bà ngày càng già đi...
- Biện pháp tu từ: so sánh “Bà như quả ngọt chín rồi”,  ẩn dụ “tóc sương da mồi”, “tươi lòng vàng”… 
-> Nổi bật những phẩm chất cao quý của bà: hiền từ, nhân hậu, giàu tình yêu thương con cháu.
- Cặp từ “Càng… càng…” có ý nghĩa tăng tiến nhấn mạnh tuổi tác càng cao thì càng tỏa sáng phẩm chất cao quý...
-> Thể hiện tình yêu thương, niềm kính trọng, biết ơn… của cháu với bà
-  Thể thơ lục bát thiết tha, sâu lắng, từ ngữ, hình ảnh giàu giá trị biểu cảm ... 
=> Đoạn thơ bộc lộ những cảm xúc suy nghĩ của nhân vật trữ tình về người bà kính yêu... khơi gợi trong em tình yêu thương, niềm kính trọng biết ơn với bà.

ĐỀ 5: Cảm nhận về bài thơ Buổi sáng nhà em của Trần Đăng Khoa.
	Ông trời nổi lửa đằng đông 
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
Bố em xách điếu đi cày 
Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau 
   Cậu mèo đã dậy từ lâu 
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng 
   Mụ gà cục tác như điên 
Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi
Ông trời nổi lửa đằng đông 
Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay
Bố em xách điếu đi cày 
Mẹ em tát nước, nắng đầy trong khau 
	   Cậu mèo đã dậy từ lâu 
Cái tay rửa mặt, cái đầu nghiêng nghiêng 
   Mụ gà cục tác như điên 
Làm thằng gà trống huyên thuyên một hồi 
Cái na đã tỉnh giấc rồi 
Đàn chuối đứng vỗ tay cười, vui sao! 
Chị tre chải tóc bên ao 
Nàng mây áo trắng ghé vào soi gương 
Bác nồi đồng hát bùng boong 
Bà chổi loẹt quẹt lom khom trong nhà.
                       (Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, Nxb Văn hóa dân tộc, 1999)


1. MỞ BÀI: - Dẫn dắt, cảm nhận chung về bài thơ.
2. THÂN BÀI
* Nêu cảm nhận về phương diện nội dung của bài thơ:
- Buổi sáng sớm tinh mơ với rất nhiều cảnh đẹp và hoạt động của con người, sự vật:
+ Hình ảnh:  bố, mẹ
+ Hình ảnh: sân, cậu mèo, cậu gà, ……..
=> Những hoạt động quen thuộc gần gũi, giản dị, quen thuộc, đáng yêu.  Nhà thơ trân trọng cuộc sống vô cùng bình yên nhưng cũng đầy màu sắc. Qua đó thể hiện tình yêu  thiên nhiên và cuộc sống.
* Nêu cảm nhận về phương diện nghệ thuật của bài thơ:
-Thể thơ, giọng điệu, nhịp, vần, ngôn ngữ, hình ảnh……
- Các biện pháp tu từ:
+Nhân hóa: ông trời, bà sân, mụ gà…nổi lửa, vấn khăn, tỉnh giấc…..
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “ nắng đầy trong khau”
+ So sánh “ Mụ gà cục tác như điên”
>  Các biện pháp nghệ thuật khiến cảnh vật sống động, sự vật và con người đều có công việc khác nhau khi bước vào một ngày mới. Cuộc sống hối hả bận rộn nhưng thanh bình.
Qua đó cho thấy tình yêu thiên  nhiên cuộc sống của tác giả và khơi dậy cảm xúc của bạn đọc. 
* Đánh giá, mở rộng: HS liên hệ với các tác phẩm khác cùng chủ đề, . 
* Thông điệp của tác của tác giả gửi đến bạn đọc.
3. KẾT BÀI
- Khẳng định lại giá trị của bài thơ
- Liên hệ bản thân.

ĐỀ 6  : Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc đoạn thơ:
        “Lúa xanh, xanh mướt đồng xa
Dáng quê hòa với dáng cha hao gầy 
        Cánh diều con lướt trời mây
Chở câu lục bát hao gầy tình cha.”
        (“Lục bát về cha” – Thích Nhuận Hạnh)

- Đoạn văn cần đảm bảo các ý sau đây:
  + Bài thơ "Lục bát về cha" của tác giả Thích Nhuận Hạnh là bao lời dặn dò giản đơn nhưng cũng hết sức sâu sắc và có ý nghĩa. 
+ Trong đó đoạn thơ cuối để lại nhiều cảm xúc trong lòng người đọc.
+ Lời thơ nhẹ nhàng tựa câu hát yêu thương, đi vào trong lòng ta, khiến trào dâng trong tim ta tình yêu thương cha dạt dào tha thiết. Tình cảm của cha không bộc lộ như mẹ, cha lặng thầm tiếp bước con đi , nhưng ta có thể thấy, phụ tử thâm tình cũng đong đầy chẳng kém tình mẫu tử dạt dào cao đẹp. 
+ Hình dáng cha hòa vào bóng dáng quê hương khiến con nao nao, xúc động. 
+ Con trưởng thành, bay cao, bay xa cũng nhờ công lao vất vả, nhọc nhằn của cha.
-> Vài câu thơ ngắn ngủi nhưng đã khiến ta bùi ngùi, xót thương, kính quý người cha vất vả sớm hôm. Và có lẽ, mỗi chúng ta sau khi đọc bài thơ đều muốn báo hiếu cho sự vất vả của người cha già kính quý ấy .

ĐỀ 7: Cảm nhận của em về bài thơ sau:
THÁNG BA
Sau làn mưa bụi tháng ba
Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu
   Nền trời hừng hực ráng treo
              Tưởng như ngựa sắt sớm chiều vẫn bay.
1972 (Trích Góc sân và khoảng trời - Trần Đăng Khoa)
Yêu cầu về nội dung : HS có thể trình bày cảm nhận của bản thân bằng nhiều cách khác nhau, song đảm bảo được các ý cơ bản sau : 
- Dẫn dắt, giới thiệu chung về tác phẩm, tác giả, nội dung chính của bài thơ.
   +  Bài thơ tháng ba của Trần Đăng Khoa viết năm 1972 - năm mà cả nước đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước gian khổ và ác liệt. Bài thơ được trích trong tập thơ Góc sân và khoảng trời.
 + Bài thơ là sự cảm nhận tinh tế của Trần Đăng Khoa trước một buổi chiều cuối xuân đầu hạ ở một làng quê Việt Nam.
- Cảm nhận về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
 + Bài thơ viết về khung cảnh tháng ba ở một vùng đồng quê đồng bằng Bắc Bộ, tháng có sự chuyển mùa giữa xuân sang hạ. Liên hệ một số bài thơ của tác giả khác có cùng chủ đề.
 + Bằng sự quan sát tinh tế, Trần Đăng Khoa đã tái tạo lại khung cảnh tháng ba qua những hình ảnh thơ thật đẹp, thể hiện rõ nét qua hai câu thơ đầu: 
Sau làn mưa bụi tháng ba
Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu
+ Hai câu thơ đầu thiên về tả thực khung cảnh tháng ba với hình ảnh mưa bụi - mưa hạt rất nhỏ, li ti. Nổi bật trên bức tranh thiên nhiên ấy là hình ảnh lá tre đỏ như là lửa thiêu.
   Nghệ thuật: So sánh (lá tre đỏ - lửa thiêu)
   Tác dụng: Hình dung sau những làn mưa xuân cuối cùng, lá tre từ màu vàng đã chuyển sang màu đỏ ối, thắp lên những đốm lửa nhỏ báo hiệu hè về.
+ Nếu hai câu thơ đầu thiên về tả thực bức tranh thiên nhiên - khung cảnh tháng ba với hình ảnh mưa bụi, lá tre đỏ như là lửa thiêu, đến hai câu thơ cuối là sự tưởng tượng, sự liên tưởng đến bất ngờ: 
Nền trời rừng rực ráng treo
Tưởng như ngựa sắt sớm chiều vẫn bay
    Từ láy rừng rực, biện pháp tu từ so sánh, liên tưởng, tưởng tượng độc đáo. Bằng hình ảnh kì vĩ về thiên nhiên đất nước, nhà thơ liên tưởng tới hình ảnh đẹp về Thánh Gióng, về ngựa sắt... gợi cho ta thêm tự hào về truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm anh dũng của dân tộc. 

  + Cách miêu tả độc đáo, đem đến cho người đọc một cảm giác thích thú, cảm nhận rõ hơn về bức tranh phong cảnh thiên nhiên làng quê tươi sáng thật rực rỡ. Thể hiện tình yêu thiên nhiên, đất nước của tác giả .

 - Khẳng định lại giá trị về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.
   + Bằng thể thơ lục bát gần gũi với ca dao khiến cho bài thơ như một lời nhắn nhủ tâm tình...  
   + Bài thơ góp phần bồi đắp cho chúng ta tình yêu thiên nhiên và niềm tự hào về vẻ đẹp của quê hương, đất nước.


C. DẠNG VIẾT ĐV CẢM XÚC VỀ BT  4 CHỮ, 5 CHỮ
ĐỀ 1:
Cảm xúc của em sau khi học xong bài thơ “Mẹ” (Đỗ Trung Lai)

	Lưng mẹ còng rồi
Cau thì vẫn thẳng
Cau – ngọn xanh rờn
Mẹ - đầu bạc trắng

Cau ngày càng cao
Mẹ ngày một thấp
Cau gần với giời
Mẹ thì gần đất!

Ngày con còn bé
Cau mẹ bổ tư
Giờ cau bổ tám
Mẹ còn ngại to!
	Một miếng cau khô
Khô gầy như mẹ
Con nâng trên tay
Không cầm được lệ

Ngẩng hỏi giời vậy
Sao mẹ ta già?
Không một lời đáp
Mây bay về xa



	Trong văn học có biết bao bài thơ hay về mẹ, thế nhưng mỗi lần đọc bài thơ “Mẹ” của nhà thơ Đỗ Trung Lai là một lần em xúc động trước hình ảnh người mẹ và tình cảm của người con, nhân vật trữ tình trong bài thơ, dành cho mẹ. Ngay khổ đầu, tác giả đã so sánh “mẹ” với “cau”- hình ảnh của loài cây quen thuộc ở mỗi làng quê, gắn với thói quen ăn trầu của bà, của mẹ đã cho em xúc động, nghĩ suy khi “Lưng mẹ còng rồi” mà “Cau thì vẫn thẳng”. Em cũng buồn, ngậm ngùi cùng nhà thơ khi nghĩ đến cảnh “Cau- ngọn xanh rờn/ Mẹ-đầu bạc trắng”. Hai hình ảnh, màu sắc trái ngược đã cho em xúc động trước sự thảng thốt cũng như nỗi đau thầm lặng, quặn thắt trong lòng con khi nhận ra mẹ đã già, khi thời gian đã lấy đi của mẹ sức sống tuổi thanh xuân. Và cứ thế xúc động biết bao khi theo mạch cảm xúc, các khổ thơ cứ nối tiếp với nhau với hai hình ảnh song song đối ứng là hình ảnh của “cau” và “mẹ”. Để rồi cảm xúc dâng trào trong em khi nhà thơ gián tiếp miêu tả mẹ qua hình ảnh so sánh gợi cảm “Một miếng cau khô/Khô gầy như mẹ”. Ví mẹ như miếng cau khô gầy cho thấy thời gian đã bào mòn tất cả, khiến lưng mẹ còng, tóc mẹ bạc, sức sống cũng héo hắt, vợi dần, cho em xúc động trước niềm rưng rưng đau xót của người con. Em hiểu đây cũng là cách để người con, chủ thể trữ tình trong bài thơ, lảng tránh nỗi buồn của mình trước hình ảnh mẹ đã già. Đọc lời thơ của Đỗ Trung Lai em càng xúc động khi con nâng niu trên tay “Một miếng cau khô/ Khô gầy như mẹ” với tấm lòng kính trọng, sự dồn nén cảm xúc xót xa. Hình ảnh người con tự vấn trời xanh “Sao mẹ ta già?” là một câu hỏi tu từ chất chứa bao cảm xúc, vang lên, vọng vào hư không mà không nhận được lời đáp cùng hình ảnh “mây bay về xa” chỉ sự vĩnh hằng của thiên nhiên, được đặt trong sự hữu hạn của đời người, càng làm em xúc động trước những lo lắng, ám ảnh không nguôi trong lòng người con về tuổi già và sự ra đi của mẹ. Bài thơ khép lại nhưng cảm xúc mà lời thơ để lại trong em vẫn dạt dào, tuôn chảy mãi.


ĐỀ 2: Cảm xúc sau khi đọc bài “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh

	Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
“Cục... cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ

Tiếng gà trưa
Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ
Khắp mình hoa đốm trắng
Này con gà mái vàng
Lông óng như màu nắng

Tiếng gà trưa
Có tiếng bà vẫn mắng:
- Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt!
Cháu về lấy gương soi
Lòng dại thơ lo lắng

Tiếng gà trưa
Tay bà khum soi trứng
Dành từng quả chắt chiu
Cho con gà mái ấp

	Cứ hàng năm hàng năm
Khi gió mùa đông tới
Bà lo đàn gà toi
Mong trời đừng sương muối
Để cuối năm bán gà
Cháu được quần áo mới
Ôi cái quần chéo go
Ống rộng dài quét đất
Cái áo cánh chúc bâu
Đi qua nghe sột soạt

Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng

Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi, cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ
                               2-7-1965
Bài thơ này được viết trong thời kì đầu của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ, in lần đầu trong tập thơ Hoa dọc chiến hào.



	Đọc bài “Tiếng gà trưa”của Xuân Quỳnh em cứ ấn tượng mãi về thể thơ năm chữ với giọng điệu thủ thỉ tâm tình cùng cách sử dụng câu thơ phá, cách điệp ngữ “Tiếng gà trưa” giàu ý nghĩa và sức gợi. Trong mạch cảm xúc của bài thơ, câu thơ ấy kết nối các đoạn thơ, điểm nhịp cho dòng cảm xúc của nhân vật trữ tình. Mỗi lần “Tiếng gà trưa” vang lên, một kỉ niệm lại gọi về và lòng em lại trào dâng cảm xúc dạt dào khó tả. Ngay mở đầu đoạn thơ, em đã nghe “Tiếng gà trưa” vang lên giữa buổi trưa nắng lửa trên bước đường hành quân của người chiến sĩ khi anh dừng chân bên xóm nhỏ. Âm thanh quen thuộc bình dị của cuộc sống yên ả đã mang đến cho người lính những giây phút lắng lại lòng mình mà ngẫm nghĩ, suy tư. Bài thơ gợi cho em bao cảm xúc bởi mỗi khi âm thanh bình dị ấy vang lên là những kỉ niệm đẹp đẽ thân thương lại trào dâng trong lòng người lính. Đó là kỉ niệm tươi đẹp về ổ trứng và đàn gà, về những lo toan của bà, về hạnh phúc tuổi thơ của cháu cùng những suy tư hạnh phúc, suy tư về mục đích cao đẹp của cuộc chiến đấu người lính, cùng là người cháu khi đã trưởng thành. Mỗi khi “Tiếng gà trưa” vang lên, em như được cùng nhà thơ sống lại những tháng ngày tuổi thơ hạnh phúc trong tình yêu thương của bà, trong những câu chuyện kỉ niệm tuổi thơ về ổ trứng và đàn gà. Vui thích biết bao trong những buổi trưa nắng lửa, cháu cùng bà được thấy những “Ổ rơm hồng sắc trứng”, được cùng bà cho gà ăn, đưa tay đếm từng chú gà với hình hài, màu sắc tuyệt đẹp: “Này con gà mái mơ/ Khắp mình hoa đốm trắng”, “Này con gà mái vàng/ Lông óng như màu nắng”. Lời thơ cũng cho em xúc động trước hình ảnh bàn tay khum khum của bà “Tay bà khum soi trứng” với tấm lòng chắt chiu, nâng đỡ từng sự sống nhỏ nhoi trong từng quả trứng. Hình ảnh người bà còn hiện lên với nỗi lo lắng “Bà lo đàn gà toi” khi mùa đông sương muối phủ đã cho em hiểu rằng, đằng sau đó là một khoảng trời thương yêu bà dành cho cháu. Bà đã dành tất cả sức lực, tình thương cho đứa cháu nhỏ. Bà tảo tần, chắt chiu nâng niu từng quả trứng, từng chú gà con như để nâng đỡ ước mơ đơn sơ, hạnh phúc của đứa cháu nhỏ “Để cuối năm bán gà/Cháu được quần áo mới”. Hạnh phúc biết bao khi đứa cháu nhỏ trong bộ quần áo mới với cái “quần chéo go”, “cái áo cánh trúc bâu” bình dị  nhưng tung tăng, hồn nhiên trong niềm vui hạnh phúc. Đến cuối bài, lời thơ khép lại nhưng ý lại mở ra: “Tiếng gà trưa” bình dị trở thành tiếng nói quê hương, tiếng nói của những người ruột thịt, của cả dân tộc lúc bấý giờ, gợi cho cháu những suy tư về hạnh phúc, suy tư về niềm tin vào chân lí của cuộc chiến đấu. Tiếng gà ấy nhắc nhở, giục giã người cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, bảo vệ những gì chân thật, quý giá nhất.  “Vì tổ quốc”, “vì bà”, “vì xóm làng” và cuối cùng cũng là vì những điều bình dị nhất “vì tiếng gà cục tác”, vì “ổ trứng hồng tuổi thơ”. Bài thơ khép lại nhưng những câu thơ năm chữ bình dị, cảm xúc chân thành, lối diễn đạt tự nhiên...vẫn mãi ấm nóng, tỏa sáng hồn người, nhắc nhở em tình cảm yêu mến, biết ơn bà, biết ơn gia đình, đất nước, quê hương. Em hiểu rằng, tình yêu bà chính là khởi nguồn cho tình yêu quê hương, đất nước.


ĐỀ 3: 
 “GẶP LÁ CƠM NẾP” của Thanh Thảo
Dàn ý chi tiết
	I. MỞ ĐOẠN 
- Nêu tên bài thơ, tác giả, cảm nghĩ chung 
+ Cảm hứng về người mẹ thân thương, về đất nước trong lòng mỗi người lính vẫn luôn là đề tài quen thuộc trong thơ ca.
+ Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo) đã ghi lại đảm xúc của người con trên đường hành quân ra mặt trận  nhớ về mẹ nơi quê nhà khi gặp lá cơm nếp khơi gợi trong em nhiều suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc.
II. THÂN ĐOẠN
1. Cảm xúc về nội dung: 
- Bài thơ là tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước. Đó là tình cảm thiêng liêng của người con dành cho cội nguồn, cho dân tộc, cho người mẹ kính yêu đã sinh ra và yêu thương mình.
- Cảm xúc về khổ thơ 1: 
+ Khung cảnh bộc lộ tình cảm mở ra với hoàn cảnh và tâm trạng, suy nghĩ gợi nhắc người con nhớ về mẹ với niềm nhớ mong về “bát xôi mùa gặt”. 
+ Hương vị  của lá cơm nếp đã gợi cho anh  nhớ làn khói xôi bay ngang tầm mắt, thèm bát xôi mùa gặt có hương thơm lạ lùng, từ đó  nhớ đến hình ảnh ảnh thân thương của người mẹ bên bếp lửa nấu xôi. 
+ Khổ thơ đem đến cho em cảm xúc bồi hồi, lắng đọng hòa cùng nỗi nhớ của người chiến sĩ
- Cảm xúc về khổ thơ 2: 
+ Câu hỏi tu từ mở ra, người chiến sĩ băn khoăn nghĩ về mẹ trong tâm tưởng: “Mẹ ở đâu chiều nay” và lời phỏng đoán “Phải mẹ thổi cơm nếp - Mà thơm suốt đường con”. 
+ Trong băn khoăn của người con, ,mẹ hiện lên tảo tần mà giản dị: “nhặt lá về đun bếp”, “thổi cơm nếp”. 
+  Dòng hồi tưởng của con về người mẹ tảo tần làm cảm xúc trong em như lắng đọng lại, thiết tha, chân thành.
-  Cảm xúc về khổ thơ thứ ba: 
+ Những lời cảm thán chân thành hiện lên, “cơm nếp” - hương vị mang hồn quê hương trong gian khó làm sao con quên được, cảm xúc bộc lộ trực tiếp hơn. 
+ Trong hoàn cảnh chiến đấu, con rất yêu thương mẹ, thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn, hi sinh của mẹ nhưng bởi vì “Mẹ già và đất nước - Chia đều nỗi nhớ thương”, bởi thế, con chỉ có thể gửi gắm những tình cảm về mẹ trong trái tim để tiếp tục hành trình vì đất nước. 
+ Qua khổ thơ, em cũng cảm nhận được  được nỗi xót xa của người con khi đi xa không thể đỡ đần chia sẻ nỗi vất vả, nhọc nhằn cùng mẹ
- Hai câu thơ cuối: 
+ Biện pháp tu từ nhân hóa làm cho “lá cơm nếp” bỗng nhiên gần gũi, thân thương như quê nhà ruột thịt, biết “hiểu” lòng mong nhớ của con mà thơm mãi, trở thành một nguồn an ủi động viên
2. Cảm xúc về nghệ thuật: 
- Bài thơ sử dụng thành công thể thơ năm chữ với lời thơ giản dị mà hết sức chân thành, thiết tha, những câu hỏi tu từ được xuất hiện cùng biện pháp nghệ thuật nhân hóa càng làm tăng thêm sức truyền tải tình cảm mãnh liệt cho bài thơ
3. Lí do em yêu thích nội dung:
- Nội dung cho ta được tình yêu thương chân thành của con - một người chiến sĩ trên hành trình hành quân bỗng nhiên nhớ về mẹ, nhớ về những hương vị thân quen, gần gũi của mẹ, của quê hương
+ Trong lòng em hiện lên tình cảm biết ơn, nhớ thương người mẹ của mình, em cũng biết ơn và cảm phục những người chiến sĩ đã hi sinh “tình nhà” vì nghĩa lớn, bảo vệ bình yên cho đất nước, nhân dân.
III. KẾT ĐOẠN
- Khái quát lại cảm xúc, suy nghĩ của bản thân: Đọc xong bài thơ, tâm hồn em ngập tràn tình cảm thiêng liêng, là tình cảm mẹ con, tình yêu quê hương đất nước và niềm biết ơn người lính. 
- Lời hứa


Đoạn văn hoàn chỉnh phát triển từ dàn ý chi tiết
Cảm hứng về người mẹ thân thương, về đất nước trong lòng mỗi người lính vẫn luôn là đề tài quen thuộc trong thơ ca. Gặp lá cơm nếp - một bài thơ của tác giả Thanh Thảo đã ghi lại đảm xúc của người con trên đường hành quân ra mặt trận  nhớ về mẹ nơi quê nhà khi gặp lá cơm nếp khơi gợi trong em nhiều suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc.  Bài thơ là tình cảm nhớ thương của người con dành cho mẹ và đất nước. Đó là tình cảm thiêng liêng của người con dành cho cội nguồn, cho dân tộc, cho người mẹ kính yêu đã sinh ra và yêu thương mình. Khung cảnh bộc lộ tình cảm mở ra với hoàn cảnh và tâm trạng, suy nghĩ gợi nhắc người con nhớ về mẹ. Đó là một người chiến sĩ kiên trung đã hi sinh hạnh phúc cá nhân “xa nhà” mấy năm với niềm nhớ mong về “bát xôi mùa gặt”. Trên đường hành quân ra mặt trận, anh bỗng gặp lá cơm nếp - một loài cây nhỏ, mọc hoang có hương thơm giống cơm nếp. Hương vị  của lá cơm nếp đã gợi cho anh  nhớ làn khói xôi bay ngang tầm mắt, thèm bát xôi mùa gặt có hương thơm lạ lùng, từ đó  nhớ đến hình ảnh ảnh thân thương của người mẹ bên bếp lửa nấu xôi. Khổ thơ đem đến cho em cảm xúc bồi hồi, lắng đọng hòa cùng nỗi nhớ của người chiến sĩ. Khổ hai bắt đầu với câu hỏi tu từ mở ra, người chiến sĩ băn khoăn nghĩ về mẹ trong tâm tưởng: “Mẹ ở đâu chiều nay” và lời phỏng đoán “Phải mẹ thổi cơm nếp - Mà thơm suốt đường con”. Trong băn khoăn của người con, ,mẹ hiện lên tảo tần mà giản dị: “nhặt lá về đun bếp”, “thổi cơm nếp”. Chỉ là những hình ảnh giản dị vậy thôi nhưng nó là hình ảnh gắn bó, quen thuộc với người con suốt thuở chưa “xa nhà”. Dòng hồi tưởng của con về người mẹ tảo tần làm cảm xúc trong em như lắng đọng lại, thiết tha, chân thành. Khổ thơ thứ ba hiện lên với những lời cảm thán chân thành, “cơm nếp” - hương vị mang hồn quê hương trong gian khó làm sao con quên được, cảm xúc bộc lộ trực tiếp hơn. Mùi cơm nếp đâu chỉ mang hồn quê, đó còn là biểu trưng cho tình mẹ dạt dào. Trong hoàn cảnh chiến đấu, con rất yêu thương mẹ, thấu hiểu những vất vả, nhọc nhằn, hi sinh của mẹ nhưng bởi vì “Mẹ già và đất nước - Chia đều nỗi nhớ thương”, bởi thế, con chỉ có thể gửi gắm những tình cảm về mẹ trong trái tim để tiếp tục hành trình vì đất nước. Hình ảnh mẹ và đất nước tưởng như chia hai mà thực ra là một, hình ảnh mẹ quen thuộc cũng như đất nước, trở thành điều thiêng liêng nhất trong lòng con. Qua khổ thơ, em cũng cảm nhận được  được nỗi xót xa của người con khi đi xa không thể đỡ đần chia sẻ nỗi vất vả, nhọc nhằn cùng mẹ.  Hai câu thơ cuối là một niềm ủi an tâm hồn con, biện pháp tu từ nhân hóa làm cho “lá cơm nếp” bỗng nhiê gần gũi, thân thương như quê nhà ruột thịt, biết “hiểu” lòng mong nhớ của con mà thơm mãi, trở thành một nguồn an ủi động viên, cho con có động lực chiến đấu, hành quân trên suốt chặng đường Trường Sơn vất vả mà khó nhọc.  Bài thơ sử dụng thành công thể thơ năm chữ với lời thơ giản dị mà hết sức chân thành, thiết tha, những câu hỏi tu từ được xuất hiện cùng biện pháp nghệ thuật nhân hóa càng làm tăng thêm sức truyền tải tình cảm mãnh liệt cho bài thơ. Em yêu thích nội dung bài thơ bởi nó đã cho em thấy được tình yêu thương chân thành của con - một người chiến sĩ trên hành trình hành quân bỗng nhiên nhớ về mẹ, nhớ về những hương vị thân quen, gần gũi của mẹ, của quê hương, điều đó gợi lên trong lòng em tình cảm biết ơn, nhớ thương người mẹ của mình, em cũng biết ơn và cảm phục những người chiến sĩ đã hi sinh “tình nhà” vì nghĩa lớn, bảo vệ bình yên cho đất nước, nhân dân. Đọc xong bài thơ, tâm hồn em ngập tràn tình cảm thiêng liêng, là tình cảm mẹ con, tình yêu quê hương đất nước và niềm biết ơn người lính. Em hứa sẽ học tập, luyện rèn, yêu thương mẹ, yêu thương quê hương, đất nước, sao cho xứng đáng với những đánh đổi hi sinh của những người chiến sĩ trong lịch sử đất nước

ĐỀ 4: 
“EM NGHĨ VỀ TRÁI ĐẤT của NGUYỄN LÃM THẮNG

	Em vươn vai đứng dậy 
Trái Đất đã xanh rồi 
Giữa biêng biếc mây trời 
Tiếng chim vui ngọt quá 
Quàng khăn xanh biển cả 
Khoác áo thơm hương rừng 
Trái Đất mang trên lưng 
Những đứa con của đất 
Tuy màu da có khác
 Nhưng vẫn chung nụ cười
 Như biển cả không vơi 
Một màu xanh thăm thẳm
	Như ban mai nắng ấm 
Lung linh bờ thảo nguyên 
Hãy giữ được bình yên 
Cho hoa thơm thơm mãi 
Em vươn vai đứng dậy 
Mong Trái Đất hoà bình
 Đừng bao giờ chiến tranh 
Mà đau hòn máu đỏ 
Cho năm châu hội ngộ 
Trong tình thương loài người 
Và cho khắp mọi nơi 
Là nhà bồ câu trắng
 (Nguyễn Lãm Thắng)


*Mở đoạn:
- Dẫn dắt vào vấn đề, giới thiệu tác giả Nguyễn Lãm Thắng, bài thơ Em nghĩ về Trái Đất.
- Ấn tượng, cảm xúc khái quát về bài thơ (lí do em muốn chia sẻ cảm xúc về bài thơ.)
• Thân đoạn:
- Chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về nội dung đề tài bài thơ:
+ Bài thơ Em nghĩ về Trái Đất thể hiện cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên của một em nhỏ về Trái Đất – hành tỉnh xanh của chúng ta. Trong cách nghĩ, cách cảm nhận của em bé, Trái Đất quả là một hành tinh tuyệt vời, với mây trời xanh biếc, có tiếng chim ca hát líu lo, biển xanh bao la, rừng già thơm hương là. Và trong tâm hồn của em bẻ, Trái Đất này thật tuyệt vời biết bao: mọi người cùng sống hòa đồng, đoàn kết, yêu thương nhau, kết nối vòng tay nhân loại, gắn kết các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Nụ cười sẽ làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn, xóa bỏ những khoảng cách về không gian, sắc tộc,...
- Ước muốn của em bé trong bài thơ được diễn tả qua những câu thơ cuối thật xúc động: Em vươn vai đứng dậy. Mong Trái Đất hòa bình/ Đừng bao giờ chiến tranh. Mà đau hồn máu đỏ. Ước mong Trái Đất hòa bình, không có chiến tranh của em nhỏ trong bài thơ cũng chính là khát vọng của tất cả những con người yêu chuộng hòa bình trên thế giới này. Khi cả nhân loại đều chung tay thực hiện hỏa ước mơ của em bé (cũng chính là ước mơ của chung mọi người) thì: năm châu hội ngộ Trong tình thương loài người và cho khắp mọi nơi Là nhà bồ câu trắng.
- Chia sẻ cảm xúc về đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ với nhịp thơ 2/3, 3/2 và cùng với ngôn ngữ thơ trong sáng, hình ảnh thơ bình dị, gần gũi đã thể hiện khát vọng, ước mơ cháy bỏng của em bé (cùng với mọi người) về một thế giới hòa bình, ngập tràn tiếng ca, con người sống chan hòa trong tình thương nhân ái,.....
- Chia sẻ cảm xúc ấn tượng và ý nghĩa của bài thơ đối với con người và cuộc sống: Bài “Em nghĩ về Trái Đất” của nhà thơ Nguyễn Lâm Thắng được cất lên nhẹ nhàng nhưng có ý nghĩa nhân văn cao cả, đánh thức mỗi người ý thức chung tay cùng với cộng đồng, nhân loại xây dựng một thể giới hòa bình,...
• Kết đoạn:
- Khẳng định lại tình cảm, cảm xúc chung về bài thơ.

	ĐỀ 5
VIẾT ĐOẠN VĂN NGHI LẠI CẢM  XÚC VỀ BT“LỜI CỦA CÂY”, TÁC GIẢ TRẦN HỮU THUNG

	Khi đang là hạt
Cầm trong tay mình
Chưa gieo xuống đất
Hạt nằm lặng thinh.
Khi hạt nảy mầm
Nhú lên giọt sữa
Mầm đã thì thầm
Ghé tai nghe rõ.
Mầm tròn nằm giữa
Vỏ hạt làm nôi
Nghe bàn tay vỗ
Nghe tiếng ru hời…
	Khi cây đã thành
Nở vài lá bé
Là nghe màu xanh
Bắt đầu bập bẹ.
Rằng các bạn ơi
Cây chính là tôi
Nay mai sẽ lớn
Góp xanh đất trời.
Tác giả: Trần Hữu Thung.



 Hiểu biết thêm về BT: Bài thơ Lời của cây là một trong số những bài thơ mang đậm phong cách Trần Hữu Thung. Lời của cây sử dụng thể thơ bốn chữ, lối viết giản dị, gần gũi, bài thơ ghi lại một cách sinh động quá trình hạt phát triển thành cây. Qua đó, thể hiện tình cảm, cảm xúc nâng niu, trân trọng mà nhân vật trữ tình dành cho mầm cây. Lời của cây như một bức thông điệp bằng thơ gửi đến mỗi bạn đọc: Hãy yêu cây xanh, trân trọng sự sống của cây, bởi cây làm nên một phần cuộc sống xinh đẹp, đáng yêu này.
	Người đọc cuốn vào bài thơ “Lời của cây” của Trần Hữu Thung bởi đó như một câu chuyện được kể lại bằng thơ. Bằng những câu thơ bốn chữ kết hợp với các biện pháp nghệ thuật nhân hóa, lối viết giản dị, gần gũi, bài thơ ghi lại một cách sinh động quá trình hạt phát triển thành cây. Qua đó, thể hiện tình cảm, cảm xúc nâng niu, trân trọng mà nhân vật trữ tình dành cho mầm cây. Khi mới là hạt còn nằm thin thít nhẹ nhàng, lặng thinh vậy mà khi hạt nảy mầm đã thì thầm biết nói, những tiếng nói đầu tiên nhỏ nhẹ phải “ghé tai nghe rõ”. Bằng những từ ngữ giàu tính biểu đạt “nhú”, “giọt sữa” gợi sự non tơ, mỡ màng và bắt đầu cho sự sống, cho quá trình hình thành và phát triển của một loài cây, rộng ra là của một đời người. Sự khởi nguồn ấy được bao bọc, chở che từ chiếc vỏ làm nôi được nâng giấc bởi tiếng “ru hời”, được lớn lên trong sự khích lệ, động viên “đôi bàn tay vỗ” . Khi cây lớn lên một chút, những chiếc lá đầu tiên được hình thành cũng là lúc cây bắt đầu “bặp bẹ” cất tiếng nói đầu tiên. Đọc đến đây, ta như văng vẳng đâu đây tiếng nói đầu tiên của Gióng năm xưa-  tiếng nói chống giặc bảo vệ đất nước. Còn lời của cây,  là lời giới thiệu về bản thân, lời hứa về sự góp sức mình vào màu xanh -  tương lai tươi đẹp của đất nước. Đọc bài thơ, ta như vừa nhận được thông điệp hãy yêu các loài cây, yêu màu xanh của đất nước  vừa như thấy được đó là mầm xanh, mầm hi vọng vào một thế hệ tương lai-  thế hệ kế tiếp trường tồn theo thời gian, năm tháng cùng góp sức mình vào sự trường tồn và phát triển đất nước.
 
	ĐỀ 6: BT “ SANG THU” –HỮU THỈNH-

	Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
	Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi.




	Bài thơ “Sang thu” của Hữu Thỉnh được viết theo dòng cảm xúc từ cảm thu trong không gian gần và hẹp “hương ổi”, gió se” “sương chùng chình qua ngõ” đến cảm thu ở không gian xa và rộng “Đám mây mùa hạ/ vắt nửa mình sang thu”, chim “vội vã, sông dềnh dàng” đến cảm thu của đời người “ Sấm cũng bớt bất ngờ/ Trên hàng cây đứng tuổi” Bằng hàng loạt các biện pháp nghệ thuật nhân hóa “ Sương chùng chình qua ngõ”, từ láy “chùng chình, dềnh dàng”, vội vã” và phép đối “sông dềnh dàng/ chim vội vã” người đọc đã được cảm nhận trọn vẹn mùa thu từ gần đến xa, từ nhạt đến đậm. Thu lúc chùng chình như một nàng thiếu nữ nửa như muốn đi nửa như muốn ở lại lúc lại rõ ràng đậm nét “Chim vội vã, sông dềnh dàng”. Đặc biệt là hình ảnh nhân hóa, ẩn dụ đậm triết lý sâu xa được thể hiện ở hai câu thơ cuối:
				“Sấm cũng bớt bất ngờ
				Trên hàng cây đứng tuổi”
Từ cảnh thực: Sấm là hiện tượng của tự nhiên đã không khiến cho hàng cây- sau bao mùa thay lá, cứng cáp, kiên cường phải giật mình. Đến ý nghĩa ẩn dụ sấm-  biểu tượng của những khó khăn, bất trắc của cuộc đời. Hàng cây đứng tuổi-  những con người trưởng thành từng trải qua những khó khăn, sóng gió, bất trắc của cuộc đời nay trở nên kiên cường, vững vàng, bình tĩnh, tự tin trước những biến cố  mà cuộc đời mang lại.  Bài thơ như một khúc giao mùa đã để lại trong lòng người đọc bao suy ngẫm về thiên, con người và cuộc đời. Sóng gió, khó khăn trắc trở không khuất phục được con người mà khiến họ trở nên kiên cường, vững vàng đủ bình tĩnh, tự tin vượt qua phong ba, bão táp của cuộc đời. 

	ĐỀ 7  : “THƯ GỬI BỐ” CỦA XUÂN QUỲNH


       
	Bây giờ sắp tết rồi
Con viết thư gửi bố
Bà bảo đừng nhắc nhiều
Kẻo bố mày vấp ngã
Con không nhắc nhiều đâu
Nhưng mà con vẫn nhớ
Nhớ bố con học chăm
Con quét nhà giúp mẹ...
Bố ơi từ hôm qua
Con biết xem đồng hồ

Tết con muốn gửi bố
Cái bánh chưng cho vui
Nhưng bánh thì to quá
Mà hòm thư nhỏ thôi
Gửi hoa lại sợ héo
Đường ra đảo xa xôi
Con viết thư gửi vậy
Hẳn bố bằng lòng thôi
	Ngoài ấy chắc nhiều gió
Đảo không có gì che
Ngoài ấy chắc nhiều sóng
Bố lúc nào cũng nghe
Bố lắng nghe tiếng sóng
Lắng nghe tiếng chim bay
Phân biệt tiếng tàu giặc
Rình ngoài khơi đêm ngày

Bà bảo: hàng rào biển
Là bố đấy, bố ơi
Cùng các chú bạn bố
Giữ đảo và giữ trời

Nhưng bố này, con bảo
Con nghĩ còn hay hơn:
“Bố: hàng rào của đảo
Bố: hàng rào của con”



Nguồn:
1. Xuân Quỳnh, Chờ trăng, NXB Hà Nội, 1981
2. Xuân Quỳnh, Bầu trời trong quả trứng, NXB Kim Đồng, 1982

Bài thơ “Thư gửi bố” của Xuân Quỳnh là một bài thơ hay giàu cảm  xúc với nét ngầy thơ của bạn nhỏ khi nhớ về bố của mình. Mỗi khổ thơ thể hiện một nét đẹp, dễ thương của cậu bé khi nghĩ về người cha đang ngày đêm canh giữ biển đảo. Nhưng em thích nhất là khổ thơ cuối của bài thơ: 
				Nhưng bố này con bảo
				Con nghĩ còn hay hơn:
				“Bố: hàng rào của đảo
				  Bố: hàng rào của con”
Trong quan niệm của người lớn, bố đơn thuần chỉ là “hàng rào của đảo” canh giữ, bảo vệ biển đảo-  một vùng của tổ quốc. Nhưng trong tâm khảm của em, bố không chỉ có vậy mà còn là “hàng rào” của con- bố không chỉ bảo vệ biển đảo mà còn đang bảo vệ cả em nữa. Em rất tự hào, kiêu hãnh, biết ơn bố của mình. Niềm tự hào ấy được em thủ thỉ, nhẹ nhàng “Nhưng bố này con bảo” gợi hình ảnh em bé đang ôm cổ, ghé tai thủ thỉ nói lời chỉ dành cho bố, cho bí mật của bố con mình về một điều con nghĩ về bố. Khổ thơ gợi cho em nhớ về sự gian lao, vất vả của người bố kính yêu, giúp em thêm yêu và trân trọng bố của mình hơn.
	ĐỀ 8:
BT: “MẸ VẮNG NHÀ NGÀY BÃO” – ĐẶNG HIẾN.

	Mấy ngày mẹ về quê
Là mấy ngày bão nổi
Con đường mẹ đi về
Cơn mưa dài chặn lối.
Hai chiếc giường ướt một
Ba bố con nằm chung
Vẫn thấy trống phía trong
Nằm ấm mà thao thức.
Nghĩ giờ này ở quê
Mẹ cũng không ngủ được
Thương bố con vụng về
Củi mùn thì lại ướt.
	Nhưng chị vẫn hái lá
Cho thỏ mẹ, thỏ con
Em thì chăm đàn ngan
Sớm lại chiều no bữa
Bố đội nón đi chợ
Mua cá về nấu chua…
Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
Tác giả: Đặng Hiển.
(Trích Hồ trong mây)



Bài thơ “Mẹ vắng nhà ngày bão” của Đặng Hiến khơi gợi trong lòng độc giả về một mái ấm gia đình. Tình yêu thương, sự lo lắng được đặt trong tình huống mẹ vắng nhà vào ngày mưa bão. Trong công việc, bố và các con đã xử khá ổn thỏa.
       “Hai chiếc giường ướt một 
      	 Ba bố con nằm chung”.
Hay, việc trong nhà, Chị vẫn chăm thỏ mẹ, thỏ con, em thì chăm đàn ngan no bữa cả sáng lẫn chiều. Bố có thể hôm nay mới tập làm mẹ đi chợ, mua cá, nấu ăn nhưng vẫn trọn vẹn, không có gì khó khăn, vướng mắc, bận bịu, lúng túng:
Nhưng trong giờ nghỉ ngơi, thư thái ba bố con vẫn thấy:
“Vẫn thấy trống phía trong
             Nằm ấm mà thao thức”
 Trong thời khắc này, tình cảm gia đình trở nên bền chặt, khăng khít hơn. Khi xa, luôn nhớ thương, hướng về nhau. Ba bố con thấy trống trải, thiếu vắng khi không có mẹ ở nhà. Mẹ cũng đang lo cho bố con, thiếu bàn tay người phụ nữ, trời mưa bão, củi mùn ướt khiến mẹ lúc này cũng bồn chồn, lo lắng và chắc cũng như ba bố con, mẹ không ngủ được. Mẹ mong bão mau qua, mong sớm trở về để lo cho họ. Và khi mẹ về:
“Thế rồi cơn bão qua
Bầu trời xanh trở lại
Mẹ về như nắng mới
Sáng ấm cả gian nhà.
Cùng với bầu trời xanh, bình yên trở lại, mẹ xuất hiện làm “sáng ấm cả gian nhà”. Mẹ hiện lên thật đẹp, mẹ là ánh sáng, là hơi ấm, niềm vui, niềm hạnh phúc của cả gia đình. Và với giọng kể thủ thỉ, nhẹ nhàng phép so sánh, ẩn dụ gợi lên trong lòng người đọc về không khí gia đình đầm ấm, mọi người thấu hiểu, yêu thương và luôn hướng về nhau.

ĐỀ 9: Cảm xúc về bài: LỜI RU CỦA MẸ của XUÂN QUỲNH

	Lời ru ẩn nơi nào 
Giữa mênh mang trời đất 
Khi con vừa ra đời 
Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp 
Lời ru là tấm chăn 
Trong giấc ngủ êm đềm 
Lời ru thành giấc mộng 
Khi con vừa tỉnh giấc 
Thì lời ru đi chơi
 Lời ru xuống ruộng khoai
 Ra bờ ao rau muống
	Và khi con đến lớp
 Lời ru ở cổng trường
 Lời ru thành ngọn cỏ
 Đón bước bàn chân con 
Mai rồi con lớn khôn 
Trên đường xa nắng gắt
 Lời ru là bóng mát 
Lúc con lên núi thẳm 
Lời ru cũng gập ghềnh 
Khi con ra biển rộng 
Lời ru thành mênh mông.


+) Mở bài: 
- Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm. 
- Cảm nhận khái quát về ý nghĩa lời ru của mẹ: 
+ Có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của mẹ? Có lời ru nào ngọt ngào, tha thiết hơn lời mẹ ru con?....
+ Ðọc “Lời ru của mẹ”, chúng ta được trở về sống lại tuổi thơ như trong truyện cổ tích thần kỳ, giàu biến hóa, tất cả khởi nguồn từ tình thương yêu bao la của mẹ.
+) Thân bài: 
- Lời ru của mẹ theo con trên khắp hành trình dài rộng của cuộc đời, từ khi con vừa ra đời lời ru đã ẩn giữa đất trời bay về trú ngụ. Lời ru thật diệu kỳ, như có phép thần tiên, điều đó đã được nhà thơ triển khai trong suốt toàn bộ thi phẩm.
+ Lời ru yêu thương gắn với tuổi hồng, tuổi nụ. Tuổi càng thơ dại, lời ru càng tha thiết, mê say. 
+ Lời ru còn biết “đi chơi” khi con thức giấc, thậm chí biết xuống ruộng khoai hay “ra bờ ao rau muống” lúc mẹ làm việc.
=> Qua lời ru hình ảnh người mẹ lam lũ, khó nhọc sau lũy tre xanh. Nhờ đó, người mẹ hiện lên vừa giàu lòng yêu thương, nhân hậu, vừa mang vẻ đẹp chất phác của người lao động 
+ Không những bên con trong giấc ngủ say nồng, biết vắng mặt làm lụng khi con đùa vui, chạy nhảy, lời ru của mẹ còn theo con đến lớp mỗi ngày. Buổi con tan học về, có mẹ đón đưa, lúc ấy lời ru cũng ngân nga qua từng lời nói yêu thương, từng cử chỉ dịu dàng. Lời ru hóa thành vòng tay, thành ngọn cỏ đón bước chân con lon ton sau giờ tan học…
+ Con lớn khôn, lời ru của mẹ vẫn không xa vắng, vẫn ở bên con chia sẻ ngọt bùi. Lời ru hóa thành bóng râm dịu mát trên đường xa nắng gắt lúc con qua. Lời ru cũng đồng hành cùng con lúc gập ghềnh dâu bể. Lời ru hóa thành mênh mông khi con được hiển vinh, vươn ra biển lớn với người đời.
* Lời ru của mẹ thật diệu kỳ, nhân hậu biết bao, yêu thương đong đầy, lời ru ngọt ngào từ tấm lòng người mẹ vẫn theo mãi trọn đời con, từ tuổi ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, dù phải qua bao khó khăn, ghềnh thác.
-) Đặc sắc nghệ thuật: Viết về đề tài muôn thuở trong tình cảm con người nhưng những lời thơ của Xuân Quỳnh vẫn luôn tươi mới, ngọt ngào. Lời thơ tự nhiên, cảm xúc thơ chân thành, đặc biệt nữ sĩ Xuân Quỳnh đã tạo được tứ thơ đặc sắc nên thi phẩm đằm sâu nơi trái tim người đọc.
+) Kết  bài: 
Khẳng định lại một lần nữa những cảm nhận về giá trị bài thơ: Từ suối nguồn yêu thương của mẹ qua lời hát ru ầu ơ, ngọt ngào của mẹ con khôn lớn và trưởng thành, từ đó con biết trân quý tình mẹ, biết ơn, kính yêu mẹ! 
ĐOẠN THAM KHẢO:
[bookmark: _GoBack]Mỗi người đều được sinh ra, lớn lên và trường thành trong những đùm bọc yêu thương và đặc biệt là bên những tiếng ru của bà, của chị, của mẹ... Đọc "Lời ru của mẹ của nữ sĩ Xuân Quỳnh, chúng ta lại một lần nữa được trở về sống lại tuổi thơ như trong truyện cổ tích thần kỳ, giàu biển hóa, tất cả khởi nguồn từ tình thương yêu bao la của mẹ. Lời ru vốn không biết ở nơi nào giữa đất trời cao rộng, bất chợt một ngày khi con sinh ra, lời ru đã có mặt trên đời, bay về trú ngụ “Khi con vừa ra đời Lời ru về mẹ hát”. Lời ru thật diệu kỳ, như có phép thần tiên. Từ đó, lời ru của mẹ theo mãi bên con. Khi con nằm ấm áp trong vòng tay, lời ru hỏa thành tấm chân mềm mại. Lúc con đang say ngủ, lời ru hóa giấc mộng lành. Và điều kì diệu, lời ru còn biết "đi chơi khi con thức giấc, thậm chỉ biết xuống ruộng khoai hay “ra bờ ao rau muống". Lời ru ở đây được nhân hóa một cách tài tình, gần với hình ảnh người mẹ lam lũ, khó nhọc. Nhờ đó, người mẹ hiện lên vừa giàu lòng yêu thương, nhân hậu, vừa mang vẻ đẹp chất phác của người lao động nghèo khổ. Rồi khi con tan học về, có mẹ đón đưa, lúc ấy lời ru cũng ngân nga qua từng lời nói yêu thương, từng cử chỉ dịu dàng. Lời ru hóa thành vòng tay, thành ngọn có đón bước chân con lon ton. Khổ thơ cuối khép lại bài thơ với bảy dòng thơ miên man cảm xúc. Lời ru hỏa thành bóng râm dịu mát trên đường xa nắng gắt lúc con qua; đồng hành cùng con lúc gập ghềnh đâu bể, hóa thành mênh mông khi con được hiển vinh, vươn ra biển lớn với người đời. Ôi lới ru của mẹ thật diệu kỳ, nhân hậu biết bao. Sử dụng thể thơ năm chữ, với lời thơ tự nhiên, cảm xúc thơ chân thành, sử dụng thành công các biện pháp nghệ thuật, nữ sĩ Xuân Quỳnh đã tạo nên thì phẩm đầm sâu nơi trái tim người đọc về lời ru ngọt ngào từ tấm lòng người mẹ đong đầy bao xúc cảm và chuyên chở con người đến với thế giới diệu kì của bài học nhân cách, bài học lẽ sống ở đời mãi đối theo và đồng hành cùng con. Cảm ơn thì sĩ đã cho ta được sống trong thế giới yêu thương của tỉnh mẹ, được sống trong những câu hát ru neo đọng lại trong tâm hồn ta bao năm tháng.

	ĐỀ 10:
ĐOẠN VĂN CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ: “SỨC CỎ” – PHAN XUÂN ĐẠT.



	Có sống ở công viên
 Ngày ngày người chăm chút 
Mặc cho người giẫm đạp 
Cỏ công viên tươi tốt 
Có khi bị cắt bằng
 Khi cỏ đã úa vàng
 Cỏ sống ở ven đê 
	Gồng sức lên chống lụt 
Cũng là có đấy thôi 
Sống mỗi nơi mỗi khác 
Trọn đời cỏ không biếc 
Súc non tơ mỡ màu 
Sống hết mình xanh biếc 
Dẫu thế nào, nơi đâu...!



Cảm nhận được vẻ đẹp của bài thơ “Sức cỏ” ở cả hai phương diện nội dung và hình thức nghệ thuật.
+ Nội dung: Bài thơ thể hiện sức sống trỗi dậy, vươn lên mạnh mẽ của cây có, dẫu trong hoàn cảnh, môi trường sống thuận lợi hay khó khăn thì có vẫn sống với một sức sống bền bỉ, mãnh liệt: “Sống hết mình xanh biếc/ Dẫu thế nào, nơi đâu...!”. Từ hình ảnh cây có, nhà thơ Phan Xuân Hạt muốn gửi đến chúng ta bức thông điệp nhân sinh sâu sắc: Vạn vật trên cuộc đợi này dù sinh ra ở đâu, sống trong hoàn cảnh nào đi nữa thì cũng phải có gắng bảo vệ mình, tự mình biết cách chống chọi với bão giông để vươn lên khẳng định giá trị của thân mình.
+ Hình thức nghệ thuật. Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ với nhịp thơ 2/3 và 3/2, giọng thơ thủ thì tâm tỉnh giúp chúng ta dễ thuộc, dễ nhớ. Bên cạnh đó, tác giả còn sử dụng các biện pháp tu từ có giá trị biểu cảm cao như: nhân hóa, ẩn dụ để làm nổi bật bức thông điệp của nhà thơ, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc giá trị nhân văn của bài thơ "Sức cỏ".

ĐỀ 11: NƠI TUỔI THƠ EM của NGUYỄN LÃM THẮNG

	Có một dòng sông xanh 
Bắt nguồn từ sữa mẹ 
Có vầng trăng tròn thế 
Lửng lơ khóm tre làng

Có bảy sắc cầu vồng
 Bắc qua đồi xanh biếc
 Có lời ru tha thiết 
Ngọt ngào mãi vành nôi
	Có cánh đồng xanh tươi 
Ấp yêu đàn cò trắng 
Có ngày mưa tháng nắng 
Đọng trên áo mẹ cha

Có một khúc dân ca 
Thơm lừng hương cỏ dại 
Có tuổi thơ đẹp mãi 
Là đất trời quê hương


* Nội dung: người viết có thể triển khai các ý sau:
- Cảm nhận cảm xúc thiết tha, sâu lắng, ngân lên niềm xúc động của tác giả khi nhớ về những điều bình dị, thân thương, gắn bó với tuổi thơ của mình:
+ Đó là những cảnh vật thiên nhiên trong sáng, tươi đẹp, nên thơ, yên bình, gần gũi. Quê hương hiện lên với những hình ảnh thân thương, gần gũi, đầy sức sống và thật thanh bình yên ả như dòng sông, vầng trăng, khóm tre, đối xanh, lời ru, cánh đồng, đàn cỏ, khúc dân ca, hương có dại.
+ Quê hương là nơi ghi lại những ngày tháng đẹp nhất của tuổi thơ, Đó là hình ảnh mẹ cha vất vả, lam lũ sớm hôm để nuôi lớn ta mỗi ngày, là tháng nắng chiều mưa in trên đôi vai cha mẹ. 
+ Đó là quê hương với những điệu hát dân ca nuôi dưỡng tâm hồn ta...
Quê hương là tất cả những gì gần gũi thân thương nơi tuổi thơ con sẽ là nuôi lớn và chỞ che con suốt chặng đường đời.
- Về nghệ thuật: bài thơ sử dụng thể thơ 5 chữ với giọng điệu nhẹ nhàng, tha thiết, giàu hình ảnh, cảm xúc, sử dụng các biện pháp tu từ nhân hóa, liệt kê một cách đặc sắc.
- Cảm nhận được bức thông điệp cuộc sống: hãy biết trân trọng. nâng niu, biết ơn từ những điều bình dị nhất bởi từ đó mà ta lớn khôn, trưởng thành... Hãy biết yêu mẹ cha, biết yêu quê hương đất nước mình.


	ĐỀ 12:
BT: “SANG NĂM CON LÊN BẢY” của VŨ ĐÌNH MINH



	"Sang năm con lên bảy Cha đưa con đến trường Giờ con đang lon ton 
Khắp sân vườn chạy nhảy Chỉ mình con nghe thấy Tiếng muôn loài với con.
	Sang năm con lên bảy 
Mai rồi con lớn khôn 
Chim không còn biết nói Gió chỉ còn biết thổi 
Cây chỉ còn là cây 
Đại bàng chẳng về đây 
Đậu trên cành khế nữa Chuyện ngày xưa, ngày xửa 
Chỉ là chuyện ngày xưa.
	Đi qua thời ấu thơ 
Bao điều bay đi mất 
Chỉ còn trong đời thật Tiếng người nói với con Hạnh phúc khó khăn hơn Mọi điều con đã thấy Nhưng là con giành lấy 
Từ hai bàn tay con."



 Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn. Có thể viết đoạn văn theo hướng sau:
 - Nhà thơ Vũ Đình Minh là cây bút đa tài, ông sáng tác ở nhiều thể loại như thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết. Những tác phẩm của Vũ Đình Minh thể hiện tình yêu con người, yêu quê hương, đất nước với một trái tim hồn hậu. Bài thơ “Sang năm con lên bảy" là khúc tâm tình của người cha dành cho con với những lời tâm sự về lẽ sống làm người thật chân thành, sâu sắc
- Bài thơ là lời dặn dò ân tinh thể hiện tình cảm yêu thương, sự quan tâm, chăm lo của người cha dành cho con khỉ con bắt đầu đi học. Cha muốn nói với con rằng: khi lớn lên và từ giã thời ấu thơ, con sẽ bước vào cuộc đời thực có nhiều thử thách gian nan nhưng cũng rất đáng tự hào. Để có i được hạnh phúc con phải vất và khó khăn vì phải giành lấy hạnh phúc ng bằng lao động, công sức và trí tuệ (bàn tay khối óc) của chính bản thân mình (không giống như hạnh phúc tìm để dáng trong các câu chuyện cổ tích ngày xưa, nhờ có sự giúp đỡ của ông Bụt, bà Tiên mà biết bao những thân phận bất hạnh được thắp sáng yêu thương, được ban phát hạnh phúc,...). Nhưng hạnh phúc của con giành được trong cuộc đời thực sẽ thật sự là của con (do chính công sức lao động và khối óc của con làm ra) sẽ đem đến cho con niềm tự hào kiêu hãnh.
- Với thể thơ năm chữ, giọng điệu tâm tình, thiết tha, ngôn ngữ bình dị, bài thơ đã thể hiện tấm lòng yêu thương, sự quan tâm tận tình chu đáo của người cha dành cho con gợi lên trong lòng người đọc những rung động thẩm mĩ.
- Bài thơ bồi dưỡng cho chúng ta tình cảm yêu kính, biết ơn cha mẹ và có ý thức học tập, rèn luyện để góp phần vun đắp hạnh phúc gia đình, sống trọn đạo làm con…


	ĐỀ 13:
BT“ĐỒNG DAO MÙA XUÂN”, của NGUYỄN KHOA ĐIỀM.



Bài thơ "Đồng dao mùa xuân", của tác giả Nguyễn Khoa Điềm viết về người lính, dưới góc nhìn chiêm nghiệm của một người thời bình. Khi chiến tranh “máu lửa” khốc liệt, đau thương và mất mát, người lính “chưa một lần yêu”, “còn mê thả diều” rất đỗi trẻ trung, sẵn sàng bỏ lại . Nhưng trước sự khốc liệt của chiến tranh, họ đã hi sinh tuổi xuân, máu xương của mình cho Đất Nước. “Ba lô con cóc, tấm áo màu xanh, làn da sốt rét” tất cả đã gửi lại mảnh đất Trường Sơn máu lửa. Các anh đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trận. Nhưng hình bóng của anh “chiếc ba lô con cóc, anh ngồi lặng lẽ, anh ngồi rực rỡ” vẫn còn mãi hóa thân vào  non sông đất nước. Trong cảm nhận của Nguyễn Khoa Điềm, dù họ mãi mãi gửi thân xác nơi rừng Trường Sơn xa xôi nhưng anh linh, sự hi sinh của họ vẫn còn sống mãi với non sông đất nước, con người Việt Nam. Bởi họ đã làm nên mùa xuân vĩnh hằng của đất nước hôm nay. Là niềm tự hào, tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay.
 
ĐỀ 14: HƯƠNG NHÃN của Trần Đăng Khoa

	Hàng năm mùa nhân chín 
Anh em về thăm nhà 
Anh trèo lên thoăn thoắt 
Tay với những chùm xa

Năm nay mùa nhãn đến 
Anh chưa về thăm nhà
 Nhãn nhà ta bom giội 
Vẫn dậy vàng sắc hoa

Mấy ngàn ngày bom qua
 Nhân vẫn về đúng vụ 
Cùi nhãn vừa vào sữa 
Vỏ thẫm vàng nắng pha 
Em ngồi bên bàn học
	Hương nhãn thơm bay đầy
 Ve kêu rung trời sao 
Một trời sao ban ngày

Vườn xanh biếc tiếng chim
 Dơi chiều khua chạng vạng
 Ai dắt ông trăng vàng 
Thả chơi trong lùm nhãn

Đêm. Hương nhãn đặc lại
 Thơm ngoài sân trong nhà
 Mẹ em nằm thao thức 
Nhớ anh đang đi xa


* Hình thức: đoạn văn
* Nội dung: người viết có thể triển khai các ý sau:
- Bài thơ là nỗi niềm rưng rưng xúc động của người em khi nhắc tới người anh nơi xa khi nhân đã chín mà anh chưa về thăm nhà. Bài thơ thấm đẫm yếu tố tự sự, là lời kể nhẹ nhàng chan chứa bao nỗi niềm: Mấy năm mùa nhăn chín, anh đều về thâm nhà... Mỗi mốc thời gian là một thước phim kỉ niệm chan chứa nỗi nhớ anh. Tất cả mọi người trong nhà đều nhớ anh da diết, người mẹ hiền đêm cũng nằm thao thức không ngủ được vì nhớ thương.
- Bài thơ còn thể hiện những cảm nhận đầy tinh tế về vẻ đẹp của khu vườn khi mùa nhẫn tới. Ản tượng nhất là mùi hương nhân ngọt lịm như ướp cả không gian vườn đêm.
- Thể thơ năm chữ với âm điệu nhẹ nhàng, hình ảnh thơ giảu sức gợi đã mở ra không gian vườn nhà yên bình, chan chứa bao kỉ niệm.

ĐỀ 15: RA VƯỜN NHẶT NẮNG của Nguyễn Thế Hoàng Linh

	Ông ra vườn nhặt nắng 
Tha thẩn suốt buổi chiều
 Ông không còn trí nhớ
 Ông chỉ còn tình yêu
	Bé khẽ mang chiếc lá 
Đặt vào vệt nắng vàng 
Ông nhặt lên chiếc nắng 
Quẩy nhẹ, mùa thu sang



c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
I/Mở bài:
- Giới thiệu bài thơ, tác giả
- Cảm nhận chung về bài thơ
II/ Thân bài
1/Lần lượt cảm nhận cái hay của bài thơ về nội dung và nghệ thuật.
- Khổ đầu: Những cảm nhận đầy trong sáng, yêu thương của người cháu với người ông của mình.
+ Đó là người ông đã già, chiều chiều lại thẩn thơ đi dạo trong vườn để nhặt nắng “ông ra vườn nhặt nắng/Tha thẩn suốt buổi chiều”. Qua cái nhìn trong trẻo, ăm ắp yêu thương của người cháu, gợi hình dung người ông đã già không còn minh mẫn, thường góp nhặt niềm vui tuổi già vào mỗi buổi chiều nơi khu vườn nhỏ, hòa mình trong những giọt nắng chiều.
+ Dù thời gian có trôi, ông có thêm già, trí nhớ không còn minh mẫn nhưng tình yêu thương trong ông không bao giờ vơi cạn, vẫn luôn dành cho cháu tất cả yêu thương “Ông không còn trí nhớ/ Ông chỉ còn tình yêu”.
- Khổ cuối: là những cảm nhận của cháu về không gian mùa thu đã chạm ngõ nơi khu vườn nhỏ:
+ Sắc vàng của lá hòa trong màu nắng làm nên vệt vàng lung linh huyền diệu, báo hiệu bước chuyển mình của thời gian thật nhẹ, thật khẽ không báo trước. Một chiếc lá vàng rụng xuống xao động cả không gian đất trời. Hẳn tác giả phải là một người có tâm hồn tinh tế, yêu thiên nhiên tha thiết mới có thể cảm nhận được bước chuyển mình tinh tế của thiên nhiên tạo vật.
2/ Đánh giá: 
- Tâm hồn tinh tế, cảm nhận được những xao động của đất trời khi chớm vào thu.
- Tình yêu thiên nhiên; tấm lòng trân trọng người ông kính yêu.
III/ Kết bài:
- Khẳng định lại cảm xúc của em về bài thơ
- Thông điêph: Bài thơ lắng lại trong ta bao suy ngẫm:
+ Biết trân trọng, yêu kính người thân trong gia đình….
+ Biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe, cảm nhận sự biến chuyển của thiên nhiên, đất trời…
· Mở đoạn:
· Giới thiệu bài thơ, tác giả
· Bày tỏ cảm nhận chung của em về bài thơ
· Thân đoạn:
- Trước hết, khổ thơ mở đầu là những cảm nhận đầy trong sáng, yêu thương của người cháu với người ông của mình:
+ Đó là người ông đã già, chiều chiều lại thần thơ đi dạo trong vườn cùng nắng chiều: "Ông ra vườn nhặt nắng. Tha thần suốt buổi chiều” Qua cái nhìn trong trẻo, ăm ắp yêu thương của người cháu, gợi hình dung người ông đã già không còn minh mẫn, thường góp nhặt niềm vui tuổi giả vào mỗi buổi chiều tha thần nơi khu vườn nhỏ, hòa mình trong những giọt nắng chiều. 
+ Dù thời gian có trôi qua, ông có thêm già, trí nhớ không còn mình mẫn nữa nhưng tình yêu thương trong ông không bao giờ vơi cạn, vẫn luôn dành cho cháu tất cả yêu thương: “Ông không còn trí nhớ /Ông chỉ còn tình yêu". 
- Khổ thơ còn là những cảm nhận của cháu về không gian mùa thu đã chạm ngõ nơi khu vườn nhỏ:
Bẻ khẽ mang chiếc lá
 Đặt vào vệt năng vàng 
Ông nhật lên chiếc nắng 
Quẩy nhẹ, mùa thu sang 
Sắc vàng của lá hòa trong màu nắng làm nên vệt vàng lung linh huyền diệu, báo hiệu bước chuyển mình của thời gian thật nhẹ, thật khẽ không báo trước. Một chiếc lá vàng rụng xuống xao động cả không gian đất trời. Hẳn tác giả phải là một người có tâm hồn tinh tế, yêu thiên nhiên tha thiết mới có thể cảm nhận được bước chuyển mình tinh tế của thiên nhiên tạo vật.
- Đánh giá về tác giả: 
+ Tâm hồn tinh tế, cảm nhận được những xao động của đất trời khi chớm vào thu.
+ Tình yêu thiên nhiên, tấm lòng trân trọng người ông kính yêu. 
* Kết bài: Khẳng định cảm xúc của em và giá trị của bài thơ
Bài thơ lắng lại trong ta bao suy ngẫm:
- Biết trân trọng, yêu kính người thân trong gia đình...
- Biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe, cảm nhận sự biển chuyển của thiên nhiên, đất trời...
DÀN Ý
+) Mở bài: 
Giới thiệu tác giả, tác phẩm và nêu cảm nhận chung về bài thơ “ Ra vườn nhặt nắng”
+) Thân bài: 
-) Những cảm nhận trong sáng và tình cảm yêu thương của cháu với người ông đã già, không còn minh mẫn của mình. 
- Người ông chiều chiều tha thẩn đi dạo trong vườn trong ánh nắng cuối chiều của mùa thu, phải chăng khi con người ở vào cái tuổi “ xưa nay hiếm” thường hay lặng lẽ đón nhận tuổi già của mình cùng thiên nhiên?! Và nắng cuối chiều cũng là hình ảnh ẩn dụ cho tuổi của ông – cái tuổi không còn tinh anh nữa…
- Bằng cái nhìn trẻ thơ, trong veo, ăm ắp yêu thương của đứa cháu nhỏ,  khổ thơ gợi hình ảnh người ông đã già thường góp nhặt niềm vui tuổi già vào mỗi buổi chiều nơi khu vườn nhỏ, hoà mình cùng thiên nhiên, cùng giọt nắng chiều nơi vườn nhà. Cuộc đời ông đã trải bao thăng trầm nhưng đến khi về già ông thanh thản, chẳng mấy bận tâm về chuyện đời, chuyện người. Tâm hồn ông giờ đây trong veo như giọt nắng thu nghiêng nghiêng mà ông gom lại cho tuổi già thêm niềm vui. 
- Dù thời gian đã hằn in trên cuộc đời của ông, trí nhớ ông không còn minh mẫn nữa nhưng tình yêu thương trong ông không bao giờ vơi cạn, ông vẫn luôn dành cho con cháu tất cả yêu thương “Ông không còn trí nhớ/ Ông chỉ còn tình yêu ”: bao yêu thương đong đầy ông dành cả cho đứa cháu nhỏ bên ông. 
- Khổ thơ gợi hình ảnh hai ông cháu một già một trẻ đang cùng cười vui, cùng nắm tay nhau đi dạo quanh khu vườn điều đó làm cho không gian thêm ấm áp, tình ông cháu thêm bền chặt. 
- Với con mắt quan sát tinh tế, tâm hồn nhạy cảm đứa cháu nhỏ cảm nhận về không gian mùa thu đã chạm ngõ
                               Bé khẽ mang chiếc lá
                                …………………….
                               Quẫy nhẹ mùa thu sang
- Sắc vàng của lá hoà trong màu nắng tinh khôi làm nên vệt vàng lung linh, cả không gian như tràn ngập sắc vàng. Một chiếc lá vàng rụng xuống thật khẽ, thật nhẹ làm xao động không gian, xao động cả lòng trẻ thơ…
- Đứa cháu nhỏ như hiểu ý ông “ khẽ mang chiếc lá/ đặt vào vệt nắng vàng” để rồi “ Ông nhặt lên chiếc nắng”, cả hai ông cháu cùng đón nhận mùa thu sang. Thu sang thật êm dịu, không gian thu đang chuyển mình để rồi “ Quãy nhẹ” – âm thanh mùa thu, tiếng thu đang cựa quậy, chuyển mình, bước chuyển mùa cũng thật khẽ khàng và dịu êm.
-) Đánh giá, mở rộng:  
- Bài thơ là giọt lòng của đứa cháu nhỏ dành cho người ông kính yêu của mình. Đó chính là giọt trong vắt của yêu thương. Chính phép màu của yêu thương đã thu niềm vui tuổi già của ông vào trong giọt nắng. Bởi yêu thương tạo ra mọi kì diệu cả trong cuộc đời và trong nghệ thuật. Bài thơ “ Ra vườn nhặt nắng” là sự cất tiếng của yêu thương để bồi đắp cái gốc yêu thương cho con người!
- Phải có tâm hồn tinh tế, yêu thiên nhiên tạo vật tha thiết nhà thơ mới có thể cảm nhận bước đi của thời gian, không gian thu tinh tế và chính xác đến vậy.
-) Đặc sắc nghệ thuật: 
Ngôn ngữ giản dị - đó là ngôn ngữ ấu nhi thể hiện nét hồn nhiên, ngây thơ của trẻ nhỏ.
Lối viết hồn hậu, chân thật như lời tâm sự, thủ thỉ kể chuyện….
+) Kết bài: 
- Khẳng định lại một lần nữa giá trị bài thơ 
- Bài thơ lắng lại trong ta bao suy ngẫm: 
+ Biết trân trọng, kính yêu người thân trong gia đình
+ Biết mở rộng tâm hồn để lắng nghe, cảm nhận những biến chuyển của thiên nhiên, đất trời.
	ĐỀ 16: BÀI THƠ: “Ngưỡng cửa” của Vũ Quần Phương



	Nơi này ai cũng quen 
Ngay từ thời tấm bé 
Khi tay bà, tay mẹ 
Còn dắt vòng đi men 
Nơi bố mẹ ngày đêm
 Lúc nào qua cũng vội 
Nơi bạn bé chạy tới 
Thường lúc nào cũng vui
	Nơi này đã đưa tôi
 Buổi đầu tiên đến lớp 
Nay con đường xa tắp 
Vẫn đang chờ tôi đi.


c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
1/Mở bài: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Cảm nhận chung về bài thơ.
2/ Thân đoạn:
a.Cảm nhận cái hay của bài thơ về nội dung và nghệ thuật
- Hình ảnh ngưỡng cửa qua mỗi đoạn thơ gợi lên những điều đẹp đẽ, sâu sắc:
+ Khổ thơ 1: Ngưỡng cửa thân quen với em ngay từ thời ấu thơ, chập chững bước đi trong tay bà, tay mẹ “dắt đi vòng men”.
+ Khổ thơ 2: Ngưỡng của là nơi chứng kiến sự vất vả, lo toan của bố mẹ nuôi con khôn lớn (Nơi bố mẹ ngày đêm/Lúc nào qua cũng vội) ; là nơi em gặp gỡ bạn bè trong niềm vui gặp mặt (Nơi bạn bè chạy tới/Thường lúc nào cũng vui).
+ Khổ thơ 3: Ngưỡng của còn là nơi đưa em “buổi đầu tiên đến lớp” để được học bao nhiêu điều hay, gần gũi với bao thầy cô, bạn bè mến thương.Khi em lớn lên, ngưỡng cửa thân quen cũng là nơi đưa em đến “những con đường xa tắp” đầy ước mơ và hi vọng đón chờ.
b. Đánh giá:
- Nhà thơ có những suy ngẫm, liên tưởng đầy tinh tế.
- Nhà thơ bày tỏ niềm trân trọng những giá trị thiêng liêng trong cuộc đời mỗi người: đó là gia đình, là bạn bè thân thương…
3/Kết bài: khẳng định cảm xúc của em về giá trị của bài thơ.
Ví dụ: Qua bài thơ nhà  thơ Vũ Quần Phương muốn gửi gắm tới mỗi chúng ta về những kỉ niệm của tuổi thơ, về quê hương, về gia đình, về những người thân yêu nhất. Đó là cội nguồn sinh dưỡng tâm hồn, tính cách của mỗi con người. Từ đó cho em thêm trân trọng, yêu quý quê hương mình nhiều hơn.
Có thể tham khảo bài văn mẫu
         Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết:
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nỗi thành người”
Mỗi người sinh ra ai cũng có quê hương- nơi cất dấu những kỉ niệm thời ấu thơ- nơi chắp cánh cho ta bước vào đời. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã rất thành công khi ghi lại dấu ấn không thể nào quên ấy trong bài thơ “Ngưỡng cửa”.
    Khi viết về đề tài quê hương, gia đình đã có không ít nhà thơ tìm về hình ảnh cánh đồng lúa, con đê, cánh diều… Còn nhà thơ Vũ Quần Phương lại  tìm về hình ảnh “ngưỡng cửa”. “Ngưỡng cửa” là khoảng trống mà ai cũng phải đi qua khi bước vào ngôi nhà. Khi bước qua ngưỡng cửa là con người được sống trong không gian bình yên được che chở. Chính vì thế khi đọc bài thơ bạn đọc không khỏi xúc động khi đã chạm vào trong sâu thăm kí ức của mỗi người. Mở đầu bài thơ là hình ảnh rất đỗi thân quen:
Nơi này ai cũng quen
Ngay từ thời tấm bé
Khi tay bà, tay mẹ
Còn dắt vòng đi men.
Ngưỡng cửa vô cùng thân thuộc từ những năm tháng đầu đời, từ những bước đi đầu tiên khi còn có “tay bà”, “tay mẹ” dắt  em đi trong sự chăm chút yêu thương.  Không những thế “ngưỡng cửa” còn là nơi chứng kiến những vất vả lo toan của bố, của mẹ:
Nơi bố mẹ ngày đêm
Lúc nào qua cũng vội,
Chỉ  từng ấy thôi cũng đủ gợi lên hình ảnh “vội vàng, tất tả lo toan của bố mẹ lo lắng để nuôi con khôn lớn thành người. Đó là những đêm mất ngủ khi con ốm, con đau. Đó là tình yêu thương, sự hi sinh vô bờ bến của bố mẹ mà chỉ có “ngưỡng cửa”  chứng kiến và thấu hiểu. Ngưỡng cửa còn là nới cất dấu niềm vui của tuổi ấu thơ cùng bè bạn:
Nơi bạn bè chạy tới
Thường lúc nào cũng vui.
“Ngưỡng cửa” còn là nơi nuôi ta khôn lớn, là nơi chứng kiên sự trưởng thành, chắp cánh ước  mơ:
Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp,
Vẫn đang chờ tôi đi.
           Qua bài thơ nhà  thơ Vũ Quần Phương muốn gửi gắm tới mỗi chúng ta về những kỉ niệm của tuổi thơ, về quê hương, về gia đình, về những người thân yêu nhất. Đó là cội nguồn sinh dưỡng tâm hồn, tính cách của mỗi con người. Từ đó cho em thêm trân trọng, yêu quý quê hương mình nhiều hơn.

*Mở bài:
- Giới thiệu bài thơ, tác giả
- Bày tỏ cảm nhận chung của em về bài thơ
* Thân bài:
- Lần lượt cảm nhận cái hay của bài thơ về nội dung và nghệ thuật
- Bài thơ gửi tới mọi người bức thông điệp gì?
 - Đánh giá tài năng, tấm lòng nhà thơ
Cụ thể với bài thơ “Ngưỡng cửa", ta có thể có những cảm nhận sau:
- Trước hết, bài thơ là những cảm nhận về nơi ta bắt đầu được đón nhận yêu thương:
+ Đó là nơi mà từ lúc tấm bé đã được vòng tay của bà, của mẹ năng đỡ những bước chân chập chững đầu tiên: "Khi tay bà, tay mẹ. Còn đất vòng đi men".
+ Đó là nơi mà ta cảm nhận được những tất bật, vắt và, lo toan của bố mẹ mỗi ngày: “Nơi bố mẹ ngày đêm. Lúc nào qua cũng vội”. Chính bao yêu thương hi sinh ấy của bố mẹ mà ta có một cuộc sống ấm áp, đủ đầy.
+ Đó là nơi mà ta đón nhận bao niềm vui mới từ bạn bè thân thương: "Nơi bạn bé chạy tới. Thường lúc nào cũng vui".
- Không chỉ thế, bài thơ còn là những cảm nhận về nơi ta bắt đầu được trưởng thành lớn khôn:
+ Đó là nơi mở ra cho ta con đường đến với tri thức: Nơi này đã đưa tôi. Buổi đầu tiên đến lớp".
+ Cũng từ ngưỡng cửa nhỏ bé này mở ra trước mắt ta bao con đường lớn dài rộng của cuộc đời, chờ bước chân ta khám phá: "Nay con đường xa tắp. Vẫn đang chờ tôi đi".
- Đánh giá:
+ Nhà thơ có những suy ngẫm, liên tưởng đầy tinh tế
+ Nhà thơ bày tỏ niềm trân trọng những giá trị thiêng liêng trong cuộc
đới mỗi người: đó là gia đình, là bạn bè thân thương... 
* Kết bài: Khẳng định cảm xúc của em và giá trị của bài thơ
Bài thơ lắng lại trong ta bao suy ngẫm: Cần biết trân quý nơi mà ta bắt| đầu trên hành trình vạn dặm chinh phục bao điều mới mẻ, li thủ của cuộc sống.

Mở bài 
Giới thiệu tác, tác phẩm và nêu những cảm nhận chung nhất về bài thơ: Đó là nơi ta bắt đầu những bước đi chập chững đầu tiên, nơi ta bắt đầu được đón nhận yêu thương.
+) Thân bài
- Vũ Quần Phương là nhà thơ đa tài, kiệt xuất cùng ngòi bút tinh tế của mình ông đã ra mắt rất nhiều tác phẩm gây tiếng vang lớn trong nền văn học Việt Nam. Ông không chỉ “nổi” ở mảng thơ viết cho người lớn mà ông còn rất thành công ở mảng thơ thiếu nhi. Thơ thiếu nhi ông viết không nhiều, nhưng trong mỗi bài đều để lại những ấn tượng sâu sắc, thú vị, cái thú vị mà người đọc phải reo lên khi còn bé và trầm ngâm ngẫm nghĩ khi đã trưởng thành. Trong số đó có bài thơ “Ngưỡng cửa” mang đầy màu sắc và ý nghĩa về tình cảm gia đình và công ơn to lớn của những bậc sinh thành. Ngưỡng cửa vô tri tưởng chừng như bình dị nhưng nó lại được xem như một sự liên kết giữa tình cảm gia đình và thế giới bao la bên ngoài. 
- Mỗi người, khi sinh ra, rồi lớn lên, đều quen thuộc với ngưỡng cửa nhà mình. Và, chắc hẳn, ai đã từng cắp sách tới trường, đều không thể không biết tới Ngưỡng cửa quen thuộc của tác giả Vũ Quần Phương!...” Bài đọc từ thời ấu thơ ấy, cũng giống như nơi ngưỡng cửa, mà từ đó ta bắt đầu những bước chập chững đầu tiên, để rồi lớn lên, đi  xa, đi xa hơn nữa ...Ngưỡng cửa... nhà mình -  ngưỡng cửa cuộc đời
+ Ngưỡng cửa vô cùng thân thuộc từ những năm tháng đầu đời, từ những bước đi đầu tiên khi còn có “tay bà”, “tay mẹ” dắt em đi trong sự chăm chút yêu thương. Không những thế “ngưỡng cửa” còn là nơi chứng kiến những vất vả lo toan của bố, của mẹ:
                 Nơi bố mẹ ngày đêm
                Lúc nào qua cũng vội 
Chỉ từng ấy thôi cũng đủ gợi lên hình ảnh “vội vàng, tất tả lo toan của bố mẹ lo lắng để nuôi con khôn lớn thành người. Đó là những đêm mất ngủ khi con ốm, con đau. Đó là tình yêu thương, sự hi sinh vô bờ bến của bố mẹ mà chỉ có “ngưỡng cửa” chứng kiến và thấu hiểu. 
+ Ngưỡng cửa  là nơi cất dấu niềm vui của tuổi ấu thơ cùng bè bạn:
         Nơi bạn bè chạy tới
        Thường lúc nào cũng vui
+“Ngưỡng cửa” còn là nơi nuôi ta khôn lớn, là nơi chứng kiên sự trưởng thành, chắp cánh ước mơ:
 Nơi này đã đưa tôi
Buổi đầu tiên đến lớp
Nay con đường xa tắp,
Vẫn đang chờ tôi đi.”
=> Ngưỡng cửa thân quen với mỗi người trong gia đình. Vì quá thân quen mà có khi ta chưa kịp nhớ. Hóa ra, từ đó ta lớn lên, đi những bước đầu tiên để trưởng thành để lại bắt đầu cuộc hành trình trên những “con đường xa tắp”. Rất nhiều em nhỏ sau khi được học bài thơ, trở về nhà đã bước qua, bước lại chính ngưỡng cửa nhà mình đã cảm thấy đầy thích thú. Ngưỡng cửa vô tri dường như  đã trở thành điểm kết nối giữa gia đình với thế giới rộng lớn bên ngoài hàng ngày các em tiếp xúc để từ đó nuôi dưỡng ước mơ cho các em.
* Ngưỡng Cửa đầy màu sắc và ý nghĩa cao cả của nhà thơ Vũ Quần Phương đã chạm đến tâm hồn của mỗi chúng ta. Qua bài thơ tác giả muốn gửi gắm những bài học vỡ lòng quý giá đến các em nhỏ về tình cảm gia đình và công lao trời biển của cha mẹ: Trong cuộc đời mỗi con người còn biết bao “ngưỡng cửa” cần phải vượt qua. Mỗi ngưỡng cửa là một thử thách của sự trưởng thành... Đó là những “ngưỡng cửa” ta tự đặt ra, những ngưỡng cửa của cuộc đời. Nhưng chẳng ngưỡng cửa nào giống ngưỡng cửa nhà mình. Ngưỡng cửa nhà mình là nơi đủ sức mạnh yêu thương làm bước đệm cho ta cất bước vào đời, cũng thừa nhẫn nại để đợi chờ bước ta trở về trong một ngày đoàn tụ ấm cúng...
-) Đặc sắc nghệ thuật: 
Với những vần thơ bình dị và hồn nhiên nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc dành cho những thiếu nhi về gia đình và cuộc đời đầy màu sắc. 
+) Kết bài 
Khẳng định lại giá trị bài thơ
Bài thơ lắng lại trong ta bao suy ngẫm: Cần biết trân quý nơi mà ta bắt đầu trên hành trình vạn dặm chinh phục bao điều mới mẻ, lí thú của cuộc sống.

ĐỀ 17:
BT “TRƯA HÈ” của Trần Đăng Khoa

	Trưa hè gió thổi
Hoa phượng lung lay
Cánh hoa rụng bay
Như bầy bướm lượn
	Tiếng ve ca rộn
 Nghe như tiếng đàn 
Trưa hè liên hoan 
Hoa bay, ve hát.



- Bài thơ "Trưa hè" của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã ghi lại khoảnh khắc sôi động của cảnh vật trong một buổi trưa hè ở làng quê. Qua cách khám phá và thể hiện tài hoa của nhà thơ, bức tranh trưa hè hiện lên thật ấn tượng:
+ Những cánh hoa phượng đỏ thắm lung lay và rụng bay trước gió được nhà thơ so sánh thật thú vị “Như bướm lượn đầy vườn”. Hình ảnh này làm cho người đọc hình dung những chú bướm với sắc màu đỏ thắm đang bay lượn dập dờn trước gió → gợi lên khung cảnh trưa hè thật thơ mộng, yên bình biết bao.
+ Trong không gian yên tĩnh của trưa hè, tiếng ve - giàn đồng ca mùa hạ cất lên bản tình ca sôi động được nhà thơ so sánh độc đáo "Nghe như tiếng đàn". Tiếng ve ca vang giữa trưa hè như những tiếng đàn trong một buổi tiệc liên hoan → khiển lòng người cảm thấy hân hoan, sảng khoái, thư thái.
=> Nhờ có hoa bay, ve hát mà bức tranh buổi trưa hè trở nên sinh động, có hồn, khiến cho con người có cảm giác an yên, dễ chịu trước cái nắng chói chang của ngày hè. 
- Người yêu thơ sẽ còn mãi ấn tượng với bài thơ "Trưa hè" ở những hình ảnh nhân hóa, so sánh độc đáo, gợi nhiều liên tưởng thú vị.
- Bài thơ nhỏ nhắn, xinh xắn của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã giúp chúng ta cảm nhận vẻ đẹp của bức tranh trưa hè ở làng quê Việt Nam: yên bình, thơ mộng, sinh động.

ĐỀ 18: “HẠT GẠO LÀNG TA” của TRẦN ĐĂNG KHOA

	Hạt gạo làng ta 
Có vị phù sa
 Của sông Kinh Thầy 
Có hương sen thơm 
Trong hồ nước đầy 
Có lời mẹ hát 
Ngọt bùi đắng cay...

Hạt gạo làng ta 
Có bão tháng bảy 
Có mưa tháng ba 
Giọt mồ hôi sa 
Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu
 Chết cả cá cờ 
Cua ngoi lên bờ 
Mẹ em xuống cấy...
	Hạt gạo làng ta 
Những năm bom Mỹ 
Trút trên mái nhà 
Những năm cây súng 
Theo người đi xa 
Những năm băng đạn Vàng như lúa đồng 
Bát cơm mùa gặt 
Thơm hào giao thông...

Hạt gạo làng ta 
Có công các bạn 
Sớm nào chống hạn 
Vục mẻ miệng gàu 
Trưa nào bắt sâu 
Lúa cao rát mặt 
Chiều nào gánh phân Quang trành quết đất
	Hạt gạo làng ta 
Gửi ra tiền tuyến 
Gửi về phương xa 
Em vui em hát 
Hạt vàng làng ta...

(Trần Đăng Khoa)


• Mở đoạn
Trần Đăng Khoa được coi là "thần đồng" thơ của Việt Nam. Những dòng thơ tươi mát, hồn nhiên, ẩm áp tình người, tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc của ông đã từ lâu làm đắm say lòng người yêu thơ. Bài thơ “Hạt gạo làng ta" là một trong những tác phẩm thể hiện chất thơ mộc mạc, bình dị của Trần Đăng Khoa được bạn đọc yêu thích.
• Thân đoạn
* Bày tỏ tình cảm, cảm xúc về nội dung của bài thơ được gọi ra tir những từ ngữ, hình ảnh, tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ. 
- Mở đầu bài thơ, Trần Đăng Khoa đã thể hiện niềm tự hào, tình yêu, sự trân trọng của mình về “hạt gạo làng ta”, nhà thơ đã nêu rõ giá trị đã kết tình nên hạt gạo trắng thơm. Hạt gạo trắng sửa, thơm thoang thoảng ấy chính là hạt ngọc quý giá, được kết tỉnh từ vị phù sa của sông Kinh Thầy. từ hương sen thanh mát. Và hạt gạo cũng xuất hiện cả trong lời ru của người mẹ, với đủ “ngọt bùi đắng cay”. 
- Trần Đăng Khoa thấu hiểu được công lao khó nhọc của người lao động. cảm nhận được sự khốc liệt của thời tiết trong quá trình tạo ra hạt gạo và nhà thơ đã diễn tả điều đó một cách chân thực qua những vần thơ xúc động: “bão tháng bảy, mưa tháng ba, mồ hôi sa....mẹ xuống cấy."
- Hạt gạo nhỏ bé, trắng tinh khôi ấy chính là nguồn lương thực quý giá mang đến nguồn sống lẫn những giá trị trị tỉnh t thần lớn lao cho người dân quê, và giúp tiền tuyển yên tâm chống giặc. Trong miêu tả của Trần Đăng Khoa, hạt gạo thân thương luôn gắn bó thân thuộc với nhân dân cũng là điều đẹp để và tính túy nhất.
- Hạt gạo có tầm quan trọng đối với con người và được ví như hạt vàng đem lại nguồn sống quý giá từ lâu đời của dân tộc. Hạt vàng lấp lánh sáng ngời hình ảnh của thành quả lao động cực nhọc của người nông dân. Niềm tự hào sản vật quê nhà cũng là sự tự hào sâu sắc với quê hương của tác giả.
* Chia sẻ tình cảm, cảm xúc về tác dụng nghệ thuật đặc sắc của bài thơ mà tác giả đã thể hiện:
- Thể thơ 4 chữ nhẹ nhàng, dung dị
-Nhà thơ sử dụng nhiều hình ảnh bình dị, gần gũi...
- Nhiều biện pháp tu từ có giá trị gợi hình, gợi cảm như: điệp ngữ, điệp cấu trúc câu, so sánh, ẩn dụ,…
* Cảm xúc của em về bài thơ: "Hạt gạo làng ta" dưới cái nhìn đầy quen thuộc để hiểu chân thực về tình yêu tác giả dành cho "Sản vật" quê nhà để lại trong tâm hồn em ấn tượng sâu sắc.
• Kết đoạn
Sự sâu lắng của bài thơ còn đọng lại trong tim mỗi người, biết trân quý hơn về ý nghĩa của sự lao động để tạo ra hạt vàng đáng quý. Hạt gạo không chỉ là sản phẩm vật chất mà còn là sản phẩm tính thần vô giá.

ĐỀ 19: Dạ Khúc cho vầng trăng của Duy Thông

	Trăng non ngoài cửa sổ Mảnh mai như lá lúa Thổi nhẹ thôi là bay Con ơi ngủ cho say Để trăng thành chiếc lược Chải nhẹ lên mái tóc Để trăng thành lưỡi cày Rạch bầu trời khuya nay
	Trăng thấp thoáng cành cây
Tìm con ngoài cửa sổ Cửa nhà mình bé quá Trăng lặn trước mọi nhà Vai mẹ thành võng đưa Theo con vào giấc ngủ Trăng thành con thuyền nhỏ Đến bến bờ tình yêu...


Gợi ý:
 - Nội dung: Bài thơ "Dạ khúc cho vầng trăng" như một khúc hát ru con ngọt ngào, êm ái của người mẹ. Lời ru ân tình của mẹ đưa con vào giấc ngủ bình yên. Trăng non theo lời hát ru của mẹ đi vào giấc mơ của con một cách nhẹ nhàng, sâu lắng. Con ngủ say, vầng trăng hiện lên trong giắc mơ của con cũng mang nhiều hình dạng, sắc màu đáng yêu: trăng thành chiếc lược, trăng thành lưỡi cày, trăng thành con thuyền nhỏ,... Bài thơ giúp người đọc cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương con sâu nặng của người mẹ.
 - Nghệ thuật: Bài thơ được viết theo thể thơ năm chữ với những hình ảnh thơ trong sáng, bình dị phù hợp với thế giới tâm hồn trẻ thơ dễ nhớ, dễ thuộc. Bên cạnh đó, nhà thơ sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, liệt kê, điệp ngữ,... khiến bài thơ trở nên sinh động, diễn tả sâu sắc tình mẫu tử thiêng liêng.

ĐỀ 20: “EM NGHĨ VỀ TRÁI ĐẤT” của 

ĐỀ 20:  Cảm xúc về bài thơ Bóc lịch của Bế Kiến Quốc

	Em cầm tờ lịch cũ:
- Ngày hôm qua đâu rồi? 
Ra ngoài sân hỏi bố
Xoa đầu em bố cười:

- Ngày hôm qua ở lại 
Trên cành hoa trong vườn 
Nụ hồng lớn thêm mãi 
Đợi đến ngày toả hương.
	- Ngày hôm qua ở lại 
Trong hạt lúa mẹ trồng 
Cánh đồng chờ gặt hái
 Chín vàng màu ước mong.

- Ngày hôm qua ở lại 
Trong vở hồng của con 
Con học hành chăm chỉ 
Ngày hôm qua vẫn còn.



- Bài thơ "Bóc lịch” của nhà thơ Bế Kiến Quốc đã ghi lại cuộc trò chuyện đáng yêu của một em bé trong cuộc đối thoại với người bố khi em lật giở tờ lịch và hỏi bố “Ngày hôm qua đầu rồi?”, câu trả lời của bố dành cho em thật nhẹ nhàng và sâu sắc.
- Người bố đã trìu mến nói cho con biết ngày hôm qua ở lại:
+ Trên cành hoa, nụ hồng nó, tỏa hương
+ Trong hạt lúa mẹ trồng, chín vàng mong ước.
+ Trong vở hồng với những điểm mười, những kiến thức bổ ích trong cuộc đời... 
Bởi vậy, có thể nói: Ngày hôm qua tuy đã qua đi nhưng để lại có những kiến thức, có những thành quả mà ngày hôm qua ta đã tích lũy được. 
- Trong đoạn thơ cuối cùng, nhà thơ Bế Kiến Quốc như muốn nói với chúng ta rằng: Ta học hành chăm chỉ thỉ trong cuốn vô hồng đẹp đẽ của chúng ta sẽ được ghi lại những điểm mưới do chính những kiến thức mà ngày đêm ta miệt mài học tập. Ngày hôm qua không mất đi mà đã để lại những thành quả tuyệt với nếu như ta luôn cố gắng vươn lên vượt qua mọi hoàn cảnh khó khăn.
- Bài thơ nói đến giá trị của thời gian vì thời gian sẽ ở lại mãi nếu chúng ta biết tận dụng thời gian làm nhiều việc tốt.
-. Bài thơ nhỏ nhắn, xinh xắn của nhà thơ Bế Kiến Quốc viết cho thiếu nhi gây cảm tình với bạn đọc bởi cách thể hiện sáng tạo, bởi thể thơ 5 chữ nhẹ nhàng, dung dị, bởi bài thơ giàu hình ảnh và cách sử dụng các biện pháp điệp ngữ, nhân hóa đặc sắc.
- Người yêu thơ sẽ còn mãi ấn tượng với bài thơ "Bóc lịch” bởi thông điệp nhẹ nhàng, tinh tế, mang tính giáo dục cao của người bố trong câu trả lời dành cho đứa con nhỏ của mình.

ĐỀ 21: “LUỸ TRE” của NGUYỄN CÔNG DƯƠNG

	Mỗi sớm mai thức dậy 
Lũy tre xanh rì rào 
Ngọn tre cong gọng vó 
Kéo mặt trời lên cao
	Những trưa đồng đầy nắng 
Trâu nằm nhai bóng râm 
Tre bần thần nhớ gió 
Chợt về đầy tiếng chim.


a. Mở đoạn:
- Giới thiệu bài thơ, tác giả
- Bày tỏ cảm xúc chung của em về bài thơ
Các em có thể dẫn dắt để giới thiệu bằng các cách:
+ Từ đề tài viết về hình ảnh cây tre trong thơ ca: đề tài quen thuộc, gần gũi...
+ Từ nhà thơ Nguyễn Công Dương: cây bút có nhiều sáng tác dành cho thiếu nhi với những vần thơ giản dị, xúc động...
b. Thân đoạn:
* Lần lượt cảm nhận chỉ tiết trong bài thơ:
- Về nội dung, các em có thể cảm nhận: Hình ảnh cây tre vào những thời điểm khác nhau trong ngày - mỗi thời điểm cây tre mang một vẻ đẹp riêng. Hình ảnh cây tre được gợi tả qua một số hình ảnh thơ đặc sắc:
Mỗi buổi sáng mai:
Ngọn trẻ cong gọng vó
Kéo mặt trời lên cao.
Câu thơ thể hiện sự liên tưởng vô cùng độc đáo, sáng tạo của tác giả. Hình ảnh mặt trời từ từ nhô lên phía sau lũy tre khiến tác giả hình dung như tre đang cong cong nghiêng mình để kéo mặt trời thức dậy.
Hay mỗi buổi trưa hè:
Tre bần thần nhớ gió
Chợt về đầy tiếng chim.
Biện pháp nhân hóa thổi hồn vào cây tre khiến cho tre cũng có linh hồn, cảm xúc như con người. Từ láy “bần thần” diễn tả nỗi nhớ mong đến ngẩn ngơ, thần thờ của hàng tre.
(Lưu ý: các em chọn lựa những câu thơ mà các em ấn tượng nhất để cảm nhận, làm bật nổi nội dung của bài thơ).
- Về nghệ thuật: biện pháp nhân hóa đặc sắc thổi hồn vào cây tre.
* Đánh giá tác giả:
- Tài năng: sử dụng biện pháp nhân hóa đặc sắc, hình ảnh thơ chân thật,
gần gũi, giàu sức gợi hình, gợi cảm....
- Tấm lòng: bày tỏ tình cảm yêu mến, sự gắn bó với cây tre ở làng quê Việt Nam.
c. Kết đoạn:
- Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ (yêu mến hình ảnh cây tre bình dị, quen thuộc nơi làng quê).
- Ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân (bồi đắp tình yêu quê hương).

ĐỀ 22:            ÔNG ĐỒ của Vũ Đình Liên

	Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”
	Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...

Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
                1936 Đăng trên báo Tinh hoa.


Ông đồ là bài thơ tiêu biểu nhất cho hồn thơ giàu thương cảm của Vũ Đình Liên. Tuy sáng tác thơ không nhiều nhưng chỉ với bài Ông đồ, Vũ Đình Liên đã có vị trí xứng đáng trong phong trào Thơ mới. Ông đồ là người dạy học chữ nho xưa. Nhà nho xưa nếu không đỗ đạt làm quan thì thường làm nghề dạy học, gọi là ông đồ, thầy đồ. Mỗi dịp Tết đến, ông đồ thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà. Nhưng từ khi chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng, ngày Tết không mấy ai sắm câu đối hoặc chơi chữ, ông đồ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Từ đó, hình ảnh ông đồ chỉ còn là “cái di tích tiều tuỵ đáng thương của một thời tàn” (lời Vũ Đình Liên).

a. Mở đoạn:
- Giới thiệu bài thơ, tác giả
- Bày tỏ cảm xúc chung của em về bài thơ
Các em có thể dẫn dắt để giới thiệu bằng các cách:
- Từ đề tài viết về mùa xuân - ngày Tết trong thơ ca: đề tài quen thuộc,
gần gũi... 
+ Từ phong tục xin câu đối Tết - truyền thống văn hóa của dân tộc từ bao đời nay.
b. Thân đoạn:
* Lần lượt cảm nhận chi tiết về hình ảnh ông đồ trong bài thơ:
- Về nội dung, các em có thể cảm nhận:
+ “Ông đồ” là là những thầy giáo mẫu mực, uyên thâm của chế độ cũ. Thuở đắc thể, họ được người đời trọng vọng, tôn kính. Ngày lễ tết hằng năm, người đời đến với họ không chỉ để bày tỏ tấm lòng thành mà còn để cung kính xin lấy những nét chữ "Tâm”, “Đức”, “Thọ", "Lộc"... vuông vắn, đầy đặn. Nhưng thời thể thay đổi, khi nền văn hóa phương Tây trần vào nước ta rồi dần chiếm lĩnh vị trí độc tôn trong sự học thì những ông đồ dần vắng bóng.
+ Hình ảnh ông đồ mỗi dịp Tết đến xuân về được cảm nhận theo bước đi của thời gian:
Hình ảnh ông đồ với mực tàu giấy đỏ giữa chốn phố sá nhộn nhịp đã trở thành hình ảnh thân thuộc, là một phần không thể thiếu của ngày Tết truyền thống, in sâu vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Chữ Nho vốn được coi là chữ "Thánh hiển”, chữ Nho ông đồ viết là sự tụ hội của cái tài và cả cái tâm người cầm bút. Nhưng giờ đây, những giá trị thiêng liêng ấy đã bị xô dạt đến bên đường phố để làm thứ cho "thuê". Tuy ông đồ phải ra lề đường bán chữ nhưng mọi người còn trân trọng, ngợi ca từng nét vẽ tài hoa của ông:
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay.
Thế nhưng, “mỗi năm mỗi vắng", nét văn hóa truyền thống ấy của dân tộc dần mai một đi thời thời gian. Đào vẫn nó, phố vẫn đông người, ông đồ vẫn ngồi đó nhưng xót xa thay:
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đó buồn không thắm
Mục đọng trong nghiên sầu...
Ông đó vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Là vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay.
Hình ảnh ông đồ lạc lõng giữa xã hội tượng trưng cho sự mai một của một nét văn hóa truyền thống, sâu hơn đó là sự xuống dốc của văn hóa xã hội, của lòng người đối với những giá trị truyền thống của dân tộc.
Cuối cùng, ông chỉ còn là một di tích tiểu nay đáng thương của "một thời tàn". Và có lẽ từ đó, ông vĩnh viễn vắng bóng:
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đổ xưa.
+ Tình cảm trân trọng, tự hào và yêu kính của tác giả dành cho ông đồ - người đã giữ gìn văn hóa thanh cao lâu đời cho dân tộc.
+ Nỗi niềm xót xa, nhớ tiếc cho thân phận một lớp người xưa cũ và sự nuối tiếc 1 truyền thống văn hóa đẹp đẽ của dân tộc.
(Lưu ý: các em chọn lựa những câu thơ mà các em ấn tượng nhất để cảm nhận, làm bật nổi nội dung của bài thơi.
- Về nghệ thuật: yếu tố tự sự như lời kể nhẹ nhàng đưa người đọc đến với hình ảnh ông đồ theo bước đi thời gian, sử dụng các biện pháp nhân hóa, câu hỏi tu từ đặc sắc:
+ Các thủ pháp nhân hoà được sử dụng liên tiếp "giấy đó buồn", "mực đọng”, “nghiên sầu" chỉ tô đậm thêm nỗi buồn đau, ngậm ngùi của ông đồ. Người buồn, nên những vật dụng từng gắn bó thân thiết với ông cũng sầu đau theo: giấy không đó như xưa, mực trong nghiên cũng sầu não.
+ Câu hỏi "những người muôn năm cũ” là lớp người trọng chữ Nho, là ông đồ - người xưa, người cũ đã ra đi viễn viễn không bao giờ còn thấy nữa. Đó còn là nền Nho học, là nét văn hóa truyền thống của dân tộc đã mai một dần theo thời gian. Câu thơ hiện lên một nỗi niềm xót xa, ngậm ngùi, tiếc nuối.
* Đánh giá tác giả:
- Tài năng: thể thơ 5 chữ giản dị, mộc mạc như thước phim quay chậm theo bước đi của thời gian, hình ảnh thơ chân thật, gần gũi, giàu sức gợi hình gợi cảm... 
- Tấm lòng: trân trọng, tự hào và yêu kính của tác giả dành cho ông đồ - người đã giữ gìn văn hóa thanh cao lâu đời cho dân tộc. Nỗi niềm xót xa, nhờ tiếc cho thân phận một lớp người xưa cũ và sự nuối tiếc một nét văn hóa truyền thống đẹp đẽ của dân tộc.
c. Kết đoạn:
- Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ (nghẹn ngào, xúc động).
 - Ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân (biết trân trọng những nét đẹp văn hóa của dân tộc ngàn đời nay).

ĐỀ 23:        “Ngày hôm qua đâu rồi?” của Bế Kiến Quốc

	Em cầm từ lịch cũ: 
- Ngày hôm qua đâu rồi 
Ra ngoài sân hỏi bố 
Xoa đầu em, bố cười.

- Ngày hôm qua ở lại 
Trên cành hoa trong vườn 
Nu hồng lớn lên mãi 
Đợi đến ngày tỏa hương


	 Ngày hôm qua ở lại 
Trong hạt lúa mẹ trồng 
Cánh đồng chờ gặt hái 
Chín vàng màu ước mong.

- Ngày hôm qua ở lại 
Trong vở hồng của con 
Con học hành chăm chỉ 
Là ngày qua vẫn còn.
       (Thơ cho thiếu nhi - Bế Kiến Quốc, NXB Văn học, 2017, trang 170)


* Dàn ý tham khảo:
a. Mở đoạn: giới thiệu bài thơ, tác giả và nêu cảm nghĩ chung của em về bài thơ
Ví dụ: Bài thơ “Ngày hôm qua đâu rồi?" của tác giả Bế Kiến Quốc ghi lại một cách thú vị cuộc trò chuyện của em bê với bố về ngày hôm qua. Một thắc mắc nhỏ của em nhưng câu trả lời của bố đã mở ra bao điều là thủ, ý nghĩa. Bài thơ giản dị nhưng thật hay, để lại trong ta bao suy ngẫm.
b. Thân đoạn.
* Cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ:

- Mỗi một câu trả lời của bố là những chiêm nghiệm về thời gian, là những suy nghĩ đầy sâu sắc, gợi mở cho con bao điều hay lẽ phải:
- Ngày hôm qua ở lại
Đợi đến ngày tỏa hương.
Cuộc sống trôi qua từng ngày và mỗi ngày trôi qua ấy đều in dấu trên mỗi sự vật. Ngày hôm qua là sự chắt chiu, nuôi dưỡng để ngày mai đơm hoa kết trái. Có ngày hôm qua thì ngày hôm nay mới có nụ hồng trong vườn, thì ngày mai kia nụ hồng mới tỏa hương thơm ngát dâng tặng cho đời.
- Ngày hôm qua ở lại
Trong hạt lúa mẹ trồng
Cánh đồng chở gắt hải
Chín vàng mẫu ước mong.
Mỗi ngày trôi qua còn đọng lại là giọt mồ hôi, là công sức của cha mẹ vắt và từng ngày để nuôi con khôn lớn. Ngày hôm qua, giọt mồ hôi mẹ thẩm luống cày
để hạt lúa mấy căng, chờ ngày gặt hái. Ngày hôm qua trôi qua không hề võ ích mà làm nên bao thánh quá tốt đẹp.
- Ngày hôm qua ở lại 
Trong và hồng của con
Con học hành châm chỉ
Là ngày qua vẫn còn.
Đặc biệt, với con thì mỗi ngày trôi qua là sự chăm chỉ học hành để kiến thức đọng lại nơi trang vớ, đề ngày hôm qua trôi đi đều có ý nghĩa, có ích cho con hôm nay và mai sau
+ Đằng sau mỗi câu trả lời của bố là lời nhắn nhủ con phải biết quý trọng thời gian để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa. Thời gian không chờ đợi ai, nếu hôm nay biết sống có ích thì ngày hôm qua trôi đi không hề vô nghĩa. Ngày hôm qua sẽ làm nên thành quả của ngày mai.
+ Thể thơ 5 chữ giản dị như một câu chuyện tâm tỉnh nhưng chứa đựng bao lời khuyên bổ ích của bố dành cho con.
* Đánh giá về tác giả:
- Tài năng: Lựa chọn thể thơ 5 chữ gần gũi, nhẹ nhàng như lời tâm tình. Hình ảnh thơ bình dị nhưng giàu ý nghĩa.
- Tấm lòng: trân trọng giá trị của thời gian, trân trọng thành quả có được mô mỗi ngày cố gắng đạt được.
c. Kết đoạn:
- Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ (yêu thích).
- Ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân (thêm trân trọng giá trị của thời gian).


ĐỀ 24: Viết đoạn văn trình bày cảm nhận của em về bức tranh cảnh sắc thiên nhiên trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải

Dàn ý tham khảo:
a. Mở đoạn: giới thiệu bài thơ, tác giả và nêu cảm nghĩ chung của em về bài thơ, ấn tượng chung về bức tranh thiên nhiên mùa xuân,
Ví dụ: Đọc bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ của nhà thơ Thanh Hải, ta không khỏi say mê trước bức tranh cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp.

b. Thân đoạn:
* Cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ:
- Vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo, tinh khôi của bức tranh mùa xuân xứ Huế: 
+ Hình ảnh, âm thanh tiêu biểu chọn lọc: Đó là sắc xanh của đòng Hương giang thơ mộng, của vườn tược quê nhà. Sắc tím của lục bình, của những tà áo dài đậm chất Huế thương.
- Đảo ngữ "Mọc giữa dòng...", kết hợp với từ ngữ giàu sức gợi “sông xanh, hoa tím biếc" tạo cho bức tranh ở trạng thái động. Người đọc hình dung rõ nét một bông lục bình tím đang vươn cao, xòe nở giữa dòng sông xanh, gợi ấn tượng về sức sống trỗi dậy của mùa xuân quê mẹ. Từ đó, mở ra không gian với màu sắc hài hòa trong trẻo: Màu xanh hiền hòa, thơ mộng của mùa xuân, mầu tím dịu dàng, thẩm quyện của bông lục bình nổi bật giữa dòng sông xanh.
+ Từ ngữ "hót chi mà vang trời": gợi âm thanh rộn ràng, náo nức, vang vọng, lảnh lót, tươi vui của con chim chiến chiên.
+ Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “giọt long lanh rơi”: thính giác chuyển sang thị giác, cảm nhận tiếng chim chiền chiện bằng giác quan tâm hồn. Tác giả như tận mắt nhìn thấy giọt sương mùa xuân, giọt của tiếng chim chiền chiện, giọt tinh tủy của đất trời mùa xuân kết đọng thành hình, thành khối, long lanh giữa không gian mùa xuân, rơi trên chồi non, lộc biếc.
- Không những thế, khổ thơ còn làm rung động trái tim ta bởi cảm xúc đầm say của nhà thơ trước vẻ đẹp trong trẻo, hiền hòa mùa xuân quê mẹ. Chan chứa trong âm điệu câu thơ, trong từng hình ảnh là cảm xúc nồng nàn yêu thương, là tình cảm đắm say ngất ngây trước vẻ đẹp của mùa xuân đất trời.
* Đánh giá về tác giả:
- Tài năng: Lựa chọn hình ảnh thơ sáng tạo, độc đáo, sử dụng các biện pháp từ từ đặc sắc; năng lực quan sát hết sức nhạy bén, tinh tế, đặc biệt là khả năng cảm nhận thiên nhiên bằng mọi giác quan, bằng sự mở rộng của tâm hồn và trí tưởng tượng phong phú.
- Tấm lòng: Nhà thơ viết bài thơ khi nằm trên giường bệnh, chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo giữa những ngày đông tháng giả nhưng vẫn vẽ nên bức tranh mùa xuân bằng ngôn từ thật đẹp, tràn đầy sức sống. Qua đó ta thấy nhà thơ Thanh Hải tràn đầy tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống.
c. Kết đoạn:
- Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ (yêu mến, say mê)
- Ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân (thêm yêu thiên nhiên, yêu cảnh sắc quê hương).

ĐỀ 25:         MẦM NON của VÕ QUẢNG

	Dưới vỏ một cành bàng
Còn một vài là đỏ
Một mầm non nho nhỏ
Còn nằm nép lặng im

Mầm non mắt lim dim 
Cố nhìn qua kẽ lá 
Thấy máy bay hối hả 
Thấy lất phất mưa phùn

Rào rào trận lá tuôn 
Rải vàng đầy mặt đất 
Rừng cây trông thưa thớt 
Thấy chỉ cội với cành
 Dưới vỏ một cành bàng
	Một chú thỏ phóng nhanh 
Chạy nấp vào bụi vắng
Và tất cả im ắng
Từ ngọn cỏ làn rêu...
Chợt một tiếng chim kêu:
- Chíp chiu chiu! Xuân đến!

Tức thì trăm ngọn suối 
Nổi róc rách reo mừng 
Tức thì ngàn chim muông 
Nổi hát ca vang dậy
Mầm non vừa nghe thấy 
Vội bật chiếc vỏ rơi 
Nó đứng dậy giữa trời 
Khoác áo màu xanh biếc....


Dàn ý tham khảo:
a. Mở đoạn: giới thiệu bài thơ, tác giả và nêu cảm nghĩ chung của em về bài thơ.
Ví dụ: Nhà thơ Võ Quảng được mệnh danh là nhà thơ của thiếu nhi. Mỗi bài thơ của ông đều thể hiện cái nhìn ngộ nghĩnh, ngây thơ của trẻ thơ. Bài thơ "Mắm non" là những cảm nhận đáng yêu về sự ra đời của một chối cây khi mùa xuân về
b. Thân đoạn:
* Cảm nhận về giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ: 
-.  Với tình yêu thiên nhiên và khả năng quan sát tỉ mỉ, tinh tế, Võ Quảng đã miêu tả thời khắc giao mùa từ đông sang xuân qua cảm nhận của một mầm non nhỏ bé.
+ Khổ thơ mở đầu gợi tả hình ảnh "một mầm non nho nhỏ” đang nằm e ấp dưới lớp vỏ nâu sần sùi trên cây bàng vẫn còn những chiếc là đó còn sót lại. Người đọc hình dung đó là thời khắc chuyển giao giữa mùa đông và mùa xuân. 
+ Bằng biện biện pháp nhân hóa đặc sắc, hình ảnh mầm non hiện lên đầy sợ sệt, lo lắng. Bởi thế:
Mầm non mắt lim dim
…
Rải vàng đầy mặt đất.
 Qua con mắt ngây thơ, lần đầu tiên mầm non được ngắm nhìn cuộc sống, cảnh vật xung quanh hiện lên đầy sinh động. Từ láy "lim dim" gợi tả mầm non bé nhỏ đang cố lách mình khỏi lớp vỏ nâu để nhìn cho rõ. Mầm non thấy “mây bay hối hả, lất phất mưa phùn”. Các từ láy "hồi há, lất phất” gợi tả một cách rõ nét trạng thái của sự vật. Những đám mây bay vội và bởi những đợt gió mùa đông còn sót lại. Những hạt mưa phùn của mùa xuân lắc rắc trong không gian. Và áo qua là những cơn mưa là như trút xuống, trái đầy sân, kết thúc những tháng ngày đeo bám trên cây để nhường chỗ cho những mần non bật dậy, tràn đầy sức sống mới. Giây phút giao mùa giữa đông sang xuân đã được mần non nhỏ bé ghi lại đầy sinh động.
+ Mầm non còn lắng nghe được âm thanh rộn rã, náo nức của mùa xuân:
Chợt một tiếng chim kêu:
- Chíp chiu chiu! Xuân đến!
…
Nổi hát ca vang dậy
Những từ tượng thanh “chíp chiu chiu, róc rách” và tính từ “reo mừng, vang dậy mở ra một không khí tươi vui khi mùa xuân đến, làm hân hoan, tưng bừng vạn vật. Nó đánh thức mầm non:
Mầm non vừa nghe thấy
…
Khoác áo màu xanh biếc...
* Đánh giá về tác giả
- Tài năng: Lựa chọn hình ảnh thơ sáng tạo, độc đáo; sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa đặc sắc; năng lực quan sát hết sức nhạy bén, tinh tế, đặc biệt là khả năng cảm nhận thiên nhiên bằng mọi giác quan, bằng sự mở rộng của tâm hồn và trí tưởng tượng phong phú.
- Tấm lòng: có tâm hồn say đắm cảnh sắc mùa xuân, chan chứa tình yêu thiên nhiên tha thiết.
c. Kết đoạn:

- Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ (thích thú nhịp thơ nhẹ nhàng, ngôn ngữ dễ hiểu, vui tươi, trong sáng).
- Ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân (mở rộng tâm hồn để đón nhận cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp).
CÁCH 2: 
+) Mở bài
Giới thiệu đôi nét về tác gải, tác phẩm và cảm nhận chung về bài thơ.
+ ) Thân bài 
- Võ Quảng là nhà thơ trẻ mãi với những tác phẩm viết cho thiếu nhi. Thơ ông nhẹ nhàng, hóm hỉnh như khúc đồng dao. Ngôn ngữ và cảm xúc trong sáng, ý tưởng tươi tắn, hồn nhiên, cách diễn đạt tinh tế đó alf phong cách nghệ thuật và hồn thơ đậm đà của Võ Quảng. Với hai mươi sáu câu thơ ngũ ngôn không non lép một từ nào, bài thơ “Mầm non ” đã hội đủ tất cả những phẩm chất tốt đẹp của phong cách nghệ thuật và hồn thơ đáng yêu ấy. 
- Mầm non – biểu tượng của linh hồn thơ bé, biểu tượng cho cái mới, tươi non, xinh đẹp trong cuộc đời.
+Trong tấm áo xù xì của thân bàng mẹ mầm non đang nín thở chờ đợi. Sự tinh tế của thi sĩ là đã “nghe ”, đã “thấy” đã  “biết” bước đi của mùa xuân qua hai tín hiệu “lá đỏ” và “Mầm Non”
                        Dưới vỏ một cành bàng
                             ………………
                      Thấy lất phất mưa phùn 
+ Mầm Non “lim dim” đôi mắt, nép mình chờ đợi khoảnh khắc tuyệt diệu của chúa Xuân đang khẽ nhón gót chân đi dạo khắp  nhân gian, đang lắng nghe sự chuyển mình của đất trời, của vạn vật, cỏ cây hoa lá, của thiên nhiên vũ trụ - bước chuyển mình của cuối đông đầu xuân. Mây “ hối hả” bay, mưa phùn “lất phất” rây bụi mờ:
Mầm non mắt lim dim
…………………….
Thấy ”lất phất” mưa phùn
+) Cảnh vật như vừa bừng tỉnh, tưởng như còn nhiều vương vấn. “ Mầm Non” vẫn nép mình nằm chờ đợi mùa xuân … lắng nghe lá rơi “rào rào” theo chiều gió cuốn. mặt đất rải lá vàng. Không gian trở nên thoáng đãng. Rừng thưa thớt. Cây trụi lá, trơ cành, tích nhựa chờ xuân để đâm chồi nảy lộc. Lão già Mùa Đông đã kết thúc cuộc hành trình của mình. Nàng Xuân nhẹ nhàng nhún bước trên mặt đất, đất chợt hồi sinh:
Rào rào trận lá tuôn
………………….
Như chỉ cội với cành
+ Mọi vật đang hồi sinh, đang cựa mình đón xuân. Tất cả đang đợi chờ chúa Xuân. Cùng với Mầm Non, thi sĩ đã mơ hồ cảm nhận sự chuyển mình hết sức tinh vi của đất trời, tạo vật:
Một chú thỏ phóng nhanh
………………..
Từ ngọn cỏ, làn rêu
+ Nàng xuân đã đến thật rồi! Một buổi sớm mai, một âm thanh của chim muông “ chiếp chiu, chiu ! Xuân tới”. Vạn vật bừng lên sức sống, bừng nở cùng lúc đón chào nàng Xuân. Tiếng chim kêu – tín hiệu vui – cảnh vật như đang cựa mình, khúc nhạc Xuân cùng tấu lên vui nhộn. Nước suối dâng đầy, như vừa “ róc rách” chảy, vừa cất tiếng “ reo mừng”. Ngàn vạn chim muông tung cánh “ hát ca vang dậy” đón chào Chúa Xuân đang tới. Khúc nhạc xuân tưng bừng. Vũ điệu mùa xuân thêm náo nức, hớn hở, say mê. Điệp ngữ “ tức thì” như hai nốt nhạc du dương trong giai điệu hối hả mà ngọt ngào: Suối reo, chim hót, Mầm Non và nhà thơ cùng reo, cùng hát khúc hoan ca: 
Tức thì trăm con suối
…………………..
Nổi hát ca vang dậy
+ Và Mầm Non sau bao ngày chờ đợi “ nằm ép lặng im” đã “ nghe thấy”, đã cựa mình, rồi “ đứng dậy”, rồi “ khoác áo màu xanh biếc”  - Hình tượng khoẻ và đẹp, tượng trưng cho mùa xuân, vẻ đẹp thanh xuân và tinh khôi của thiên nhiên. 
* Hình tượng Mầm Non còn là cái mới, cái trẻ trung, tươi đẹp, sức sống mới, là cái đẹp xuất hiện thay thế cho cái cũ kĩ, già nua … “ Mầm Non”  là khúc ca mùa xuân, là vũ điệu mùa xuân và còn là khát vọng mùa xuân. 
-) Đặc sắc nghệ thuật: 
- Thơ Võ Quảng rất nhiều loại nhạc điệu đa dạng, trẻ em thích và dễ thuộc, vì nhạc điệu đó ông hay sáng tác thơ có âm điệu giống như đồng dao, giọng điệu vui tươi, sinh động.
- Ông khai thác tối đa các phép nhân hóa, so sánh, xây dựng các hình ảnh liên tưởng độc đáo và vui tươi.Sử dụng các biện pháp tu từ, dùng nhiều từ láy làm cho vốn từ  của trẻ thêm sinh động và hấp dẫn hơn,tạo sự chắc khỏe, vui tươi.
+) Kết bài
Cảm nhận, khẳng định lại vẻ đẹp của bài thơ:Mọi sự chuyển động của thiên nhiên trong mùa xuân đều được thay đổi và lớn dần trong đôi mắt của Mầm non. Hình ảnh Mầm Non thật đẹp, là biểu tượng của sức sống mùa xuân, của vẻ đẹp tinh khôi trước thiên nhiên. Mầm non ra đời trong sự chuyển động tươi vui của thiên nhiên tạo vật. Sức sống mùa xuân đang ứ đầy trong làn da thớ thịt của Mầm Non.


ĐỀ 26: “ Vườn đêm” của Lương Đình Khoa?

	Có tiếng gì rất nhẹ
Thì thầm trong vườn đêm
Có tiếng gì mênh mang
Tan theo sương vào cỏ
Đọng lại trên tàu lá
Lăn từng giọt trăng rơi
Cơn gió xinh đặt lời
Trên từng phím đàn lá
Hương của hoa của quả
	Chiu chắt từ đất quê
 Ngọt cả khúc tình si
 Bâng khuâng trong dìu dặt
Chàng dế cười tít mắt
Trên vạt cỏ xanh non
Cậu đóm ta chong đèn
Giữa mùa thi bận rộn
Trong vườn đêm bắt gặp
Thoáng êm đềm như mơ        


A. Mở bài. 
Giới thiệu tác giả, tác phẩm, cảm nhận chung về vẻ đẹp của bức tranh vườn đêm trong bài thơ “ Vườn đêm” ( Lương Đình Khoa) 
B. Thân bài.
- Bài thơ “ Vườn đêm” của nhà thơ Lương Đình Khoa đã vẽ ra một bức tranh vườn đêm sinh động, hấp dẫn.
+ Khi chiều buông, đêm về là lúc những âm thanh náo nhiệt của ban ngày lắng xuống, lúc này tâm hồn ta thư thái, lắng nghe những thanh âm thì thầm của vạn vật, cỏ cây hoa lá nơi vườn đêm: Đó là tiếng thì thầm rất nhẹ, rất khẽ của giọt sương đêm trong vắt như thuỷ tinh đọng lại trên tàu lá, nhuốm ánh trăng vàng, nhẹ rơi xuống mặt đất khiến cảnh đêm trở nên thơ mộng, lung linh sắc màu. Đó là lời của cơn gió xinh vui đùa cùng lá, đặt lời thầm thì, yêu thương trên những phím đàn tấu lên khúc nhạc reo ca.
+ Nơi vườn đêm, ta sẽ được lắng nghe tất cả thanh âm của côn trùng rỉ rả, đắm say với những vị ngọt của quả chín, thư thái, sảng khoái với những mùi hương thơm mát của các loài hoa. Dường như tất cả những tinh tuý chắt chiu từ đất quê đọng lại trong quả ngọt, hoa thơm. Tất cả đều ngất ngây “ khúc tình si” – Khúc ca của hương đất, hương vườn hội tụ thành mùa hoa thơm trái ngọt…
+ Trong không gian tĩnh lặng của vườn đêm, ta lắng nghe được tiếng cười của dế, thấy yêu hơn cử chỉ “chong đèn” bận rộn, chăm chỉ học hành của đom đóm… Những hoạt động ngộ nghĩnh, đáng yêu của loài vật khiến vườn đêm rộn ràng hơn bao giờ hết. Thanh âm cuộc sống nơi vườn đêm khiến bạn đọc nhất là bạn đọc nhỏ tuổi thích thú và thêm mến yêu vườn nhà, mến yêu cỏ cây hoa lá, mến yêu thế giới loài vật vô cùng gần gũi, thân quen.
- Đặc sắc nghệ thuật: 
Với việc sử dụng thể thơ năm chữ và sự tài hoa trong việc sử dụng các biện pháp tu từ: nhân hoá, so sánh, ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với trẻ thơ, nhiều hình ảnh đẹp, ngộ nghĩnh, đáng yêu gợi mở nhiều liên tưởng thú vị, nhà thơ đã vẽ lên một bức tranh vườn đêm sống động, có hồn để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn đọc nhất là bạn đọc nhỏ tuổi.
C. Kết bài.
Cảm nghĩ về vẻ đẹp vườn đêm, bài thơ “Vườn đêm” bồi dưỡng cho chúng ta tình yêu thiên nhiên, vạn vật.
* Lưu ý: Tuỳ  vào mức độ bài làm của HS mà cho điểm cho phù hợp.
ĐỀ 27:    “Mùa thu sang” của tác giả Trần Lê Văn:
“Cứ mỗi độ thu sang
Hoa cúc lại nở vàng
Ngoài vườn hương thơm ngát
Ông bướm bay rộn ràng
Em cắp sách tới trường
Nắng tươi rải trên đường
Trời xanh thay áo mới
Đẹp sao lúc thu sang...”
- Về nội dung: 2,5 điểm
+ Bức tranh đất trời lúc thu sang với những hình ảnh đẹp, giản dị mà gợi cảm: hoa cúc nở vàng, Long bướm bay rộn ràng, nắng tươi, trời xanh, ...
| + Niềm vui của bạn nhỏ được tới trường khi mùa thu tới...
+ Thể hiện tình yêu thiên nhiên và hạnh phúc của các bạn học sinh khi được tới trường...
- Đặc sắc nghệ thuật: ( 2 điểm) thể thơ năm chữ, ngôn ngữ trong sảng, giàu sức biểu cảm, kết hợp nhuần nhuyễn biểu cảmvới tự sự và miêu tả; các biện pháp tu từ đặc sắc: liệt kế, nhân hóa,... 
ĐỀ 28: Cảm nhận về vẻ đẹp mùa thu quê hương trong bài thơ “ Chiều sông Thương” của Hữu Thỉnh? 

	Đi suốt cả ngày thu
vẫn chưa về tới ngõ
dùng dằng hoa quan họ
nở tím bên sông Thương

nước vẫn nước đôi dòng
chiều vẫn chiều lưỡi hái
những gì sông muốn nói
cánh buồm đang hát lên

đám mây trên Việt Yên
rủ bóng về Bố Hạ
lúa cúi mình giấu quả
ruộng bời con gió xanh

nước màu đang chảy ngoan
giữa lòng mương máng nổi
mạ đã thò lá mới
trên lớp bùn sếnh sang
	cho sắc mặt mùa màng
đất quê mình thịnh vượng
những gì ta gửi gắm
sắp vàng hoe bốn bên

hạt phù sa rất quen
sao mà như cổ tích
mấy cô coi máy nước
mắt dài như dao cau

ôi con sông màu nâu
ôi con sông màu biếc
dâng cho mùa sắp gặt
bồi cho mùa phôi phai
nắng thu đang trải đầy
đã trăng non múi bưởi
bên cầu con nghé đợi
cả chiều thu sang sông.



+) Mở bài: 
Dẫn dắt và nêu được ấn tượng  sâu sắc nhất về bài thơ “ Chiều sông Thương” của Hữu Thỉnh. 
+) Thân bài: 
- Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm
- Không gian chiều thu rộng rãi, thoáng đãng, ẩn chứa nỗi niềm của người đi xa trở về - Tình quê trang trải, rộn lòng, mừng vui ngày gặp gỡ.
- Tình yêu quê hương dào dạt dâng lên trong tâm hồn, dòng sông quê hương – mạch nguồn của sự sống đã bồi đắp cho sự trù phú, giàu có  của quê hương gợi niềm tự hào, ngợi ca vẻ đẹp quê hương.
- Những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ 
+ Kết bài:
Khẳng định lại vẻ đẹp quê hương và tình cảm của nhà thơ với quê hương. 
Bài tham khảo 
 Mùa thu luôn là đề tài, là cảm hứng quen thuộc lâu đời của thơ ca.Trong kho tàng văn học dân tộc ta đã từng biết đến một mùa thu trong veo trong thơ Nguyễn Khuyến, thu ngơ ngác trong thơ Lưu Trọng Lư, dào dạt và đượm buồn trong thơ Xuân Diệu.Và thật bất ngờ khi ta gặp một Hữu Thỉh tinh tế, êm dịu, ngọt ngào trong “ Chiều sông Thương”…
Hữu Thỉnh là nhà thơ trưởng thành  trong quân đội, ông viết nhiều, viết hay về những con người ở nông  thôn và về mùa thu. Nhiều vần thơ thu của ông mang cảm xúc bâng khuâng, vấn vương trước đất trời trong trẻo, đang biến chuyển nhẹ nhàng.Thơ Hữu Thỉnh mang đậm hồn quê Việt Nam dân dã, mộc mạc tinh tế và giàu rung cảm. Ông nổi tiếng với những bài thơ mang phong cách độc đáo, mới lạ. Viết về quê hương và tình yêu quê hương, bài thơ “Chiều sông Thương” của Hữu Thỉnh là một bài thơ xinh xắn, đáng yêu. Những câu thơ, lời thơ ngọt ngào ấy cứ rạo rực trong lòng, làm căng mở các giác quan và thấm ngọt vào hồn bạn đọc. 
Chiều thu đẹp thơ mộng bên sông Thương, thuộc vùng Bố Hạ, Việt Yên là thời gian nghệ thuật và không gian nghệ thuật, được miêu tả và cảm nhận. Người đi xa về thăm quê trìu mến, bâng khuâng dõi nhìn cảnh vật quê hương là tâm trạng nghệ thuật. Buổi chiều trong thơ, nhất là chiều thu thường man mác buồn, nhưng “Chiều sông Thương” lại nhiều thiết tha, bâng khuâng, rạo rực. Người đi xa trở về thăm quê, mắt như ôm trùm cảnh vật, hồn như đang nhập vào cảnh vật, bước chân thì “dùng dằng”, níu giữ, vấn vương. Có lẽ vì cô gái Kinh Bắc xinh đẹp (hoa Quan họ) mà chàng trai thấy “nở tím” cả dòng sông quê nhà; đôi bàn chân cứ “dùng dằng” mãi:
“Đi suốt cả ngày thu
Vẫn chưa về tới ngõ
Dùng dằng hoa Quan họ
Nở tím bên sông Thương”.
 Thương quê mẹ, quê em “nước vẫn nước đôi dòng” biết bao lưu luyến gợi nhớ, gợi thương đã bao đời: “dòng trong dòng đục, em trông ngọn nào”… Chiều quê, một buổi chiều mùa gặt, trăng non lấp ló chân trời, rất thơ mộng hữu tình “Chiều uốn cong lưỡi hái”. Một câu thơ, một hình ảnh rất thơ, rất tài hoa. Cánh buồm, dòng sông, đám mây, đều được nhân hóa, mang tình người và hồn người, như đưa đón, như mừng vui gặp gỡ người đi xa trở về:
“Những gì sông muốn nói
Cánh buồm đang hát lên
Đám mây trên Việt Yên
Rủ bóng về Bố Hạ”.
Nhà thơ – đứa con đi xa trở về say sưa đứng ngắm nhìn cảnh vật, cánh đồng quê hương. Gió thu trở thành “con gió xanh”. Lúa uốn cong trĩu hạt, tưởng như đang “cúi mình giấu quả”. Một chữ “ngoan” tài tình gợi tả dòng nước “đỏ nặng phù sa” êm trôi trong lòng mương lòng máng:
“Nước màu đang chảy ngoan
Giữa lòng mương máng nổi”.
Cảnh vật đồng quê, từ đường nét đến sắc màu đều tiềm tàng một sức sống ấm no, chứa chan hi vọng. Là những nương “mạ đã thò lá mới – Trên lớp bùn sếnh sang”: Là những ruộng lúa “vàng hoe” trải dài, trải rộng ra bốn bên bốn phía chân trời mênh mông, bát ngát. Là dòng sông thơ ấu chở nặng phù sa, mang theo bao kỉ niệm, bao hoài niệm “Hạt phù sa rất quen – Sao mà như cổ tích”. Lần thứ hai, nhà thơ nói đến cô gái vùng Kinh Bắc, Quan họ duyên dáng, đa tình. Không phải là “Những nàng môi cắn chỉ quết trầu” Cũng không phải là “Những cô hàng xén răng đen – Cười như mùa thu tỏa nắng ” (“Bên kia sông Đuống” – Hoàng Cầm). Mà ở đây là những cô gái Quan họ xuất hiện trong dáng vẻ lao động “để thương, để nhớ, để sầu cho ai :
“Mấy cô coi máy nước
Mắt dài như dao cau”
Chàng trai về thăm quê xúc động, khẽ cất lên lời hát. Tình yêu quê hương dào dạt dâng lên trong tâm hồn. Câu cảm thán song hành với những điệp từ điệp ngữ làm cho giọng thơ trở nên bồi hồi, say đắm. Bức tranh quê nhà với bao sắc màu đáng yêu:
“Ôi con sông màu nâu
Ôi con sông màu biếc
Dâng cho mùa sắp gặt
Bồi cho mùa phôi thai”
Tiếng thơ mang nặng ân tình đối với đất mẹ quê cha, đối với cái nôi mà “em ” đã sinh thành, là nơi anh đã lớn khôn. Biện pháp điệp ngữ “ôi con sông” “ cho”  tạo sự ngân nga, thiết tha, bồi hồi, say đắm, cảm xúc dâng trào khiến lòng người  xúc động khẽ cất lên lời hát ngợi ca, tự hào về một vùng quê màu mỡ. Màu nắng thu nhạt nhòa trong chiều tàn. 
“Nắng thu đang trải đầy
Đã trăng non múi bưởi
Bên cầu con nghé đợi
Cả chiều thu sang sông”.
Dòng sông quê hương là mạch nguồn dẫn truyền sự sống, nơi tích tụ dưỡng chất, bồi đắp và dâng cho đời những mùa vàng bội thu, dâng cho đời nhựa sống làm nên sự phồn thịnh của quê hương. Màu nắng thu nhạt nhòa trong chiều buông. Vầng trăng non lấp ló như “múi bưởi”. Và con nghé đứng đợi mẹ bên cầu ... hình ảnh nào cũng giàu sức gợi, dân dã, thân thuộc, yên bình khiến hồn người bâng khuâng, rạo rực, thiết tha một tình quê. Cảnh sắc quê hương thơ mộng, hữu tình, nên thơ. Một tình quê trang trải, dào dạt trong hồn người.Người đi xa trở về thăm quê, mắt như ôm trùm cảnh vật, hồn như đang nhập vào cảnh vật, bước chân thì “dùng dằng”, níu giữ, vấn vương. Con sông Thương trong ca dao tưởng như đã nhập lưu với “con sông màu nâu, con sông màu biếc” của Hữu Thỉnh. Cảnh sắc quê hương hữu tình, nên thơ. Một tình quê trang trải, dạt dào như ru hồn ta vào ca dao, cổ tích. 
Thể thơ 5 chữ, giàu vần điệu nhạc điệu, lời thơ thanh nhẹ, hình tượng đẹp, trong sáng, cảm xúc dào dạt, bâng khuâng, mênh mang, nhiều biện pháp tu từ độc đáo, hình ảnh thơ đẹp…Chất liệu văn hoá dân tộc dân gian ngàn năm đã thấm dưỡng linh hồn những câu thơ, chữ thơ, hơi thơ trong bài “ Chiều sông Thương” của Hữu Thỉnh khiến hồn người cũng đắm say, mơ mộng cùng cảnh vật nên thơ. Chất thơ, tình thơ là ở đấy.... cứ giăng mắc, vấn vương mãi hồn ta về một chiều thu nên thơ, hữu tình.
Nhà thơ Hữu Thỉnh đã bộc lộ nhiều cảm xúc sâu lắng về sông Thương và quê hương quan họ, tình yêu quê hương, yêu đất nước đã ngân nga, thấm chảy trong hồn nhà thơ để rồi cái mạch nguồn dạt dào ấy cứ thiết tha, lắng đọng ngân rung trong từng lời thơ, thơ thơ nhẹ nhàng êm ái trong trong khúc nhạc tâm hồn: “ Chiều sông Thương” – Một bài thơ xinh xắn, đáng yêu, đáng mến! 
ĐỀ 29: Cảm nhận về bài thơ “ Hỏi” của Hữu Thỉnh? 

	Tôi hỏi đất:
- Đất sống với đất như thế nào?
- Chúng tôi tôn cao nhau.
Tôi hỏi nước:
- Nước sống với nước như thế nào?
- Chúng tôi làm đầy nhau.
Tôi hỏi cỏ:
- Cỏ sống với cỏ như thế nào?
- Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời.

	Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
- Người sống với người như thế nào?
    (“ Hỏi” - Hữu Thỉnh, Trích Thư mùa đông)


+) Mở bài: 
Dẫn dắt và nêu được ấn tượng  sâu sắc nhất về bài thơ “ Hỏi ” của Hữu Thỉnh. 
+) Thân bài: 
- Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm
- Câu hỏi của nhà thơ dành cho thiên nhiên  ( đất, nước, cỏ) -> Hữu Thỉnh đã cúi xuống để hỏi đất, lội ngược dòng tìm nguồn để hỏi nước, bước ra không gian rộng lớn để hỏi cỏ – “đã sống với nhau như thế nào?”. Câu trả lời của tự nhiên là một lối sống, một cách ứng xử văn hoá: “tôn cao”, “làm đầy”, “đan vào” (để ) “làm nên”. Các sự vật tương sinh để cùng tồn tại cùng “ làm nên” những điều tốt đẹp. Những câu hỏi đã được ấp ủ, thôi thúc, day dứt từ lâu, những câu trả lời là kết quả của quá trình nội tâm hoá, qua chiêm nghiệm mà đúc kết được.
- Nhà thơ hỏi con người -> Con người cần phải sống đẹp và sống có ý nghĩa, hướng đến lẽ sống cao đẹp: mỗi chúng ta hãy học cách hi sinh và dâng hiến, sống với nhau bằng thái độ sẻ chia, cảm thông. Sức mạnh của cuộc sống đích thực chính là sự đoàn kết, gắn bó giữa người với người.
 - Những đặc sắc nghệ thuật của bài thơ 
+) Kết bài:
Khẳng định lại vẻ đẹp quê hương và tình cảm của nhà thơ với quê hương. 
Bài tham khảo
Thơ Hữu Thỉnh viết về thiên nhiên thì đậm chất trữ tình còn viết về cuộc sống con người lại đậm chất triết lí, đó là chuyện cuộc đời sinh sắc sống động! Là máu thịt chứ không phải là giấy mực. Hữu Thỉnh có được một phong cách chắc chắn, vững vàng, đôi khi thô ráp, nhưng thường khắc tạc sâu đậm. Thơ Hữu Thỉnh  là tiếng lòng tha thiết với đời, một ngòi bút tận tâm và đôn hậu. Cùng với chất trữ tình, mạch nguồn trữ tình – vốn là hồn cốt thơ Hữu Thỉnh, tính triết luận sâu sắc và cảm xúc đậm đà trong thơ Hữu Thỉnh quyện hoà, đan xen, cùng nảy nở từ cội nguồn truyền thống. Bài thơ “ Hỏi” là một bài thơ đậm chất triết lý, chứa đựng nhiều bài học nhân sinh sâu sắc. 
 Người đọc yêu mến thơ Hữu Thỉnh vì cách cảm, cách nghĩ gắn bó nhiều với tâm thức dân gian. Những câu thơ cảm động thấm thía, gọi dậy tâm tình của thảo mộc, tìm cách giao cảm với hồn quê, hồn đất, hướng về những gì thiết thân gắn bó nhất, nhưng ngàn đời vẫn linh thiêng… Bài thơ Hỏi của Hữu Thỉnh được viết năm 1992, lúc này tác giả đã năm mươi tuổi. Sống trọn một nửa thế kỷ, ở vào cái tuổi “tri thiên mệnh” như Khổng Tử nói, Hữu Thỉnh đã đủ độ chín trong suy tư trải nghiệm về thế thái nhân tình. Thường càng nhiều tuổi, cái nhìn và cách ứng xử của người ta càng nhân hậu, vị tha hơn. Biết được những cái chưa biết của mình về đời, hiểu được những điều chưa hiểu của mình về người, do vậy những trang thơ của ông thường dồn nén chất nghĩ và sức nghĩ.
Bài thơ Hỏi với một khuôn khổ nhỏ nhắn, mở ra nhiều tầng bậc suy tưởng, thể hiện cốt cách tư duy đậm chất dân gian của Hữu Thỉnh. Xuyên suốt bài thơ là những câu hỏi. Toàn bài được xây dựng theo hình thức đối thoại. Người hỏi là chủ thể trữ tình, đối tượng hướng tới là thiên nhiên: “đất”, “nước”, “cỏ” (ba khổ đầu) hình thức ngôn ngữ là đối thoại, còn đối tượng hướng tới là con người (nửa còn lại), ngôn ngữ thơ là độc thoại. Tính trí tuệ của bài thơ nằm ngay trong kết cấu, vừa sâu vừa tinh, vừa khái quát vừa chi tiết về những tình cảm, suy ngẫm của tác giả. Tứ thơ tạo dựng từ sự liên tưởng, đối chiếu: liên tưởng từ các hiện tượng tự nhiên đến nhân sinh. Thiên nhiên được nội tâm hoá, nhìn qua lăng kính ưu tư nhân thế đầy thi vị:
Tôi hỏi đất: – Đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau
Tôi hỏi nước: – Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau
Tôi hỏi cỏ:  –  Cỏ sống với cỏ như thế nào?
–  Chúng tôi đan vào nhau
Làm nên những chân trời
Những câu thơ của Hữu Thỉnh mang ý – nghĩa – đi – tìm, tìm cách khám phá và cảm nhận ý nghĩa văn hoá ẩn dụ trong những hiện tượng tự nhiên. Ý nghĩa ấy được trình bày bằng lời hỏi của tác giả “Tôi hỏi…”. Điều nhà thơ muốn hỏi đất, hỏi nước, hỏi cỏ là những sự vật ấy sống với nhau như thế nào? Từng sự vật đưa ra câu trả lời trực tiếp, dưới hình thức vấn đáp (các dấu gạch ngang đầu dòng) mà không phải gián tiếp qua lời thuật lại của tác giả. Mỗi khổ thơ đều mang ý nghĩa sâu sắc, hình thức giản dị, nhiều sức gợi, Hình thức mỗi khổ thơ gồm hai câu đi kèm với nhau ấy có dáng dấp như những câu thành ngữ, tục ngữ của cha ông ta xưa, qua sự chiêm nghiệm đúc kết mà có được, khiến câu thơ mang tính chất dân gian nhuần nhị. Mặt khác, cấu trúc ngôn ngữ đối thoại tạo nên sự đa giọng điệu, sự đa thanh – làm nên tính hiện đại của bài thơ.
Từ cái nhìn hiện thực khách quan: tầng đất tôn nhau lên, nước làm đầy, cỏ đan vào nhau mở ra bát ngát chân trời, nhà thơ chuyển hoá thành cái nhìn nội tâm: hình ảnh bên ngoài ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa bên trong: từng sự vật đều có cách thức sống riêng làm ẩn dụ cho nhân thế, mỗi sự vật có tiếng nói riêng và mang ý nghĩa biểu tượng.
Tôi hỏi đất: – Đất sống với đất như thế nào?
– Chúng tôi tôn cao nhau
Đất muôn thủa vẫn là thứ gắn bó máu thịt và thiêng liêng với con người  nhất. Hữu Thỉnh đã nhìn thấy đất trong mối quan hệ “sống cùng”, “sống với” để khám phá ra ý nghĩa nhân sinh: “tôn cao” là một triết lý sống. “Tôn cao” là nâng đỡ chứ không phải vùi dập, “tôn cao” là hướng mở không gian chứ không gói gọn không gian; “tôn cao” là vươn ra ánh sáng chứ không phủ mờ, che lấp; “tôn cao” là để vững chãi thêm trước điều kiện thử thách khắc nghiệt…
Bằng một lẽ tự nhiên, sau “đất”, Hữu Thỉnh chọn “nước” để hỏi: 
       Tôi hỏi nước: – Nước sống với nước như thế nào?
– Chúng tôi làm đầy nhau
Nước vốn mềm mại, uyển chuyển, nước biểu trưng cho “khả năng ứng biến: một nét đặc sắc của văn hoá Việt Nam.  “Nước làm đầy nhau” - cũng là một sự nâng cao nhưng trước hết là bổ khuyết, “làm đầy” thực ra là an ủi, xoa dịu, khoả lấp, làm mềm lại những tổn thất, tổn thương. Hữu Thỉnh đã nhìn thấy triết lý nhân sinh trong đất và nước. Rồi đến cỏ, trong cái bát ngát mênh mông của cỏ, nhà thơ hỏi: 
Tôi hỏi cỏ:  
–  Cỏ sống với cỏ như thế nào?
–  Chúng tôi đan vào nhau
    Làm nên những chân trời
Câu trả lời của cỏ thể hiện một cách sống đầy bản lĩnh và tình cảm (“đan vào”). Khẳng định tương lai, khát vọng “ làm nên những chân trời”. Phải có cái gốc nhân tình vững chắc thì mới nhìn ra được sự vận động của thiên nhiên và thế thái nhân tình. Hữu Thỉnh đã cúi xuống để hỏi đất, lội ngược dòng tìm nguồn để hỏi nước, bước ra không gian rộng lớn để hỏi cỏ – “đã sống với nhau như thế nào?”. Câu trả lời của tự nhiên là một lối sống, một cách ứng xử văn hoá: “tôn cao”, “làm đầy”, “đan vào” (để ) “làm nên”. Các sự vật tương sinh để cùng tồn tại cùng “ làm nên” những điều tốt đẹp. Những câu hỏi đã được ấp ủ, thôi thúc, day dứt từ lâu, những câu trả lời là kết quả của quá trình nội tâm hoá, qua chiêm nghiệm mà đúc kết được. Bài thơ không dừng lại ở tiếng âm trầm, hiền hậu, lắng sâu của đất, tiếng trong trẻo thanh cao của nước, tiếng xôn xao vui vui của cỏ…không dừng ở thanh âm và triết lý sống của thiên nhiên  mà đi sâu “ hỏi” cách sống của con người:
Tôi hỏi người:
–         Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
–         Người sống với người như thế nào?
Tôi hỏi người:
–         Người sống với người như thế nào?
Nếu ba khổ đầu tâm trạng nhà thơ dừng lại ở thế cân bằng, cái nhìn hoà đồng, cảm thông cùng vạn vật giúp chủ thể có được cảm giác an nhiên tự tại thì ở đoạn thơ sau, mạch thơ trở nên khắc khoải, xoáy sâu vào tâm can con người. Đối tượng hướng đến đã thay đổi, từ thiên nhiên chuyển sang con người, cấu trúc khổ thơ cũng thay đổi, khổ này chỉ có câu hỏi nhưng không có câu trả lời. Lúc này,thiên nhiên trở thành tấm gương soi cho nhân tình, đúng hơn, là kinh nghiệm đối nhân xử thế. Học tập kinh nghiệm từ thiên nhiên là vốn văn hoá được truyền từ đời này sang đời khác, qua cả ý thức và vô thức của con người. Thiên nhiên đã “sống với nhau”, “tôn cao”, “làm đầy”, “đan vào”, “làm nên” nhau…Vậy còn con người thì sao?
–         Người sống với người như thế nào?
 	Trong bài thơ câu hỏi: “Người sống với người như thế nào?” được lặp đi lặp lại tới ba lần, lần nào cũng khắc khoải, đau đáu mà không có một câu trả lời. Cách kết thúc như vậy tạo ấn tượng mạnh cho người đọc. Tác giả đã gieo vào lòng người đọc câu hỏi suy ngẫm, đòi hỏi mỗi người cần tự nghiêm túc trả lời. Câu trả lời chính là “tôn cao nhau”, “làm đầy nhau”, “đan vào nhau”, nghĩa là phải sống đẹp và sống có ý nghĩa, hướng đến lẽ sống cao đẹp: mỗi chúng ta hãy học cách hi sinh và dâng hiến, sống với nhau bằng thái độ sẻ chia, cảm thông. Sức mạnh của cuộc sống đích thực chính là sự đoàn kết, gắn bó giữa người với người.
“Sống với” là sống với người và sống với mình, sống nghiệm sinh trong từng khoảnh khắc của riêng mình và sống tử tế với mọi người, chính là biết “tôn cao” những giá trị đích thực, “làm đầy” những mất mát tổn thương, khoả lấp những khoảng cách, để làm nên ý nghĩa cho sự tồn tại của mỗi người. Không nên để những ảo tưởng che lấp đi cái chân thật sáng trong, nhất là không được quên những mảnh đời bất hạnh đang cần đến ở chúng ta một niềm an ủi. Và phải biết lắng nghe tiếng thì thầm của cây cỏ, tiếng trầm lắng của lòng người để sống tốt hơn, đẹp hơn. Bài thơ là  nỗi niềm trăn trở, sự suy ngẫm của nhà thơ về thái độ sống của mỗi con người trong cuộc đời; đồng thời cũng là lời nhắc nhở mọi người tự nhận thức lại thái độ sống của mình và tự soi lại mình để có cách “sống với nhau” cho phù hợp, cùng nhau xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. 
Thơ Hữu Thỉnh, ở những bài hay như bài thơ Hỏi đã đạt đến tính hàm súc cổ điển, với lối hành văn trí tuệ và chất cảm xúc đằm thắm, nhuần nhị. Hồn cốt dân gian, nếp cảm, nếp nghĩ gắn bó với truyền thống ai đọc cũng thấy thân quen như tự những câu thơ đã nằm trong trí nhớ từ lâu.
(Tham khảo từ “Tạp chí xứ Thanh” số 202, năm 2012, trang 51 )

Đề 30: Cảm xúc của em về bài thơ “Thì thầm”- Phùng Ngọc Hùng 
“Gió thì thầm với lá
          			   Lá thì thầm cùng cây
          			   Và hoa và ong bướm
            		   Thì thầm điều chi đây
             
             		 Trời mênh mông đến vậy
             		 Trăng thì thầm cùng sao
            		  Sao trời tưởng yên lặng
             		  Lại thì thầm cùng nhau.”
    *  Mở đoạn: 
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
- Bài thơ “Thì thầm” thể hiện sự nhạy cảm tinh tế của con người đối với thiên nhiên, vạn vật.
* Thân đoạn:
-  Nổi bật và bao trùm toàn bài thơ là biện pháp nhân hóa, làm cho cách nói trở nên tự nhiên hơn, làm cho sự vật trong thế giới thiên nhiên trở nên gần gũi, sinh động và có đời sống tâm hồn, tình cảm riêng như con người.
- Từ láy “Thì thầm” được lặp đi lặp lại 5 lần có tác dụng tái hiện câu chuyện giữa các nhân vật trong thế giới tự nhiên trong một buổi tối có ánh trăng sáng tỏ và một bầu trời đầy sao. Cách nói chuyện rất khẽ, rất yên lặng nhưng cũng rất sống động làm hiện lên một tối tưởng như yên lặng nhưng lại rất hết sức sống động vui tươi va rất đẹp bởi có sự tụ họp, chuyện trò của muôn loài và cảnh vật đang thì thầm nói chuyện cùng nhau. 
- Từ những hình ảnh quen thuộc của thiên nhiên: gió, cây, hoa, lá, ong, bướm, sao trời…qua trí tưởng tượng của nhà thơ đã đem đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ về thiên nhiên, thiên nhiên không vô tri vô giác, thiên nhiên cũng có hồn. Đồng thời bài thơ cũng là lời nhắc nhẹ nhàng đến với tất cả chúng ta: hãy biết yêu quý và bảo về thiên nhiên!
- Với thể thơ 5 chữ, ngôn ngữ dản dị, trong sáng bài thơ thể hiện sâu sắc tình yêu thiên nhiên của tác giả.
*  Kết đoạn: 
- Nêu cảm xúc suy nghĩ của em về đoạn thơ trên; liên hệ bản thân.




DẠNG ĐỀ YÊU CẦU CẢM XÚC VỀ ĐOẠN THƠ
	ĐỀ 1:
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ KHỔ THƠ ĐẦU BÀI THƠ MÙA XUÂN NHO NHỎ, TÁC GIẢ THANH HẢI.



Cảm xúc của nhà bồi hồi, xao xuyến của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân, thiên nhiên xứ Huế được thể hiện qua đoạn thơ:
		                   “Mọc giữa dòng sông xanh.
				Một bông hoa tím biếc
Ơi con chim chiền chiện.
				Hót chi mà vang trời
				Từng giọt long lanh rơi.
				Tôi đưa tay tôi hứng”
  Bằng nghệ thuật đảo ngữ, vị ngữ “mọc” lên trên chủ ngữ “bông hoa tím biếc” đã nhấn mạnh sự xuất hiện một cách đột ngột đến ngỡ ngàng của bông hoa tím biếc giữa dòng sông xanh, khiến cho dòng sông trở nên lung linh ngời sáng đồng thời cũng thể hiện được sức sống mãnh liệt của thiên nhiên xứ Huế mỗi độ xuân về. Bằng nghệ thuật kết hợp thán từ với câu hỏi tu từ, phép nhân hóa
				“Ơi con chim chiền chiện
				  Hót chi mà vang trời”
Từ cảm thán “Ơi”-  tiếng gọi, tiếng lòng với niềm cảm xúc dâng đầy, đón nhận mùa xuân một cách trân trọng và thiết tha. Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác 
“Từng giọt long lanh rơi. 
  Tôi đưa tay tôi hứng”.
Phải chăng, “Giọt long lanh” ở đây là giọt mưa xuân, là giọt sương của mùa xuân rơi xuống nhành cây, ngọn cỏ đẹp lung linh khiến nhà thơ đưa tay hứng? Không. Bởi theo mạch cảm xúc của bài thơ thì “giọt long lanh” được hiểu theo nghĩa ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. Âm thanh tiếng chim chiền chiện cao vút vọng xuống ngưng đọng lại thành “từng giọt” có hình khối- sự ngưng đọng những gì tinh túy nhất của đất trời khiến nhà thơ trân trọng, bất giác đưa tay hứng lấy. Với tình yêu tha thiết dành cho xứ Huế mộng mơ, Thanh Hải đã mở lòng với mùa xuân để cho chúng ta những dòng thơ dạt dào cảm hứng xuân lung linh, đầy chất thơ, chất nhạc, chất họa đến vậy

	ĐỀ 2:
VIẾT NHỮNG CẢM NHẬN CỦA EM VỀ TÌNH BÀ CHÁU TRONG BÀI THƠ “TIẾNG GÀ TRƯA”-  XUÂN QUỲNH.




Bài thơ Tiếng gà trưa đã thể hiện sâu sắc tình bà cháu. Người chiến sĩ nhỏ, trên đường hành quan xa, hành trang bên mình đâu chỉ có súng đạn, lương thực tư trang mà con có hình ảnh người bà. Tình cảm ấy chỉ cần tiếng gà cục tác đã sống dậy như mới ngày hôm qua. Cháu nhớ đến hình ảnh người bà khum soi trứng, chắt chiu từng quả trứng để cho con gà mái ấp. Để cuối năm bán gà/Mua bộ quần áo mới. Cuộc sống của bà chắc vẫn con gian nan, vất vả  nhưng ;lại vô cùng chịu thương, chịu khó, chắt chiu từng thứ một. Nhưng lớn lao và chi phối mọi việc của bà, mọi nỗi lo lắng của bà đều hướng về cháu, đều mong cháu có được những gì tốt nhất. Ngay cả khi bà mắng:
                   		“Gà đẻ mà mày nhìn
                    		 Rồi sau này lang mặt”
Em cũng cảm nhận đó chỉ là cái mắng yêu, cái dọa yêu của bà dành cho cháu. Người cháu cũng vậy, rất mực yêu thương, trân trọng, quý mến bà. Nhớ tất cả những gì có liên quan đến bà, từ con gà, quả trứng, nỗi lo lắng của bà. Bộ quần áo bà mua
            		 “Ôi cái quần chéo ngo
            		  Ống quệt dài sát đất
            		Cái áo cánh trúc bâu
            		 Đi qua nghe sột soạt”
 Cháu vẫn nhớ lại một cách ngây thơ và đầy tự hào. Tình bà cháu thật ấm áp 
thiêng liêng. Tình bà cháu rất đáng được trân trọng nâng niu. Hạnh phúc biết bao cho những ai có được tình yêu từ người bà của mình. Hạnh phúc biết bao khi bà có một người cháu rất mực yêu thương, trân trọng mình.
	ĐỀ 3
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ KHỔ THƠ ĐẦU BÀI THƠ “SANG THU” CỦA HỮU THỈNH
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
                                        Hình như thu đã về.”



ĐOẠN VĂN THAM KHẢO
Cảm nhận của tác giả về tín hiệu sang thu trong không gian gần và hẹp.
				“Bỗng nhận ra hương ổi
				 Phả vào trong gió se
 Sương chùng chình qua ngõ
 Hình như thu đã về.”
Mở đầu cảm nhận của mình về mùa thu bằng tính từ “bỗng” nhận ra hương ổi, một khám phá mới mẻ, và rất đỗi bất ngờ. Thu như đến một cách đột ngột, không báo trước. Cùng với gió se, cái gió nhè nhẹ thoang thoảng mang cái lành lạnh, hanh hanh đặc trưng của miền Bắc nước ta là hình ảnh “sương chùng chình”. Nghệ thuật nhân hóa, từ láy, “chùng chình”. Hình như làn sương mỏng manh kia như một nàng thiếu nữ như cố ý, chậm lại, quấn quýt bên ngõ xóm, thong thả nhẹ nhàng, chầm chậm sang thu, nửa như muốn sang thu, nửa như muốn ở lại với hạ. Thu bỗng đến một cách quá bất ngờ khiến nhà thơ có một cảm giác mơ hồ hình như thu đã về. Với thành phần tình thái “hình như” gợi cảm xúc, ngỡ ngàng mơ hồ, tâm trạng bâng khuâng, xao xuyến của tác giả trước mùa thu. Chỉ với bốn câu thơ và các biện pháp nghệ thuật nhân hóa, từ láy, sử dụng động từ…, chúng ta đã cảm nhận được tâm hồn thi sĩ đã chuyển biến nhịp nhàng củng phút giao mùa, nhà thơ đã mở rộng các giác quan để cảm nhận thu về.

	ĐỀ 4
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM NHẬN VỀ  KHỔ 2 BÀI SANG THU-  HỮU THỈNH



Sau khi cảm nhận về sắc thu một cách ngỡ ngàng, mơ hồ chưa rõ nét và để chắc chắn với cảm xúc của mình, muốn xác định một cách rõ ràng rằng thu đã thật sự đến, nhà thơ đã phóng tầm mắt ra xa hơn, cao hơn nữa để cảm thu cảm nhận những biến chuyển của đất trời:
“Sông được lúc dềnh dàng
					  Chim bắt đầu vội vã
					  Có đám mây mùa hạ
					 Vắt nửa mình sang thu”
Gợi cho chúng ta về các tầng không thấp có dòng sông, tầng giữa có đàn chim, tầng cao có đám mây. Phép đối  “Sông dềnh dàng”>< “chim vội vã, kết hợp với phép nhân hóa “sông dềnh dàng”. Cụm từ “được lúc” “dềnh dàng” của dòng sông “bắt đầu” của sự “vội vã” trong cánh chim, đó chỉ là cái mới bắt đầu của đất trời chớm vào thu và chỉ có tâm hồn tinh tế, nhạy cảm như nhà thơ Hữu Thỉnh mới có thể cảm nhận được những biến chuyển rất nhỏ ấy. Đặc biệt là hình ảnh:
				“Có đám mây mùa hạ
				 Vắt nửa mình sang thu.”
Hình ảnh mây vắt nửa mình sang thu cũng trở nên độc đáo, gợi hình ảnh, đám mây mềm mại như dải lụa vắt ngang trên bầu trời. Dường như giữa mùa hạ và mùa thu có một ranh giới cụ thể, hữu hình hiển hiện. Ông không chỉ cảm nhận thu bằng thị giác mà còn bằng cả sự tinh tế, nhạy cảm trong tâm hồn, bằng một tình yêu thiên nhiên thiết tha của nhà thơ Hữu Thỉnh. Những cảm nhận tinh tế và một tâm hồn yêu thiên nhiên, nhà thơ đã gợi trong ta một không gian cảnh vật, một đời người đang từ từ, điềm tĩnh bước vào thu, đồng thời cũng cho ta một tâm trạng xao xuyến, say sưa  trước cảnh vật.

ĐỀ 5: Cảm xúc của em về khổ thơ yêu thích sau khi đọc bài “Ông đồ” 
(Vũ Đình Liên)

	Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực Tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay”

Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
	Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay

Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

1936

Đăng trên báo Tinh hoa.



Ông đồ là bài thơ tiêu biểu nhất cho hồn thơ giàu thương cảm của Vũ Đình Liên. Tuy sáng tác thơ không nhiều nhưng chỉ với bài Ông đồ, Vũ Đình Liên đã có vị trí xứng đáng trong phong trào Thơ mới. Ông đồ là người dạy học chữ nho xưa. Nhà nho xưa nếu không đỗ đạt làm quan thì thường làm nghề dạy học, gọi là ông đồ, thầy đồ. Mỗi dịp Tết đến, ông đồ thường được nhiều người thuê viết chữ, câu đối để trang trí trong nhà. Nhưng từ khi chế độ thi cử phong kiến bị bãi bỏ, chữ nho không còn được trọng, ngày Tết không mấy ai sắm câu đối hoặc chơi chữ, ông đồ trở nên thất thế và bị gạt ra lề cuộc đời. Từ đó, hình ảnh ông đồ chỉ còn là “cái di tích tiều tuỵ đáng thương của một thời tàn” (lời Vũ Đình Liên).
Gợi Ý:
  	 Bài thơ “Ông đồ” của Vũ Đình Liên khép lại nhưng dư âm còn mãi. Khổ thơ bốn đã để trong em bao xúc động và thương cảm cho ảnh ông đồ thời vắng khách: “Ông đồ vẫn ngồi đấy/Qua đường không ai hay/Lá vàng rơi trên giấy/Ngoài giời mưa bụi bay”. Hình ảnh thơ gợi cho em nỗi xót xa bởi sau những năm vắng khách, ông đồ vẫn bám trụ cuộc sống, vẫn muốn giúp ích cho đời, góp vào sự đông vui của phố phường nên “vẫn ngồi đấy”- ngồi bên hè phố mỗi dịp tết đến xuân về. Thế nhưng ông ngồi trong sự lạc lõng, cô đơn của người nghệ sĩ mất công chúng. Xót xa biết bao khi người đời, những người từng tìm đến hết lời ngợi ca tài viết chữ đẹp của ông, giờ đã vô tình, quên hẳn ông: “Qua đường không ai hay”. Ông ngồi đó mà lòng buồn trĩu nặng. Nỗi buồn lan tỏa thấm sâu vào cảnh vật: “Lá vàng rơi trên giấy/Ngoài giời mưa bụi bay”. Lời thơ khiến em  liên tưởng “lá vàng” là lá cuối đông thả mình rơi trên giấy, đó là biểu hiện của sự rơi rụng, tàn lụi. “Mưa bụi” là mưa nhỏ, nhè nhẹ. Hai câu thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc cho thấy trời đất cũng ảm đạm như chính lòng ông đồ, tờ giấy đỏ lúc trước không thắm lên được giờ lại được phủ lá vàng: gió mưa, lá rụng  phủ lên mặt giấy, lên vai ông đồ, mưa trên phố nhè nhẹ mà thấm đẫm nỗi buồn gợi em nhớ tới vần cổ thi “Thanh minh lất phất mưa phùn/Khách đi đường thấm nỗi buồn xót xa”. Hình ảnh ông đồ như chìm dần, nhòe dần vào không gian đầy mưa gió. Mưa trên phố hay chính là mưa trong lòng người, để rồi từ đó vĩnh viễn không còn nhìn thấy ông đồ. Hình ảnh “lá vàng”, “mưa bụi” đã dệt nên tấm khăn đưa ông đồ về cõi vĩnh hằng. Qua lời thơ năm chữ giản dị với bút pháp tả cảnh ngụ tình đặc sắc, lời thơ gợi trong em niềm xót thương cho ông đồ, cho lớp người như ông- lớp trí thức lỗi thời trước thời cuộc, xót xa cho những gì từng là giá trị nay trở nên tàn tạ, rơi vào quên lãng. Khổ thơ nói riêng, bài thơ “Ông đồ” nói chung là cái nhìn đầy trân trọng với quá khứ và những gì sẽ trở thành quá khứ của nhà thơ Vũ Đình Liên.

Đề 6: Viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em về đoạn thơ sau:

	Này em, mở cửa ra 
Một trời xanh vẫn đợi 
Cánh buồm là tiếng gọi 
Mặt biển và dòng sông
	Nắng vườn trưa mênh mông 
Bướm bay như lời hát 
Con tàu là đất nước 
Đưa ta tới bến xa
    (Trích Ngày em vào Đội, Xuân Quỳnh)


- Về nội dung:

+ Đoạn thơ đã khơi gợi cho em minh về một chân trời bao la, tràn ngập ước mơ và đong đầy khát vọng. Lời gọi ngọt ngào “này em” đi cùng lời khuyên em “mở cửa ra” cho thấy chị vừa ăn cần nhắn nhủ, vừa trìu mến yêu thương đối với em mình.
+ Các hình tượng trời xanh, cánh buồm, mặt biển, dòng sông hiện lên gần gũi, bình dị nhưng đã ẩn dụ cho những khát vọng đi xa, hướng đến những gì lớn lao hơn so với hiện tại.
+ Chị đã vẽ ra cho em mình một tương lai rộng mở, một khát vọng vươn xa trong ngày vào Đội, bộc lộ niềm vui sướng vô biên khi miêu tả không gian nghệ thuật tràn ngập nắng vàng nơi vườn trưa mênh mông, rực rỡ. Một không gian thanh bình, yên ả, rập rờn muôn cánh bướm bay như lời hát cất lên hồn nhiên, trong trẻo.
+ Phép so sánh ở đây thật mới mẻ, giàu hình tượng: Bướm bay như lời hát. Đó là tiếng hát của cuộc sống đang hiện ra trong ngày em vào Đội, đó cũng là tiếng hát ngân lên trong tâm hồn của người chị và đứa em mình đang hạnh phúc ngập tràn. Con tàu là đất nước mở ra cho người em nhỏ niềm ước mơ và khát vọng về một chân trời rộng lớn phía tương lai.
Đề 7: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ của em về đoạn thơ sau:
 “Con bắt gặp mùa xuân
Trong vòng tay của mẹ
Ước chi vòng tay ấy
Ôm hoài tuổi thơ con”.
(Vòng tay mùa xuân, Hoàng Như Mai)
*Mở đoạn: Giới thiệu và nêu cảm xúc của em về đoạn thơ trong bài “Vòng tay mùa xuân”
* Thân đoạn: Bộc lộ cảm xúc, ấn tượng của em về các chi tiết trong đoạn thơ.
- Hai câu đầu: Người con trong đoạn thơ bắt gặp được mùa xuân ở rất gần “trong vòng tay mẹ”.
 Cảm xúc về sự gần gũi, ấp áp của vòng tay mẹ
- Hai câu cuối thể hiện ước mơ của con: “Ước chi vòng tay ấy /Ôm hoài tuổi thơ con”. 
+ Nghệ thuật hoán dụ “Vòng tay” gợi hình ảnh người mẹ hiền luôn ôm ấp, yêu thương, che chở, dìu dắt, bảo vệ con, 
+ Giọng thơ tha thiết thể hiện mong ước bé nhỏ, bình dị nhưng ẩn chứa bao nỗi niềm tâm trạng và cảm xúc của con: Con yêu mẹ, mong ước luôn được sống bên mẹ, trong vòng tay mẹ đủ ấm áp đề ôm trọn tuổi thơ của con.  
* Kết đoạn: Khái quát chung về nghệ thuật, nội dung đoạn thơ, bộc lộ cảm xúc và liên hệ.




D. VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC VỀ
BÀI THƠ TỰ DO, THƠ 6 CHỮ, 7 CHỮ
ĐỀ 1: 
Viết đoạn văn chia sẻ cảm nghĩ về bức tranh thiên nhiên và hìn ảnh con người trong bài thơ bảy chữ "Chiều thu” của Nguyễn Bính.
	Thăm thầm trời xanh lộng đáy hồ, 
Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu 
Con cò bay là trong câu hát, 
Giắc trẻ say dài nhịp võng ru. 
Là thấp cành cao gió đuổi nhau, 
Góc vườn rụng vội chiếc mo cau. 
Trải na mở mắt, nhìn ngơ ngác, 
Đàn kiển trường chinh tự thưở nào. 
Lúa trổ đòng tơ, ngậm cầm non, 
Là dài vươn sắc lưỡi gươm con. 
Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,
 Điểm nhạt da trời những chấm sơn. 
Hai cảnh chia quân chiếm mặt gò, 
Bê con đùa mẹ bù chưa no. 
	Cờ lau súng sậy giam chân địch, 
Trận Điện Biên này lại thắng to.
Sông đỏ phù sa, nước lớn rồi, 
Nhà bè khói bếp lững lờ trôi. 
Đường mòn rộn bước chân về chợ, 
Vú sữa đầy căng mặt yếm sồi. 
Thong thả trăng non rựng cuối làng, 
Giữa nhà cây lá bóng xiên ngang .
Chiều con, cặm cụi đôi ngày phép, 
Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng.
 (Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003)



* Dàn ý tham khảo:

a. Mở đoạn: Giới thiệu bài thơ, tác giả và bày tỏ cảm xúc chung về bài thơ 
Ví dụ: Nguyễn Bính là nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới - người nghệ sĩ của những áng thơ không bao giờ cũ, thi sĩ của đồng quê. Thơ của ông mang cái vỏ mộc mạc của ca dao, của những câu hát đồng quê. "Chiều thu" của Nguyễn Bính được đánh giá là tác phẩm viết về mùa thu hay nhất trong thi ca Việt Nam. Trong bài, con người và phong cảnh mùa thu hoà quyện với nhau làm rung động mãnh liệt lòng người.

b. Thân đoạn: Trình bày chi tiết cảm nghĩ của bản thân về hình ảnh thiên nhiên và con người trong bài thơ.
* Về nội dung
- Đọc bài thơ người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên: Với sự quan sát tinh tế, lối miêu tả đầy hình ảnh sinh động và cách vi von, nhân hóa tài tình của tác giả, người đọc đã hình dung ra phong cảnh thiết nhiên trong bài thơ hiện lên thật đặc sắc, đậm đặc chất thu. Đó là không gian cao rộng "Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ", "Điểm nhạt da trời những chấm son", "thong thả trăng non", là hương thơm của hoa trái: "Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu", cây lá xanh tươi " Lá thấp cành cao", "chiếc mo cau", "Lúc trổ đòng tơ, ngậm cốm non", "Là dài vươm sắc”, các con vật ngộ nghĩnh "đàn kiến trường chinh", "Trái na mở mắt nhìn ngơ ngác", "tiếng chim mách lẻo...
-> Sự phối màu sắc tinh tế, bức tranh khoáng đạt, trù phú, căng tràn sức sống được cảm nhận ở mọi góc độ, mọi giác quan gợi sự mê say, khơi gợi bao cảm xúc đẹp đẽ trong lòng người đọc, gợi lên khát khao yêu thương về một tình quê vơi đầy.
- Hình ảnh con người:
+ Cùng với hình ảnh thiên nhiên, bài thơ còn đem đến cho người đọc cảm nhận được hình ảnh con người: cảnh sắc tươi đẹp ấy trở nên đời thường dân đã hơn khi có hình bóng con người. Ngọt ngào biết bao với lời ru của bà, của mẹ, của chị: "Con cò bay lả trong câu hát / Giấc trẻ say dài nhịp võng ru” Cảm động hơn là dáng vẻ người mẹ trẻ: "Đường mòn rộn bước chân về chợ / Vú sữa đầy căng một yếm sồi" khi vừa phải vất vả lo toan cuộc sống vừa chăm sóc con. Con người quê hương mộc mạc, tình nghĩa, trái tim ngập tràn yêu thương -> Ý thơ làm lòng người dạt dào bao niềm thương mến, nghĩa nặng tình sâu.
+ Người đọc nhận ra, trong bức tranh mùa thu của làng quê ấy. Nguyễn Bính ưu ái dành nhiều cầu thơ cho trẻ em. Chiều thu trở nên thú vị, sinh động hơn với cảnh các em đi chăn trâu bò bày trò chơi trận giả trên cánh đồng làng: "Hai cánh chia quân chiếm mặt gò/ Bê con đùa mẹ bú chưa no/ Cờ lau - súng sậy giam chân địch/ Trận Điện Biên này lại thắng to". Và vào ngày trăng Rằm, các em lại rộn ràng rước đèn ông sao vui Tết Trung thu “Ngồi bẻ đèn sao, phất giấy vàng" -> Cuộc sống sinh hoạt vui tươi, thanh bình. Người đọc như soi bỏng mình trong những kỉ niệm tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng ấy.
* Về nghệ thuật:
- Thể thơ 7 chữ bình dị, kết hợp khéo léo các phương thức biểu cảm,
- Âm hưởng thơ nhẹ nhàng, tha thiết, lắng sâu, ngôn ngữ biểu cảm, giàu sắc điệu thẩm mĩ nhưng vẫn mang phong vị ca dao, đậm đà tính dân tộc.
 - Sử dụng tài hoa các biện pháp tu từ: nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, liệt kê, sử dụng các từ láy biểu cảm....
* Đánh giá tác giả:
- Nhà thơ có cái tâm đẹp, có tâm hồn tinh tế, sự liên tưởng, tưởng tượng sáng tạo, độc đáo, sử dụng từ ngữ điêu luyện tạo nên một bức tranh "thì trung hữu họa"
- Ẩn sau những vần thơ là tình yêu thiên nhiên, yêu con người, yêu quê hương, đất nước... của nhà thơ.
c. Kết đoạn:
- Khẳng định lại cảm xúc về bài thơ, bài thơ bối đắp trong em tình cảm gi? 
- Nêu nghĩa của bài thơ đối với bản thân.
Ví dụ: "Chiều thư” của Nguyễn Bình miêu tả cảnh mùa thu ở làng quê miền Bắc qua cái nhìn đầy yêu thương, trân trọng của thì nhân. Bức tranh thiên nhiên và con người mang đậm hồn quê đất Việt gợi lên trong trái tim ta những rung cảm đẹp đẽ, trong sáng về tình người, tình quê hương, đất nước!

ĐỀ 2:

	Quê hương là gì hả mẹ
Mà cô giáo dạy hãy yêu?
Quê hương là gì hả mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều?
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Tiếng ếch râm ran bờ ruộng
Con nằm nghe giữa mưa đêm
	Quê hương là bàn tay mẹ
Dịu dàng hái lá mồng tơi
Bát canh ngọt ngào tỏa khói
Sau chiều tan học mưa rơi
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người đều có
Vừa khi mở mắt chào đời
Quê hương là dòng sữa mẹ
Thơm thơm giọt xuống bên nôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người.
 (Quê hương của Đỗ Trung Quân)



Quê hương! Hai chữ thiêng liêng gợi biết bao bao cảm xúc trong lòng mỗi người. Mỗi khi nhắc đến quê hương ta lại thấy bồi hồi xúc động, những kỉ niệm từ thuở ấu thơ lại ùa về mang theo biết bao hoài niệm và tình cảm yêu quê hương da diết. Chính vì vậy khi nghe những vần thơ của Đỗ Trung Quân viết về quê hương, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có thể  thấy bóng dáng mình trong đó.
"Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay."
Ông hẳn yêu quê hương tha thiết và nồng nàn cháy bỏng thì mới có thể đặt ngòi bút viết ra những câu thơ thắm thiết, cảm động đến cháy bỏng và đi sâu vào lòng người đến vậy. Mỗi câu thơ mà tác giả viết ra khiến cho những độc giả cảm nhận quê hương như đang hiện diện ngay trước mắt, là tuổi thơ chơi đùa mà không mảy may suy nghĩ đến cuộc sống xô bồ của hiện tại, sự hồn nhiên, vô lo vô nghĩ. Mỗi câu thơ đều vẽ lên một khung cảnh thân thương, quê hương là chum khế ngọt - là một trong những hình ảnh gần gũi của mỗi đứa trẻ, gợi về ký ức tuổi thơ cùng chúng bạn trèo lên cây hái trái ngọt để ăn. Quê hương là đường đi học, con đường vẽ lên sự tri thức, vẽ lên một tương lai sáng lạn của mỗi người, vẽ lên sự khát vọng xây dựng nước nhà vững mạnh, an lạc. Quê hương là cánh diều, là niềm vui của mỗi đứa trẻ, là nơi cánh đồng bao la bát ngát, hương lúa bao quanh để những đứa trẻ chạy nhảy tung tăng thả lên những niềm vui, ước mơ, sự mệt mỏi sau một ngày học tập và phụ giúp cha mẹ việc đồng áng. Quê hương là con đò nhỏ, là con thuyền- một hình ảnh giản dị mà đỗi thân thương gần gũi của làng quê Việt Nam, một người bạn tri kỷ đưa con người qua sông để đi làm ăn, để đi học, để tìm vùng đất mới kiếm kế sinh nhai. Hình ảnh êm đềm, nhẹ nhành nhưng cũng khiến con người khi nhắc đến có chút bùi ngùi xót xa, những con người xa quê để tha phương cầu thực, nhớ quê hương đến thắm thiết, muốn một ngày trở về cố hương. Hình ảnh con thuyền khua nước cũng hiện lên để nhằm nhắc nhở rằng, quê hương là chốn đi về- là hình ảnh người mẹ hiền vỗ về đứa con của mình, dù có đi đâu, làm gì thì vẫn nhớ về quê hương. Hình ảnh người mẹ hiện lên trong cầu trẻ nhỏ, chiếc nón lá- những đặc trưng của người mẹ Việt Nam, quê hương Việt Nam anh hùng, hiện lên thiêng liêng, ngọt ngào nhưng cũng gợi lên sự yêu thương của quê hương, có người mẹ của ta đang hiện diện một thời hi sinh tuổi xuân để nuôi ta khôn lớn thành người, quê hương cũng vậy đấy, thay đổi từng ngày từng phút để nuôi dưỡng tâm hồn con người lớn lên, quê hương mộc mạc có hương đồng cỏ nội thật giản dị nhưng làm lòng người xót xa đến lạ, đó là hình ảnh của ký ức hiện diện lên và cũng chỉ xuất hiện một lần trong một khoảng thời gian duy nhất của mỗi đời người….
Quê hương hiện hữu qua từng lời thơ câu chữ của nhà thơ, qua đó thể hiện lòng khao khát cháy bỏng thể hiện lòng yêu quê hương đất nước của chính tác giả nói riêng và toàn bộ con người Việt Nam nói chung.

ĐỀ 3: Cảm nhận về hai khổ thơ trích trong bài thơ “ Quê hương” của nhà thơ Đỗ Trung Quân?
“…Quê hương là vòng tay ấm
				Con nằm ngủ giữa mưa đêm mưa
				Quê hương là đêm trăng tỏ
				Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
					
				Quê hương mỗi người chỉ một
				Như là chỉ một mẹ thôi
				Quê hương nếu ai không nhớ
				Sẽ không lớn nổi thành người.” 

+) Mở bài: 
Giới thiệu tác giả, tác phẩm và cảm nhận chung về khổ thơ: Những lời thơ về quê hương đã theo năm tháng tuổi thơ đi vào tâm hồn mỗi người. Bài thơ “Quê hương” của Đỗ Trung Quân là một trong những giai điệu ngọt ngào và dịu dàng dành cho tuổi thơ êm đềm. Những gì gần gũi, bình dị và thiết tha nhất qua lời ngâm của bà, lời ru của mẹ – đó chính là quê hương. 
+) Thân bài:  
- Đỗ Trung Quân là nhà thơ viết nhiều, viết hay về quê hương, nhiều bài thơ của ông đã được phổ nhạc và trở thành giai điệu đi cùng năm tháng. Bài thơ “Quê hương” đã được nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ nhạc thành bài hát khá quen thuộc: bài hát Quê hương.
- Đôi nét về hình ảnh quê hương trong thơ ca: quê hương luôn là hình ảnh đẹp được các nhà thơ thể hiện rất thành công. Trong ta ai cũng có một quê hương, một vùng đất để khi đi xa mà thương mà nhớ, một vùng đất để khi trưởng thành nhìn lại một thời của tuổi thơ với những kỷ niệm ngọt ngào...		
- Quê hương là gì? Là những nỗi nhớ mong, là những điều giản dị mà ai đi xa cũng nhớ nhiều.  Hình ảnh quê hương đẹp đẽ, lung linh, trọn vẹn và thiêng liêng qua những kỉ niệm bình dị và ngọt ngào với cầu tre nhỏ, với nón lá mẹ đội, với hoa cỏ đồng nội và với những giấc ngủ đêm hè.
+ Quê hương là những gì gắn bó, gần gũi, thân thuộc nhất với mỗi người, quê hương cho ta cảm xúc ngọt ngào, cho ta sự bình yên, thanh thảnh trong tâm hồn, cho ta sự yên ả, ấm êm như vòng tay ấm của bà, của mẹ để từ đó ta lớn lên, thành người. Quê hương là ánh trăng tỏ, là hình ảnh hoa cau rụng trắng thềm, là tất cả những gì thân thương, trìu mến khiến ai đi xa cũng nhớ về. Hơi thở ấm nồng của quê hương luôn bên ta, ru ta vào giấc ngủ bình yên, đem đến cho ta sự thanh thản, dịu êm: 
                  “…Quê hương là vòng tay ấm
		Con nằm ngủ giữa mưa đêm
		Quê hương là đêm trăng tỏ
	         Hoa cau rụng trắng ngoài thềm.
+ Càng đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi nhà thơ so sánh quê hương với mẹ và khẳng định:	
                     Quê hương mỗi người chỉ một
                    Như là chỉ một mẹ thôi
Từ “”chỉ một” như muốn nhắc nhở chúng ta, quê hương là duy nhất, nếu ai không nhớ quê hương, người đó sẽ không thể “ lớn nổi thành người”, sẽ không thể lớn lên và trưởng thành bởi quê hương là gốc rễ, là nguồn cội yêu thương. Câu thơ như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng – một hình ảnh so sánh mang ý nghĩa sâu sắc. Quê hương được so sánh với mẹ vì đó là nơi ta được sinh ra, được nuôi dưỡng cho lớn khôn, giống như người mẹ đã sinh thành nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Vì vậy, nếu ai không yêu quê hương, không nhớ quê hương mình thì chưa phải là người có ích. Lời thơ nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn sống và làm việc có ích, hãy biết yêu quê hương xứ sở, vì quê hương là mẹ và mẹ chính là quê hương, vì “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở – Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn” ( Chế Lan Viên)
- Quê hương trong thơ của Đỗ Trung Quân không chỉ  đơn thuần là những hình ảnh của một vùng quê sông nước, không chỉ là những điều thân thuộc, những kỉ niệm dung dị và những ký ức giản đơn, là nơi chôn rau cắt rốn của mỗi người mà còn chất chứa tâm hồn của dân tộc. 
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
- Dù có đi đâu xa, hơi thở của quê hương vẫn bên ta, để ta luôn có một góc nhỏ bình yên nơi tâm hồn. Khi ta lớn lên, ta ra đi, lặn lội trên đường đời, bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu khó nhọc để rồi khi trở về nhìn thấy rặng tre đầu làng, con đê trước ngõ và nhận ra mái nhà thân quen của ta đâu đó trong xóm lòng ta chợt thấy bình yên, thấy lâng lâng một niềm hạnh phúc vô bờ bến. 
- ) Đặc sắc nghệ thuật: 
Những vần thơ giản dị, nhẹ nhàng cất lên nghe sao quá đỗi thân thương. Giàu nhạc điệu và cảm xúc, giọng thơ êm ái như lời hát ru, bài thơ đã được phổ nhạc thành bài hát quen thuộc. Mỗi người Việt Nam chúng ta thật xúc động khi nghe bài hát nhiều mến yêu này...
+) Kết bài: 
Bộc lộ cảm xúc của bản thân: Khổ thơ nói riêng và bài thơ “ Quê hương” nói chung đã gieo vào lòng ta bao tình cảm mến yêu, đong đầy những kỉ niệm tuổi thơ và bồi dưỡng tâm hồn ta, làm ta thêm yêu, thêm trân quý nghĩa tình quê hương sâu nặng…


ĐỀ 4: bài thơ “NẮNG MỚI” của Lưu Trọng Lư

Mỗi lần nắng mới hắt bên song 
Xao xác, gà trưa gáy não nùng
 Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng 
Chập chờn sống lại giữa ngày không

Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời
 Lúc người còn sống tôi lên mười; 
Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, 
Áo đó người đưa trước giậu phơi

Hình dáng mẹ tôi chưa xoá mờ 
Vẫn còn mường tượng lúc vào ra, 
Nét cười đen nhánh sau tay áo 
Trong ảnh trưa hè trước dậu phơi.
                                                              (Lưu Trọng Lư)
Đoạn văn tham khảo
Bài thơ “Nắng mới" của Lưu Trọng Lư được viết năm 1939, khi phong trào Thơ mới đang nở rộ. Mạch cảm xúc của bài thơ là từ hiện tại nhớ về kí ức tuổi thơ khi mẹ còn sống. Đọc bài thơ em như bị cuốn hút theo mạch cảm xúc của thị phẩm được khơi nguồn từ không gian và âm thanh của hiện tại “Mỗi lần nắng mới hắt bên song/ Xao xác gà trưa gáy não nùng". "Nắng mới" - thời điểm giao mùa cuối xuân sang đầu hạ và âm thanh tiếng gà trưa gây “xao xác, não nùng khiến nhà thơ nhớ về mẹ với kí ức tuổi thơ khi mẹ còn sống. Các từ láy “xao xác, não nùng", "chập chờn" kết hợp biện pháp ẩn dụ chuyển đổi cảm giác “xao xác”, “não nùng” và nhân hóa “hất” vừa diễn tả âm thanh, gợi hình vừa cho em cảm nhận được tâm trạng buồn, bằng khuâng, thương nhớ của nhà thơ. Kỉ niệm chợt ủa về, lung linh trong nắng mới cả một thời thơ ấu con vô tư hồn nhiên “những ngày không". Đối tượng trong nỗi nhớ của người con hiện ra cụ thể hơn. Đó chính là hình ảnh người mẹ thân thương của tác giả “Tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội Áo đò người đưa trước dậu phơi”. Người mẹ chưa hiện lên trực tiếp mà chỉ thấp thoảng sau màu áo đỏ, sau lưng giận nhưng đã gây ấn tượng mạnh trong lòng người đọc. Nghệ thuật nhân hoa nang mới reo" giúp ta cảm nhận như nắng mới cũng vui khi mẹ còn sống và làm cho câu thơ thêm sinh động... Đọc tiếp bài thơ, nhà thơ thổn thức, bồi hồi nhớ về n văng "hình dáng mẹ tôi chưa xoá mờ hãy còn mường tượng lúc vào ra Nét cuộ đen nhánh sau tay áo trong ảnh trưa hè trước đậu phơi". Những câu thơ của tác củ giả đã giúp em có cùng cảm xúc với người con, “mường tượng” là hình dung, tưởng tượng ra hình ảnh mẹ như vẫn còn đó nơi đồng nội, sau giậu phơi, bên hiên n nhà, song cửa... người đọc cũng bâng khuâng, thương nhớ, nghẹn ngào đến và cùng. Kết thúc bài thơ, hình ảnh mẹ "nét cưới đen nhánh sau tay áo, nhà thơ đã sử dụng từ “nét cười" chứ không phải là "nụ cười" kết hợp biện pháp nghệ thuật hoán dụ miêu tả một nét cười cụ thể để gợi nét cười tươi, duyên dáng, hiền hậu của mẹ trở thành điểm sáng ẩm, điểm nổi bật của bài thơ để lại dư vị trong lòng người đọc. Người đọc còn thích thú bởi nghệ thuật đặc sắc của bài thơ, thể thơ bảy chữ, giọng điệu nhẹ nhàng trầm lắng, giản dị tự nhiên, sử dụng nhiều từ lày gợi hình biểu cảm, các biện pháp tu từ, đan xen giữa hiện tại và quá khứ, thời gian không gian nghệ thuật. Chính nội dung, nghệ thuật đặc sắc của bài thơ mà mặc dù trong muôn ngàn thi phẩm viết về mẹ nhưng bài thơ “Nắng Mới" của Lưu Trọng Lư vẫn giữ nguyên giá trị, bài thơ còn nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết thương yêu trân trọng mẹ của mình bởi “trên đời chỉ có một mẹ mà thôi"!

ĐỀ 5: MÙA THU VÀ MẸ của LƯƠNG ĐÌNH KHOA
Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn 
Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ 
Ôi, những trải na, hồng, ổi, thị..... 
Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu.

Con nghe mùa thu vọng về những thương yêu 
Giọt mồ hôi rơi trong chiều của mẹ 
Nắng mong manh đậu bên thật khẽ 
Đôi vai gây nghiêng nghiêng!

Heo may thổi xao xác trong đêm 
Không gian lặng im... 
Con chẳng thể chợp mắt 
Mẹ trở mình trong tiếng ho thao thức 
Sương vô tình đậu trên mắt rưng rưng!
GỢI Ý:
Mở đoạn. Dẫn dắt, giới thiệu tác giả Lương Đình Khoa, tác phẩm Mùa thu và mẹ và cảm xúc chung về bài thơ.
Thân đoạn:

- Chia sẻ cảm xúc ấn tượng về nội dung bài thơ (Em thích để tài, nội dụng bài thơ ấy. Vì sao?)
+ Chia sẻ cảm xúc của em về ý nghĩa đề tài tình mẫu tử thiêng liêng mà nội dung bài thơ đề cập: sự cảm thông, sẻ chia của đứa con với nỗi vất vả, nhọc nhân của mẹ.
- Chia sẻ cảm xúc về ấn tượng trong việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật độc đáo của tác giả: thể thơ, vẫn, nhịp, hình ảnh thơ, giọng thờ, từ ngữ độc sắc, các biện pháp tu từ như: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ, chơi chữ, tương phản, . đối lập,... (Em thích câu thơ, khổ thơ nào nhất? Câu thơ ấy đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì đặc sắc? Tác dụng của việc sử dụng biện pháp nghệ thuật độc đáo trong việc diễn đạt ý thơ. Cảm xúc của em khi được thưởng thức những vần thơ ấy?)
+ Với thể thơ tự do nhẹ nhàng như cảm xúc rưng rưng của người con khi nghĩ về mẹ làm cho câu thơ ngân lên giai điệu của tình mẫu tử thiêng liêng. + Việc sử dụng phép liệt kê: na, hồng, ổi, thị... đã làm gợi lên những món quà quê hương được chắt chịu từ bàn tay mẹ qua bao tháng năm. Vị ngọt ngào từ những loài quả được kết tỉnh từ những giọt mồ hôi rơi, từ đôi bàn tay, từ đức tảo tần hy sinh của mẹ.
+ Nghệ thuật nhân hóa - mượn hình ảnh của thiên nhiên: nắng, mùa thu, sương để gửi gắm tâm tư tình cảm của người con dành cho mẹ. Mùa thu thì vọng về những thương yêu, Nẵng mong manh đậu bên thật khẽ: Sương vỏ tình đậu trên mắt rưng rưng.... Tạo cho câu thơ mang sự gợi hình, gợi cảm; động và sâu sắc tình cảm của con dành cho mẹ.
- Chia sẻ cảm xúc về ý nghĩa (giả trị) của bài thơ đối với con người và cuộc sống. 
+ Cảm ơn tác giả đã dành cho mẹ những ngôn từ tuyệt vời. Trân quý những sản phẩm văn chương đã lưu lại và lan tỏa tình cảm mẫu tử thiêng liêng cao quý. 
- Kết đoạn: Khẳng định lại giá trị của bài thơ và rút ra bài học cho bản thân 
Bài thơ vẫn còn nguyên giá trị. Yêu quý mẹ, thương mẹ, tự hào về mẹ, luôn sẻ chia cùng mẹ trong cuộc sống.

ĐỀ 6: Cảm nhận của em về vẻ đẹp của bức tranh chiều xuân qua đoạn thơ sau:
			Mưa đổ bụi êm đềm trên bến vắng,
			Đò biếng lười nằm mặc nước sông trôi;
			Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
			Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời. 
	                      ...	                  (Anh Thơ, Chiều xuân)
	* Mở đoạn: giới thiệu ngắn gọn về đoạn thơ, tác giả và cảm xúc chung về đoạn thơ.


	* Thân đoạn: Trình bày cảm xúc về đoạn thơ:
- Nêu ấn tượng chung khi đọc đoạn thơ (yêu thích, cuốn hút,…)

	- Cảm nhận về nội dung của đoạn thơ: Bức tranh chiều xuân với những đặc điểm: 
+ Bức tranh thuỷ mặc chấm phá những nét đầy thi vị về một buổi chiều quê mưa xuân.
+ Cảnh đẹp, bình yên nhưng gợi buồn.
+ Bức tranh thiên nhiên gợi ra bao cảm xúc xao xuyến, nhớ nhung quê hương trong lòng bạn đọc.

	- Cảm nhận về những đặc sắc nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ: 
Biện pháp tu từ nhân hóa: “đò-biếng lười- nằm mặc”, “quán tranh- đứng im lìm”. Tác dụng biện pháp tu từ:
+ Biến những vật vô tri, vô giác thành sống động có hồn, gợi hình, gợi cảm.
+ Góp phần khắc họa hình ảnh thiên nhiên, làng quê vắng lặng, im lìm, bình yên nhưng cũng đượm buồn.  
Sử dụng nhiều từ láy giàu sức gợi: êm đềm, im lìm, tơi bời-> gợi vẻ bình yên, tĩnh lặng của cảnh vật, tạo nhịp điệu nhẹ nhàng cho các câu thơ.


	- Cảm nhận về tâm hồn, tình cảm của tác giả: Tâm hồn nhạy cảm, tinh tế trước vẻ đẹp của thiên nhiên, đất trời buổi chiều xuân.Tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương sâu sắc.


	* Kết đoạn: Khái quát lại những ấn tượng, cảm xúc chung về đoạn thơ.




Đề 7: Cảm nhận của em về đoạn thơ sau
Nắng trong mắt những ngày thơ bé
Cũng xanh mơn như thể lá trầu
Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau
Chở sớm chiều tóm tém
Hoàng hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm
Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài
Bóng bà đổ xuống đất đai
Rủ châu chấu, cào cào về cháu bắt
Rủ rau má, rau sam
Vào bát canh ngọt mát
Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình…
                                (Thời nắng xanh, Trương Nam Hương)
c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận; có sự kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Thí sinh có thể giải quyết vấn đề theo hướng sau:
1/Mở bài: 
- Giới thiệu bài thơ, tác giả.
- Ấn tượng chung về đoạn thơ: Đoạn thơ là những hồi ức sinh động của nhân vật trữ tình về một “Thời nắng xanh”- thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo.
2/ Thân bài:
-Về nội dung
+ Gắn liền với bà, do đó, “Nắng trong mắt những ngày thơ bé/ Cũng xanh mơn như thể lá trầu”.
+ Hình ảnh người bà: gắn với thói quen ăn trầu dân dã, cổ truyền (Bà bổ cau thành tám chiếc thuyền cau/Chở sớm chiều tóm tém), gương mặt bà trong ráng chiều (Hoàng hôn đọng trên môi bà quạnh thẫm), sự tần tảo đồng áng (Bóng bà đổ xuống đất đai)… Cuộc đời vất vả dãi dầu nhưng chính sự tần tảo của bà đã đem lại cho cháu một không gian bình yên để mơ mộng, để lớn lên. Bà đã trở thành một miền hoài niệm. Bà gắn với những gì đẹp đẽ nhất, trong trẻo nhất, làm nên “thời xanh nắng” của cháu.
+ Gắn với bà là hình ảnh quê hương: Một quê hương nghèo khó nhưng thanh bình: Nắng xiên khoai qua liếp vách không cài, một vùng quê thuần nông với châu chấu, cào cào, rau má, rau sam… Sự gắn bó hòa quyện sâu sắc đến mức người cháu không thể nhận ra bà hay chính là quê hương, không thể hình dung ra tuổi thơ nếu không có bà và hình bóng quê hương.
+ Gắn với những trò chơi tinh nghịch, dân dã (rủ châu chấu, cào cào về cháu bắt), gắn với những món ăn đơn sơ mà như đã trở thành cao lương mĩ vị khi cháu hồi tưởng lại (Rủ rau má, rau sam/Vào bát canh ngọt mát/Tôi chan lên suốt dọc tuổi thơ mình).
=> Qua những hồi ức về tuổi thơ của nhân vật trữ tình, ta nhận ra vẻ đẹp của bà: truyền thống, tần tảo, luôn bao bọc chở che để cháu có một tuổi thơ hồn nhiên theo đúng nghĩa. Đồng thời, ta còn nhận ra vẻ đẹp tâm hồn nhân vật trữ tình: nhạy cảm, tinh tế, giàu tình yêu thương.
– Về nghệ thuật:
Một trong những điều làm nên nét đặc sắc nhất của đoạn thơ nói riêng, bài thơ nói chung, ấy chính là tác giả đã tạo dựng được một “bầu khí quyển” dân dã, đượm sắc màu cổ tích qua những hình ảnh đẹp, đầy sáng tạo. VD: Hình ảnh Xanh mơn: màu xanh mơn man rười rượi, nắng xanh mơn: cái nắng được lọc qua hồi ức về một người bà luôn tóm tém nhai trầu, vì thế mà nó càng trở nên lung linh, huyền thoại.Thơ Trương Nam Hương giàu hình ảnh, các biện pháp nghệ thuật so sánh, ẩn dụ, điệp, lối nói lạ hóa làm nên sức hấp dẫn cho đoạn thơ.
3.Kết bài:  Đánh giá chung:
Những câu thơ của Trương Nam Hương đã cho ta “một vé đi tuổi thơ”, khơi gợi trong tâm hồn ta tình yêu với quê hương, với người thân, biết trân trọng quá khứ, nguồn cội, trân trọng những kỉ niệm tuổi thơ. Đó là những tình cảm thường trực trong tâm hồn mỗi người song phải có những câu thơ hay mới đủ sức lay động trái tim.

Đề 8: Trình bày cảm nhận của em về doạn văn sau:
    “ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.”                                
                               ( Mùa xuân của tôi -  “ Thương nhớ mười hai” - Vũ Bằng)

+)  Mở bài 
-  Giới thiệu tác giả, tác phẩm và cảm nhận chung về đoạn trích:  Mùa xuân luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhà văn, nhà thơ. Có biết bao áng thơ văn trào dâng cảm xúc khi viết về mùa xuân. Nhưng mùa xuân qua ngòi bút của Vũ Bằng vừa tràn trề sức sống, vừa da diết nhớ thương, say đắm trong hoàn cảnh li hương. Tùy bút đặc sắc “ Thương nhớ mười hai” mà đoạn trích “ Mùa xuân của tôi” chính là tiếng lòng và sự cảm nhận tinh tế về đất trời mùa xuân miền Bắc của ông. Và đoạn mở đầu: “Tự nhiên như thế ai cũng chuộng mùa xuân...................mê luyến mùa xuân” đã mang đến cho bạn đọc biết bao xúc cảm.
+) Thân bài 
- Vũ Bằng là một cây bút sở trường về truyện ngắn, tùy bút và bút kí. Văn của ông vừa có nét tinh tế, đặc sắc của một cây bút am hiểu tường tận về cuộc sống, vừa có cái đằm thắm, mặn mà của một tâm hồn yêu thương quê hương đất nước tha thiết, nồng nàn. “Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt” là một sáng tác tiêu biểu cho văn phong Vũ Bằng
- Những cảm nhận về vẻ đẹp của mùa xuân qua ngòi bút tinh tế của Vũ Bằng: 
+Thiên tuỳ bút “Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt” mở đầu bằng những cảm xúc rạo rực, ngất ngây của nhà văn trước mùa xuân Bắc Việt.
+ Ba câu văn mở đầu, người đọc đã bị "thôi miên" bởi giọng văn đậm chất trữ tình của tác giả. Cùng với việc sử dụng câu khẳng định: “Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân.” và  hàng loạt biện pháp nghệ thuật: liệt kê, nhân hoá, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu ..... tác giả khẳng định: Tình yêu mùa xuân là tình cảm thường trực trong lòng mỗi người là tình cảm rất tự nhiên của con người, là quy luật tự nhiên, là điều tất yếu.Tình cảm yêu thương ấy rất chân tình, tha thiết “không có gì lạ hết”!.... "Chuộng", "trìu mến", "mê luyến", trình tự xuất hiện của ba từ theo cấp độ tăng dần đã nói lên cung bậc tình cảm của con người đối với mùa xuân. Đó là thứ tình cảm "tự nhiên như thế"!  Đúng là không ai bảo được, cũng chẳng ai cấm được, vì đó là quy luật của tự nhiên mà ! 
+ Vũ Bằng đã dùng kết cấu sóng đôi uyển chuyển nhịp nhàng cân đối từng cặp một…và không thể tách rời cùng cách so sánh, đối chiếu rất phong tình gợi cảm : Con người với mùa xuân như non với nước, như bướm với hoa, trăng với gió, trai với gái, mẹ với con. Cảm xúc mê luyến, mến yêu, đắm say cứ trào ra qua các điệp ngữ  đừng, đừng thương, ai bảo được…ai cấm được… 
+ Chữ thương được nhắc lại tới 4 lần, liên kết với chữ yêu, chữ nhớ đầy ấn tượng và rung động lòng người. Cách viết ấy duyên dáng, mới mẻ , hơi văn liền mạch, lời văn dồn dập, mềm mại, tha thiết theo dòng cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ là thơ. Quả thật cảm xúc, tình yêu dành cho  mùa xuân của Vũ Bằng (Và cũng là của mọi người ) thật thiết tha, mến yêu đầy nâng niu, trân trọng như một mối tình đắm say, thủy chung, bền chặt. Đối với mùa xuân quê hương, nhà văn Vũ Bằng mang một tình yêu nồng nàn, đằm thắm.
* Cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân ở Hà Nội, miền Bắc đã được ông cảm nhận, tái hiện trong nỗi nhớ thương da diết của một người con xa quê. Qua đó, bài tuỳ bút biểu lộ chân thực và cụ thể tình quê hương, đất nước, lòng yêu cuộc sống và tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, ngòi bút tài hoa của tác giả. Và cũng qua đó, chúng ta hiểu phần nào giá trị của tập tùy bút - bút kí nổi tiếng “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng, đúng như Tô Hoài nhận xét : "Thương nhớ mười hai là một nét anh hoa của tấm lòng với cuộc đời". 
-) Đặc sắc nghệ thuật: 
- Cảm nhận và ngợi ca mùa xuân quê hương  Bắc Việt bằng đoạn văn phóng túng vừa miêu tả vừa tự sự, miêu tả để biểu cảm, ngòi bút Vũ Bằng như không muốn dừng lại.
- Cảm xúc say mê, rạo rực đến ngất ngây của một con người luôn khát khao mong chờ mùa xuân, đón nhận mùa xuân với tất cả tình yêu nồng nhiệt của mình. 
- Giọng văn sôi nổi, tha thiết của Vũ Bằng đã truyền sang người đọc khiến ta hình như cũng thấy rạo rực và ngất ngây. Từ ngữ, câu văn, các biện pháp tu từ mỗi lúc một chắt lọc, vừa chính xác vừa in đậm phong cách văn chương của tác giả, rất tài hoa, phóng khoáng. 
+) Kết bài 
Tình cảm mến yêu đối với mùa : Mùa xuân trong trang văn của Vũ Bằng lắng đọng mãi, ngân nga mãi trong lòng người, để hôm nay, xa quê hương, một nỗi niềm như thương nhớ quê hương đến cồn cào, da diết cứ dâng lên hoá thành dòng cảm xúc ngọt ngào tươi mát, đằm thắm, dệt nên thiên tuỳ bút ngọt ngào, đậm ân tình quê hương “ Thương nhớ mười hai”.

ĐỀ 9: Cảm nhận của em về vẻ đẹp thiên nhiên ở Sa Pa trong đoạn văn sau:
“ Nắng bây giờ bắt đầu len tới, đốt cháy rừng cây. Những cây thông chỉ cao quá đầu, rung tít trong nắng những ngón tay bằng bạc dưới cái nhìn bao che của cây tử kinh thỉnh thoảng nhô cái đầu màu hoa cà lên trên màu xanh của rừng. Mây bị nắng xua, cuộn tròn lại từng cục, lăn trên các vòm lá ướt sương, rơi xuống đường cái, luồn cả vào gầm xe.”
                                                    	  (Trích Lặng lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành Long)
* Gợi ý:
Bằng ngôn ngữ tạo hình đặc sắc và sù rung cảm của tâm hồn tinh tế, vẻ đẹp thiên nhiên Sa Pa hiện lên như một bức tranh sơn mài lộng lẫy với những câu văn miêu tả nắng, cây cối, mây.
- Nắng qua ngòi bút của Nguyễn Thành Long hiên lên thật lạ: Nắng len tới đốt cháy cả rừng cây
 - Qua nghệ thuật nhân hóa “len”, nắng như một sinh thể biết cử động đồng thời nắng gơi  sự chảy trôi của thời gian..
- Rừng cây trong nắng được miêu tả bằng một cảm nhận rất tinh tế nên thơ, thông như reo vui cùng niềm hứng khởi đón chào  nắng.
- Mây là hình ảnh quen thuộc trong thơ ca từ xưa đến nay, nhưng trong đoạn văn này mây không xuất hiện ngay mà nắng dọn đường cho mây xuất hiện, mây không xa vời mà như một sinh thể sống tinh nghịch, đáng yêu, gần gũi với con người, luồn vào gầm xe khiến con người có thể cầm nắm được..
- Qua cách miêu tả nắng, mây, tả sự sống của cây lá bức tranh thiên nhiên hiện lên thật đẹp và thơ mộng.  Thiên nhiên ở SaPa không tĩnh tại mà tràn trề sức sống, có cảm xúc như con người, nó như tô thêm vẻ đẹp của con người SaPa. Phải có tâm hồn nhạy cảm tinh tế trước thiên nhiên tạo vật thì Nguyễn Thành Long mới có thể khắc họa bức tranh nên thơ và sống động như vậy.

Đề 10: Cảm nhận của em khi đọc đoạn văn sau:
	“ Mùa xuân đã đến hẳn rồi, đất trời lại một lần nữa đổi mới, tất cả những gì sống trên trái đất lại vươn lên ánh sáng mà sinh sôi nảy nở với một sức mạnh không cùng. Hình như từng kẽ lá khô cũng cựa mình vì một lá cỏ non vừa xòe nở, hình như mỗi giọt khí trời cũng rung động không lúc nào yên vì tiếng chim gáy, tiếng ong bay...”
                                                                              ( Theo Nguyễn Đình Thi)
* Gợi ý: 
+ Về nghệ thuật: Đoạn văn sử dụng nghệ thuật nhân hóa đặc sắc: “từng kẽ lá khô…cựa mình, mỗi giọt khí trời... rung động”
- Lời văn giản dị, trong sáng, giàu sức gợi cảm. 
+ Về nội dung: Chỉ bằng một đoạn văn ngắn, Nguyễn Đình Thi đã mang đến cho người đọc một bức tranh xuân đẹp.  Mùa xuân bắt đầu với lá cỏ non xòe nở khiến từng kẽ lá khô “cựa mình” nhường chỗ cho búp non, giọt khí trời “rung động” bởi âm thanh của tiếng chim gáy, tiếng ong bay - những âm thanh của mùa xuân làm cho không gian thêm sôi động. Mùa xuân không tĩnh tại mà luôn có sự vận động không ngừng của tạo vật góp phần làm nên sức sống mãnh liệt. Thiên nhiên ở đây có sự giao hòa giao cảm. Qua đó, ta thấy được sự quan sát tinh tế và tâm hồn nhạy cảm của tác giả. 

Đề 11: Viết đoạn văn ( khoảng 20 dòng tờ giấy thi) cảm nhận của em về vẻ đẹp của rừng đước trong đoạn văn sau: 
        Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng hơn ngàn thước, trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận. Cây đước mọc dài theo bãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn bằng tăm tắp, lớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ ...lòa nhòa ẩn hiện trong sương mù và khói sóng ban mai. 
                                                              ( Sông nước Cà Mau - Đoàn Giỏi ) 
* Hình thức: viết thành đoạn văn mạch lạc, dài khoảng 20 dòng giấy thi; không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp; dùng từ chuẩn xác…
* Nội dung: cần có các ý cơ bản sau:
- Đọc “Sông nước Cà Mau” của nhà văn Đoàn Giỏi chúng ta sẽ lạc vào xứ sở của thiên nhiên hoang dã, hùng vĩ, bao la, giàu đẹp và dạt dào sức sống mà rừng đước là biểu tượng cho vẻ đẹp kì thú đó. 
- Miêu tả rừng đước nhà văn Đoàn Giỏi đã sử dụng thành công biện pháp so sánh: “trông hai bên bờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận.” và hệ thống tính từ chỉ màu sắc “ xanh lá mạ, xanh rêu, xanh chai lọ ”... 
- Rừng đước là biểu tượng cho vẻ đẹp hoang dã, sức sống tiềm tàng, mạnh mẽ của Cà Mau. Đước “ngọn bằng tăm tắp” “ dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận” – bức trường thành vững chãi, kiên cố chắn gió, ngăn dòng nước lũ cho vùng đất Cà Mau xanh . 
- Màu xanh của đước là vẻ đẹp, là sức sống Cà Mau. Các cung bậc màu xanh khác nhau với ba mức độ sắc thái “ xanh lá mạ, xanh rêu, xanh chai lọ” được nhà văn cảm nhận vô cùng tinh tế và chính xác. Nhờ sự phân biệt màu sắc rất chính xác ấy của nhà văn người đọc sẽ dễ dàng nhận ra sự phát triển của đước từ non đến già nối tiếp nhau! Chính màu xanh bất tận của rừng đước sẽ đưa ta vào thế giới hoang dã, bao la, tươi đẹp của thiên nhiên Cà Mau. 
- Cảnh vật biến hóa, màu sắc biến hóa theo sự quan sát tinh tường và nghệ thuật miêu tả đặc sắc của tác giả. Rừng đước Cà Mau xa lạ mà mến thương và tràn đầy sức sống, sống mãi trong lòng bạn đọc mến yêu “Đất rừng phương Nam”
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